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升龙E&C建设股份公司（升⻰E&C.,JSC）成⽴
于2016年，在⾏内拥有超过10年的经验，我司
在越南的消防与机电施⼯领域是领先单位之⼀。

我们以人⾝安全与资产安全为⾸要⽬标。拥有专

业、尽⼼、经验丰富的队伍，我们承诺为客⼾提

供优质的消防产品与服务，满⾜客⼾的严格要

求。我司提供多样的消防产品与服务，包括：

建筑施工；

空调及通风系统的施⼯与安装；

电气及弱电系统的施⼯与安装；

给排水系统的施⼯与安装；

消防系统的咨询、设计、施工与安装；

消防及通风材料、设备的销售与分销。

升龙E&C.,JSC在越南已施工过数百⺠⽤、⼯
业、商贸、服务⾏业、等⼯程的消防项⽬。我们

很荣幸能成为国内外各⼤企业信赖的合作伙伴。

我们希望未来能继续得到⼴⼤客⼾的⽀持。

Kính gửi: Quý khách hàng, Đối tác và Cộng sự thân mến!

Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long E&C, tiền thân là Công ty Cổ
phần Cơ điện và PCCC Thăng Long, được thành lập từ năm 2016. Trải
qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, THANGLONG E&C.,JSC đã
từng bước khẳng định năng lực, uy tín và vị thế trong các lĩnh vực
phòng cháy chữa cháy, cơ điện và thi công xây dựng tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn lấy sự an toàn của con người và tài sản làm mục tiêu
hàng đầu. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, giàu kinh
nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách hàng những sản
phẩm và dịch vụ phòng cháy chữa cháy chất lượng cao, đáp ứng mọi
yêu cầu khắt khe của Quý khách hàng.
THANGLONG E&C.,JSC cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ
phòng cháy chữa cháy, bao gồm: 

Thi công xây dựng;
Thi công, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió;
Thi công, lắp đặt hệ thống điện và điện nhẹ;
Thi công, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước;
Tư vấn, thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy;
Kinh doanh, phân phối vật tư, thiết bị phòng cháy chữa cháy và
thông gió.

THANGLONG E&C.,JSC đã thực hiện hàng trăm dự án phòng cháy chữa
cháy cho các công trình dân dụng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ,...
trên khắp cả nước. Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều khách
hàng lớn, uy tín trong nước và nước ngoài. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục
nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe, thành công
và hạnh phúc!

THƯ NGỎ
关于我们

THÔNG TIN CÔNG TY
公司信息

企业名称
升⻰E&C建设股份公司

税务代码
0107433750

总部
越南河内市青烈坊底层住宅项⽬R3.24

办公地址
河内市青春坊阮荀HHN01⼤厦4层L4-01单元

公司法人
总经理：阮国定

法定资本
1500亿越南盾

02

06 联系
热线电话：0974.626.004
电子邮箱：contact@thanglongcorp.com.vn
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TÊN DOANH NGHIỆP 
Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long E&C

MÃ SỐ THUẾ  
0107433750

MR.NGUYỄN VĂN BÌNH
阮文平   先生
CHỦ TỊCH HĐQT
董事长
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LIÊN HỆ  
Hotline :0974.626.004

Email : contact@thanglongcorp.com.vn

VỐN ĐIỀU LỆ 
150 tỷ đồng

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
Giám đốc: Nguyễn Quốc Định

 TRỤ SỞ CHÍNH 
R3.24, Dự án nhà ở thấp tầng, Phường Thanh Liệt,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Unit L4-01 tầng 04 tòa nhà HHN01, số 47 Nguyễn

Tuân, Phường Thanh Xuân, Hà Nội

CN QUẢNG NINH
PG4-34 tổ 59, Khu phố Hồng Gai, Phường Hồng Gai,

tỉnh Quảng Ninh 

广宁分⽀
越南广宁省鸿基坊鸿基街区59组PG4-34号



TẦM NHÌN - 宗旨

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
核心价值

LÀM HÀI LÒNG VÀ TẬN TỤY VỚI KHÁCH  HÀNG

Đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng, vượt trên sự
mong đợi của khách hàng.

竭诚为客户服务:
满足客⼾所需，超越客⼾所期待。

CON NGƯỜI LÀ NÒNG CỐT

Trân trọng con người, tạo điều kiện cho các thành viên phát triển
tối đa tài năng và đóng góp cho Công ty. Mọi thành viên được đãi
ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần.

以人为本:
珍惜人才，给员⼯发挥空间，让员⼯能充分发展⾃⾝优势，从⽽更好的为公

司创造成绩。所有成员在精神与物质上都能得到应有的待遇.

CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Đảm bảo chất lượng tốt nhất trong mỗi sản phẩm, dịch vụ, trong
mỗi việc làm của từng cá nhân.

优越品质:
保证每个产品、服务、每个体任务的质量都是最佳。

ĐỀ CAO ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Mỗi nhân viên là một đại diện của Công ty, có nghĩa vụ tuân thủ
đạo đức kinh doanh cao nhất, luôn hợp tác, cởi mở và thân thiện với
đồng nghiệp, có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

提倡商业道德:
每位员工都是公司的代表，有义务遵守商业道德，⼯作配合、与同事友好相

处，对社会有责任、贡献.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những công trình tốt nhất, góp phần
tạo nên sự thành công cho mỗi doanh nghiệp, cá nhân. Đồng thời, Thăng
Long cũng là môi trường làm việc lý tưởng, thân thiện đối với nhân viên.

我们为客户提供最好的⼯程，为每个企业与个⼈的成功增加助⼒。同时，对于员⼯升⻰

亦是友好、理想的⼯作环境。

 SỨ MỆNH - 使命

Trở thành đơn vị hàng đầu về lĩnh vực thi công xây dựng, phòng
cháy chữa cháy và thi công cơ điện, vững mạnh về tổ chức, lớn
mạnh về thương hiệu.
Là lựa chọn hàng đầu của các Chủ đầu tư, khách hàng, đối tác
trong khu vực và trên toàn quốc.

成为建筑施工、消防⼯程及机电⼯程领域中实⼒雄厚、信誉卓越且处于领先

地位的企业之⼀，并成为本地区及全国范围内投资⽅、客⼾和合作伙伴的优

先选择。
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MR. NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
阮国定 先生
GIÁM ĐỐC
总经理
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HỒ SƠ PHÁP LÝ 经营许可
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HỒ SƠ PHÁP LÝ 经营许可
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经营许可HỒ SƠ PHÁP LÝ
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CHUYÊN MÔN
专业

TRÌNH ĐỘ
文凭

SỐ LƯỢNG 
数量 

Kỹ sư điện lạnh
制冷工程师 

Đại học
本科 

28

Kỹ sư PCCC
消防工程师 

Đại học
本科 

26

Kỹ sư cơ khí
 机械工程师 

Đại học
本科 

30

Cử nhân tài chính
金融学士 

Đại học
本科 

25

Cử nhân kinh tế
经济学士 

Đại học
本科 

25

Kỹ sư cấp thoát nước
给排水工程师 

Đại học
本科 

30

Kỹ sư kỹ thuật điện
电力⼯程师

Đại học
本科 

38

Công nhân kỹ thuật
技术工人 

Cao đẳng/Đại học
大专 

120

Thợ thi công
施工人 

12/12 800

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
股东大会

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
董事会

GIÁM ĐỐC
 总经理

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
组织结构图

PGĐ DỰ ÁN
项目副总监

PGĐ KHỐI VĂN PHÒNG
行政副总监

PGĐ THI CÔNG
工程施⼯副总监

Phòng
dự án
项目部

Phòng
kinh

doanh
销售部

Phòng
thiết kế 
设计部

Phòng thi
công 1
施工部1

P﻿hòng thi
công 3
施工部3

P﻿hòng thi
công 2
施工部 2

P﻿hòng thi
công 4
施工部4

Phòng
hành
chính

nhân sự
行政⼈事部

Phòng
phiên

dịch翻译部

Phòng tài
chính kế

toán
财务会计部

Phòng
Marketing
营销部
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员工团队热情、敬业、⾼专业⽔平，

能更好的满⾜客⼾的需求。为拓展公

司规模，将来还会不断增加⼈员，以

满⾜市场需求。

Đội ngũ cán bộ công nhân viên
nhiệt huyết, tận tâm với nghề, trình
độ chuyên môn cao, luôn đáp ứng
tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
Trong tương lai, để phát triển và mở
rộng quy mô công ty sẽ không
ngừng bổ sung nhân sự để đáp
ứng theo nhu cầu thị trường.

NGUỒN
NHÂN LỰC
人⼒资源

14/ THANGLONG E&C.,JSC
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营业范围

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

THANGLONG E&C.,JSC là một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây
dựng, thi công phòng cháy chữa cháy, thông gió hút khói sự cố, điều hòa không khí, hệ thống điện và hệ
thống cấp thoát nước cho các công trình xây dựng. Chúng tôi đã thi công nhiều công trình lớn với chất
lượng hoàn hảo, an toàn lao động, mang lại niềm vui và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

升龙E&C.,JSC是施⼯消防、应急排烟、空调与通⻛系统、机电系统、给排⽔系统建筑⼯程领域中拥有专业、经验丰富的队
伍。我司已施⼯过许多优质、劳动安全保障的⼤⼯程，赢得客⼾的信赖，为客⼾带来最佳体验。

THI CÔNG
XÂY DỰNG

消防系统安装施工

THI CÔNG LẮP ĐẶT 
HỆ THỐNG CẤP
THOÁT NƯỚC

空调与通风系统安装

施⼯

THI CÔNG LẮP ĐẶT
HỆ THỐNG ĐIỀU

HÒA KHÔNG KHÍ,
THÔNG GIÓ

机电系统工程监督与

设计咨询

THI CÔNG LẮP ĐẶT 
HỆ THỐNG ĐIỆN,

ĐIỆN NHẸ

消防设备、物资销售

KINH DOANH,
PHÂN PHỐI 

VẬT TƯ PCCC
VÀ ỐNG GIÓ

电力系统、弱电安装

施工

THI CÔNG LẮP
ĐẶT PCCC

给排水系统安

装施⼯

LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH THI CÔNG
工程施⼯类型

Thăng Long E&C.,JSC đã và đang thi công hệ thống PCCC, hút khói,  hệ thống cơ điện, … tại hàng trăm
dự án, đa dạng các loại hình như:

升龙E&C.,JSC已经也正在施⼯上千百消防系统、排烟、机电系统等项⽬，如：

VĂN PHÒNG KHU CÔNG NGHIỆP
工业区办公室

NHÀ Ở CHUYÊN GIA
专家宿舍

CHUNG CƯ, NHÀ Ở XÃ HỘI
公寓、社会住宅

BỆNH VIỆN
医院

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
政府机构

TRƯỜNG HỌC
学校

CÔNG TRÌNH KHÁC
其他项目

NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
工业区⼯⼚

16/ THANGLONG E&C.,JSC
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU 合作伙伴



STT
序

MÔ TẢ THIẾT BỊ
设备描述 

ĐƠN VỊ
单位

SỐ LƯỢNG
数量 

NƯỚC SẢN XUẤT
原产地

TÌNH
TRẠNG
 状态 

  1
  

Máy tiện ren ống
 切管套丝机  

 cái/个 40   Nhật Bản/日本
  

  Tốt/好
  

  2
  

Máy tiện ren
 套丝机

  

 cái/个 30   Trung Quốc/中国
  

  Tốt/好
  

  3
  

Máy uốn ống
  弯管机

  

 cái/个 35   Nhật Bản/日本
  

  Tốt/好
  

  4
  

Máy hàn điện một chiều
直流焊机

  

 cái/个 45   Đức/德国
  

  Tốt/好
  

  5
  

Máy hàn điện xoay chiều
 交流焊机

  

 cái/个 30 Việt Nam/越南   Tốt/好
  

  6
  

Máy hàn hơi
气焊机  

 cái/个 30   Đài Loan/台湾
  

  Tốt/好
  

  7
  

Máy cắt ống
  切管机

  

 cái/个 30   Nhật Bản/日本
  

  Tốt/好
  

  8
  

Máy khoan bê tông cầm tay
đường kính 30mm
电钻 - 30mm直径钻孔

  

 cái/个 30   Đức/德国
  

  Tốt/好
  

  9
  

Máy khoan bê tông cầm tay
đường kính 40 mm
电钻 - 40mm直径钻孔  

 cái/个 25   Đức/德国
  

  Tốt/好
  

  10
  

Máy thử áp lực
 压力测试仪  

 cái/个 25   Đài Loan/台湾
  

  Tốt/好
  

STT
 序

MÔ TẢ THIẾT BỊ 
设备描述

ĐƠN VỊ 
单位

SỐ LƯỢNG
数量 

NƯỚC SẢN
XUẤT
原产地

TÌNH TRẠNG
 状态 

  11
  

Máy vặn bulong
  螺栓紧固机   cái/个 30   Nhật Bản/日本

  
  Tốt/好

  

  12
  

Thiết bị đo độ nhạy đầu báo
烟感探测器检测仪   cái/个 35   Nhật Bản/日本

  
  Tốt/好

  

  13
  

Thiết bị thử đầu báo
 烟感探测器功能试验器   cái/个 35   Nhật Bản/日本

  
  Tốt/好

  

  14
  

Đồng hồ vạn năng kiểm tra
mạch điện 
电流万用表  

 cái/个 30   Nhật Bản/日本
  

  Tốt/好
  

  15
  

Bộ dụng cụ lắp đặt điện
机电安装工具套装   cái/个 75 Việt Nam/越南   Tốt/好

  

  16
  

Thang kỹ thuật  
检修梯

 cái/个 40 Việt Nam/越南   Tốt/好
  

  17
  

  Đồng hồ đo lưu lượng gió
风速仪

 cái/个 15 Việt Nam/越南   Tốt/好
  

  18
  

Đồng hồ vạn năng
 万用表  

 cái/个 20 Việt Nam/越南   Tốt/好
  

  19
  

Máy khoan bê tông
  混凝土钻孔机

  

 cái/个 25 Việt Nam/越南   Tốt/好
  

  20
  

Máy cắt bê tông
  混凝土切割机

  
 cái/个 30 Việt Nam/越南   Tốt/好

  

  21
  

Máy bắn vít
电动扳手   cái/个 30 Việt Nam/越南   Tốt/好

  

  施工机械DANH MỤC MÁY MÓC
THI CÔNG
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Hướng đến sự hài lòng trọn vẹn của khách hàng, Thăng Long
đặt trọn tâm huyết và nhiệt thành vào từng dự án, kiến tạo
nên những giá trị bền vững theo thời gian.
典型施工合同 以实现客户的全面满意为目标，升龙在每一个项目中倾注
全部的用⼼与热忱，打造经得起时间考验的⻓久价值。

HỢP ĐỒNG THI CÔNG & 
HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU

施工、设计合同案例
营业额

DOANH THU 

77.5

2021 2022 2023 2024 2025

180.2

770.5

612.0

981.9

十亿越南盾



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ ĐẦU
TƯ

投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

1
CT1 THƯỢNG

THANH
尚青

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG, LẮP ĐẶT
HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI VÀ

THÔNG GIÓ TẠI CÔNG TRÌNH:
CHUNG CƯ CAO TẦNG CT1 VÀ CẢI
TẠO CHỈNH TRANG GIẾNG LÀNG

THUỘC DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI
THƯỢNG THANH VÀ ĐẤU NỐI HẠ

TẦNG KHU VỰC
为以下工程提供、施工及安装增压排烟和通

风系统：CT1高层公寓楼，以及上清社会住
房项目及区域基础设施连接工程中的村井改

造与美化工程

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, THÀNH
PHỐ HÀ NỘI
菩提坊，河内市

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 5.129,7 M2
2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG: 
建设面积: 71.484 M2

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
THÁI AN BÌNH

泰安平科技股份有限公司

2

BỆNH VIỆN ĐA
KHOA QUỐC
TẾ VIETSING
VIETSING国际
综合医院

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
TĂNG ÁP HÚT KHÓI

排烟增压系统的供应与安装

PHƯỜNG TÂY TỰU, THÀNH
PHỐ HÀ NỘI
河内市西就坊

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 25.375 M2
2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG: 
建设面积: 7.530 M2

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
THÁI AN BÌNH

泰安平科技股份有限公司

3
TRƯỜNG LÊ

HỒNG PHONG
 黎洪峰学校

CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ THI
CÔNG LẮP ĐẶT HỆ PHÒNG CHÁY VÀ

CHỮA CHÁY  TẠI GÓI THẦU SỐ 20:
“THI CÔNG XÂY DỰNG, CUNG CẤP
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC HẠNG MỤC
NHÀ KÝ TÚC XÁ, NHÀ THỂ CHẤT” 

 由UDIC城市基础设施投资发展总公司——
独资责任有限公司负责在第20标包“宿舍
楼、体育馆各项目的施工建设、设备供应及

安装”中提供物资、设备并进行消防系统的
施工安装，该项目属于： “河内市黎洪峰干

部培训学校建设项目”"

DỰ ÁN: “XÂY DỰNG TRƯỜNG
ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG

PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”
 项目：“建设河内市黎洪峰干部培

训学校”

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC -
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH

VIÊN
 UDIC城市基础设施投资发展总公司

——独资责任有限公司

4

LITE-ON
QUẢNG NINH

GĐ1
LITE-ON 广宁
第一期

BP06 GÓI THẦU: "HỆ THỐNG PHÒNG
CHÁY VÀ CHỮA CHÁY" - DỰ ÁN: LITE-

ON QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 1
BP06 标包：“消防系统” - 项目：LITE-ON

广宁⼀期

QUẢNG NINH
广宁

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 300.000M2

2.DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 

建设面积: 59.460M2 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VILAI VIỆT

越VILAI建筑股份公司

5
INTCO THANH

HÓA 12HA
清化英科12公顷

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
消防系统施工

LÔ CN-04 TRONG BẮC KHU A
KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN,

PHƯỜNG BẮC
  SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH

THANH HÓA, VIỆT NAM
    越南清化省扁山市北山坊扁山工

业区北A区CN-04地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 120.140M2

2.DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG:

建设面积: 51.600M2

CÔNG TY TNHH BASIC
INTERNATIONAL VIỆT NAM

 BASIC 国际越南有限公司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 2524 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2026
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

2026
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

27.203.236.855 
VNĐ

 8.105.851 RMB

10.883.457.075 
VNĐ

 3.242.985 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

124.200.000.000 
VNĐ

 37.008.343 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

66.000.000.000 
VNĐ

 19.666.269 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

17.857.186.133 
VNĐ

5.320.973 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

6

INTCO 12HA
THANH HÓA

GĐ2
清化英科 二期 12

公顷

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
消防系统工程系统

LÔ CN-04 TRONG BẮC KHU A
KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN,

PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ XÃ
BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA,

VIỆT NAM
越南清化省扁山市北山坊扁山工业

区北A区CN-04地块

1. Diện tích đất: 
土地面积: 120.140m2

 2.Diện tích xây dựng: 
建设面积: 18.300m2

CÔNG TY TNHH BASIC
INTERNATIONAL VIỆT NAM

BASIC 国际越南有限公司

7
FOXCONN

PCCC
消防FOXCONN

CÔNG TRÌNH PCCC
消防工程

CÔNG TY TNHH NĂNG
LƯỢNG VÀ LINH KIỆN EV

FOXCONN (VIỆT NAM)
LÔ ĐẤT CN4.2 VÀ MỘT PHẦN

LÔ ĐẤT CN4.1, KHU CÔNG
NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG,
THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH

QUẢNG NINH
富士康节能及零组件（越南）有限

公司

广宁省广安市北前锋工业区CN4.2
地块及部分CN4.1地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 124.135 M2

2.DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG 建设面积: ::

81.358M2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
圣辉工程科技责任有限公司

8

FOXCONN
ỐNG GIÓ

 风管FOXCONN

CÔNG TRÌNH ỐNG GIÓ PCCC
 消防风管⼯程

CÔNG TY TNHH NĂNG
LƯỢNG VÀ LINH KIỆN EV

FOXCONN (VIỆT NAM)
    LÔ ĐẤT CN4.2 VÀ MỘT

PHẦN LÔ ĐẤT CN4.1, KHU
CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN

PHONG, THỊ
  XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH

QUẢNG NINH
    富士康节能及零组件（越南）有

限公司

    广宁省广安市北前锋工业区
CN4.2地块及部分CN4.1地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 124.135 M2
 2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG 
建设面积:: 81.358M2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
    圣辉工程科技责任有限公司

9
GOERTEK C3
歌尔C3

HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH
PCCC - CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ

XƯỞNG C3
  DỰ ÁN GOERTEK VINA NAM SƠN

    消防工程施工合同——歌尔南山项目C3
厂房消防⼯程

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP
NAM SƠN – HẠP LĨNH,
PHƯỜNG NAM SƠN,

PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ, XÃ
TÂN CHI,TỈNH BẮC NINH, VIỆT

NAM
 越南北宁省新支社合岭坊、南山
坊南山-合岭⼯业区A1地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 515.300M2
    2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
建设面积: 11.400M2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK VINA
 歌尔智能科技（越南）有限公司

10
GOERTEK C1

NAM SƠN
歌尔C1南山

CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỜNG C1
KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN
歌尔南山项⽬C1⼚房消防⼯程

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP
NAM SƠN – HẠP LĨNH,
PHƯỜNG NAM SƠN,

PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ, XÃ
TÂN CHI,TỈNH BẮC NINH, VIỆT

NAM
越南北宁省新支社合岭坊、南山坊

南山-合岭⼯业区A1地块

1. Diện tích đất: 
土地⾯积: 515.300m2

2.Diện tích xây dựng:
建设面积: 11.400m2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK VINA
歌尔智能科技（越南）有限公司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
THỜI GIAN/ 
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

52.380.000.000 
VNĐ

 15.607.867 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

53.577.072.490 
VNĐ

 15.964.563 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

13.176.000.000 
VNĐ

 3.926.103 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

50.510.461.510 
VNĐ

 15.050.793 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

29.500.000.000 
VNĐ

 8.790.226 RMB
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STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

11
GOERTEK A9
歌尔A9

THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ
XƯỞNG A9 DỰ ÁN KCN NAM SƠN -

HẠP LĨNH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
歌尔智能科技（越南）有限公司的歌尔南山

项目A9⼚房消防⼯程

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP
NAM SƠN – HẠP LĨNH,
PHƯỜNG NAM SƠN,

PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ, XÃ
TÂN CHI,TỈNH BẮC NINH,

VIỆT NAM
越南北宁省新支社合岭坊、南山坊

南山-合岭⼯业区A1地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 515.300M2

2.DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 建设面积:

11.400M2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK VINA
歌尔智能科技（越南）有限公司

12

GOERTEK
XƯỞNG 5,
XƯỞNG 10
NGHỆ AN

义安歌尔5#10#
厂房

HẠNG MỤC PHÒNG CHÁY CHỮA
CHÁY NHÀ XƯỞNG 5 VÀ NHÀ XƯỞNG
10 DỰ ÁN NGHỆ AN (VIỆT NAM) CÔNG
TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC

GOERTEK VINA
歌尔精工（越南）义安项目5#10#厂房消防

工程

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHIỆP CHÍNH XÁC

GOERTEK VINA
KHU CÔNG NGHIỆP WHA
INDUSTRIAL ZONE 1, KHU

KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ
AN, XÃ TRUNG LỘC, TỈNH

NGHỆ AN, VIỆT NAM
歌尔精工制造（越南）有限公司

越南义安省中禄社义安东南经济区

WHA INDUSTRIAL ZONE 1 工
业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT 
土地⾯积: 377.111,48 M2

2.DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 建设面积:

16.000 M2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP
CHÍNH XÁC GOERTEK VINA

    歌尔精工制造（越南）有限公司

13
GOERTEK
MICRO-

SINOEA-GRA9

CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẦNG 1

NHÀ XƯỞNG SỐ 9 - NHÀ MÁY
GOERTEK MICORELECTRONICS VINA

NGHỆ AN
 歌尔微电子越南义安9#厂房1F消防工程施

工安装

KHU CÔNG NGHIỆP WHA 1 -
KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM, XÃ
TRUNG LỘC, TỈNH NGHỆ AN,

VIỆT NAM
 越南义安省中禄社义安东南经济
区 WHA INDUSTRIAL ZONE

1. Diện tích đất: 
土地面积: 377.111,48

m2
 2.Diện tích xây dựng
建设面积: 12.000m2

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG YIAN
 益安建筑责任有限公司

14
THI CÔNG FSP

HẢI DƯƠNG
    海阳FSP施工

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT, CHẠY THỬ VÀ
BÀN GIAO HỆ THỐNG PCCC

DỰ ÁN: XÂY DỰNG MỚI NHÀ MÁY
CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ

FSP HẢI DƯƠNG VIỆT NAM
消防系统的供应、安装、调试及交付

项目名称：越南海阳FSP科技有限公司新工
厂建设项⽬

MỘT PHẦN LÔ A14 (KÝ HIỆU
LÀ 14-3) - KHU CÔNG NGHIỆP

PHÚC ĐIỀN MỞ RỘNG - XÃ
KẺ SẶT - THÀNH PHỐ HẢI

PHÒNG - VIỆT NAM
 越南海防市柯色社福田工业区扩
建区A14地块的一部分（编号为

14-3）

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 21.400M2
 2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG: 
建设面积: 9.970M2 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ VISICONS

VISICONS建筑与投资股份公司

15
FANSTECH

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC, CHỐNG SÉT, HÚT KHÓI SỰ CỐ
 消防、防雷及应急排烟系统的供应与安装

LÔ ĐẤT CN41A, KHU CÔNG
NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG,

THỊ XÃ QUẢNG YÊN, QUẢNG
NINH, VIỆT NAM

 越南广宁省广安镇北前锋工业区
CN41A地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 50.000 M2
    2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG: 
建设面积: 19.812,6 M2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI
LONG

    海龙建筑安装股份有限公司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 2928/ THANGLONG E&C.,JSC

47.448.504.796 
VNĐ

 14.138.410 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

30.394.232.675 
VNĐ

 9.056.684 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

15.657.518.191 
VNĐ

 4.665.530 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

21.060.000.000 
VNĐ

 6.275.328 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

18.252.000.000 
VNĐ

 5.438.617 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ ĐẦU
TƯ

投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标
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BỆNH VIỆN ĐA
KHOA HẢI

DƯƠNG
海阳多科医院

GÓI THẦU SỐ 06: THI CÔNG XÂY DỰNG
VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
第06号招标标段：工程施⼯及设备安装

DỰ ÁN: XÂY MỚI CÁC KHỐI
NHÀ: CẤP CỨU, NGHIỆP VỤ KỸ

THUẬT VÀ CẬN LÂM SÀNG;
NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VÀ NỘI

TRÚ; KHÁM, HÀNH CHÍNH,
NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VÀ NỘI
TRÚ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI

DƯƠNG
项目：海阳多科医院新建急诊、医技

及临床辅助、医技及住院、门诊、行

政、医技及住院楼

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 67.670M2
 2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG: 
建设面积: 38.686M2

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG TÂY HẢI PHÒNG

 西海防建设投资项目管理委员会

17
TTYT HẢI
DƯƠNG
海洋医疗中心

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH - GÓI THẦU SỐ 08: THI

CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ LẮP
ĐẶT THIẾT BỊ

工程施工合同——第08标包：工程施工及设
备安装—

DỰ ÁN: XÂY DỰNG, CẢI TẠO
NÂNG CẤP 04 TRUNG TÂM Y TẾ

(CẨM GIÀNG, THANH MIỆN,
KINH MÔN VÀ NAM SÁCH)

项目名称：4个医疗中心（锦江、青
冕、京门和南册）的建设、改造及升

级

TTYT THANH MIỆN
1. Diện tích đất: 

土地⾯积: 19.015,6 m2
2.Diện tích xây dựng: 
建设面积: 1493,72 m2

TTYT CẨM GIÀNG
1. Diện tích đất: 
土地⾯积: 12.493 m2

2.Diện tích xây dựng: 
建设面积: 1577,6 m2

TTYT NAM SÁCH
 1. Diện tích đất: 

土地面积: 18.722,8 m2
 2.Diện tích xây dựng: 
建设面积: 1.725 m2

TTYT KINH MÔN
 1. Diện tích đất: 
土地面积: 21.312,2 m2

 2.Diện tích xây dựng: 
建设面积: 450 m2

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG TÂY HẢI PHÒNG

西海防建设投资项目管理委员会

18
INTELLIGENT
智能安全

CUNG CẤP VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ THI
CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG

CHÁY CHỮA CHÁY - CÔNG TRÌNH: DỰ
ÁN XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH

INTELLIGENT SAFETY (VIỆT NAM) 
提供消防系统的材料、设备及施工安装服务 -
工程名称：智能安全（越南）有限公司建设项

目 

KHU CÔNG NGHIỆP DEEP C,
HUYỆN QUẢNG YÊN, TỈNH
QUẢNG NINH, VIỆT NAM

越南广宁省⼴安县DEEP C⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 49.995M2
    2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG: 
建设面积: 29.328,19M2

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ
XÂY DỰNG KIẾN NGHIỆP

    建业建筑设备租赁责任有限公司

19
GOOD LIVING -

THI CÔNG
优居-施工

GÓI THẦU THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
DỰ ÁN NHÀ SINH HOẠT KÝ TÚC XÁ
GOOD LIVING QUẢNG YÊN QUẢNG

NINH VIỆT NAM
越南广宁省广安镇优居宿舍生活区项目消防系

统施工标包

LÔ DV11 KHU CÔNG NGHIỆP
BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG

LIÊN HÒA, TỈNH QUẢNG NINH,
VIỆT NAM

越南广宁省广安镇联味县北前锋工业

区DV1.1号地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 24.000M2
 2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
建设面积: 1.744,47M2

CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAM
 越南NCC有限公司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 3130/ THANGLONG E&C.,JSC

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

44.505.064.000 
VNĐ

 13.261.342 RMB

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

16.609.182.000 
VNĐ

4.949.101 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

42.974.504.228 
VNĐ

 12.805.275 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

12.420.000.000 
VNĐ

 3.700.834 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标
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TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI
HẢI DƯƠNG
 海阳商业中心

GÓI THẦU CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ
THỐNG PCCC THUỘC DỰ ÁN TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - GIẢI TRÍ PHỨC

HỢP 
 综合商业、服务及娱乐中心项目的消防系统安装

标段

SỐ 02 PHỐ THỐNG NHẤT,
PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ,
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 海防市黎清义坊统一街2号

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&T
 T&T集团股份公司

21
SUNRISE-GIAI

ĐOẠN 2
日上⼆期

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC DỰ ÁN
SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM

LUYỆN NHẸ THÔNG MINH CỦA
SUNRISE VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2

 越南日上智能轻合金轮毂制造项目(二期)的
消防系统

LÔ CN3.1, KHU CÔNG NGHIỆP
BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG
PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG
YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT

NAM
 越南广宁省广安社丰谷坊北前丰

工业区CN3.1地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 110.000 M2 
    2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG: 
建设面积: 28.543 M2

CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL
VIỆT NAM

 越南日上⻋轮有限公司

22

VIPTOOLS-XD
NHÀ XƯỞNG

01 B1
新建01号厂房

BA-
VIPTOOLS_NX1

TỔNG THẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ
XƯỞNG 01 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN
XUẤT THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CƠ KHÍ

VIPTOOLS VIỆT NAM, PHẠM VI BAO
GỒM: CẢI TẠO SỬA CHỮA VÀ THI

CÔNG XÂY MỚI HỆ SÀN LỬNG NHÀ
XƯỞNG 01 B1-VIPTOOLS_NX1

 VIP TOOLS越南机械设备及工具工厂项目
01号厂房工程的总包工程范围包括：01号厂
房BA-VIPTOOLS_NX1进行翻新、维修及

新建阁楼系统

LÔ CN-04, KHU CN ĐÔNG
MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN,
TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT

NAM
 越南广宁省东迈坊东海工业区

CN-04地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 20.000 M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 

建设面积: 3460 M2 

CÔNG TY TNHH VIPTOOLS VIỆT
NAM

 越南VIP TOOLS有限公司

23

TÒA NHÀ
104.CT1 - USILK
CITY KHU ĐÔ
THỊ MỚI VĂN

KHÊ 반케 신도시
(ĐÔ THỊ MỚI

VĂN KHÊ)
USILK CITY
104.CT1동

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ
THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ -
PHƯỜNG HÀ ĐÔNG - TP. HÀ

NỘI
 50 tầng nổi, 2 tầng
hầm

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ
THĂNG LONG

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 3332/ THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2025
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

11.016.391.566 
VNĐ

 3.282.596 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

9.800.000.000 
VNĐ

 2.920.143 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

9.200.000.000 
VNĐ

 2.741.359 RMB

ĐANG THỰC
HIỆN
进行中

87.999.952.702
VNĐ



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标
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FUKANG I06

福康

THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ
XƯỞNG I06 CỦA CÔNG TY TNHH

FUKANG TECHNOLOGY
 福康科技责任有限公司I06号厂房消防工程

施工

LÔ 1, KHU CÔNG NGHIỆP
QUANG CHÂU, PHƯỜNG
NẾNH VÀ PHƯỜNG VÂN
TRUNG, THỊ XÃ VIỆT YÊN,

TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM
 越南北江省越安县和云中乡广州

工业区

CÔNG TY TNHH FUKANG
TECHNOLOGY

 富康科技责任有限公司/
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ

CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
 圣辉工程科技责任有限公司

25

LỐP ADVANCE
TIỀN GIANG-

SCC-PCCC
前江ADVANCE
轮胎——防火涂
料——消防系统

THI CÔNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG
PCCC VÀ CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN,
THI CÔNG, THỬ NGHIỆM, VẬN HÀNH

THỬ, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ CHO
TOÀN BỘ HẠNG MỤC SƠN CHỐNG

CHÁY
消防系统整体施工及防火涂料的供应、运

输、施工、试验、调试、保修与维护服务

LÔ 105, 106, 107, 108, 109A,
109B, 109C, 109D, 110A2, 111B,

112B, 113B, KHU CÔNG NGHIỆP
LONG GIANG, XÃ TÂN LẬP 1,
HUYỆN TÂN PHƯỚC, TIỀN

GIANG
前江省新福县新立1镇龙江工业区
105、106、107、108、109A、
109B、109C、109D、110A2、

111B、112B、113B单元

SỐ TẦNG: 01 TẦNG
HẦM, 08 TẦNG NỔI
VÀ TUM KĨ THUẬT

DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG:

 2,800 M²
    楼层数 01 层地下层，

08 层地表层与机房
建筑面积： 2,800 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
LỐP ADVANCE VIỆT NAM

投资商 : ADVANCE轮胎越南有限公司
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG TRUNG QUỐC (ĐÔNG
NAM Á)

总包商：中国建筑（东南亚）有限公司

26
AN HƯNG 
安兴

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, TĂNG ÁP,

HÚT KHÓI VÀ THÔNG GIÓ
CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG,

THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP
BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH,

NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM
NON

综合办公、商业及住宅项目消防、加压、

排烟和通风系统的供货与安装⼯程

Ô ĐẤT TTDV03 THUỘC KHU
ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG,

PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ
ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
河内市河东郡罗溪坊安兴新都市区

TTDV03地块

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ AN HƯNG
投资商 : 安兴都市投资股份公司

TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
总包商：泰安平科技股份公司

27

INTCO THANH
HÓA 8HA

INTCO
 清化 8公顷

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
消防系统施工

LÔ CN-01/02 VÀ CN-01/03,
NAM KHU A, KCN BỈM SƠN,
PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ XÃ

BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA,
VIỆT NAM

越南清化省扁山县北山坊扁山工业

区A区南CN-01/02与CN-01/03单
元

DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG

建设面积: 43 588 M2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP
INTCO VIỆT NAM
英科越南工业有限公司

28

SCG-NAM
THĂNG LONG

SCG
-南升龙

THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY
消防系统施工

KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG
LONG, GIAI ĐOẠN II, PHƯỜNG

PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, HÀ
NỘI

河内市西湖郡富尚坊第二期南升龙

都市区

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM

THĂNG LONG
投资商 :南升龙都市区发展有限公司

TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG
总包商：SCG建设集团股份公司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 3534/ THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

7.085.435.851
VNĐ

 2.111.274 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

36.565.786.801
VNĐ

10.059.297 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

33.083.162.524
VNĐ

9.857.915 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

22.800.000.000
VNĐ

6.793.802 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

19.766.815.349
VNĐ

5.889.993 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标
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HỮU NGHỊ - PCCC

友谊-消防

THI CÔNG, NGHIỆM THU HỆ
THỐNG PCCC - DỰ ÁN ĐẦU TƯ

MỚI NHÀ MÁY THỰC PHẨM HỮU
NGHỊ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ

PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ TẠI
MIỀN BẮC (GIAI ĐOẠN II)  

消防系统的施工与验收——友誼食品股
份有限公司北方分公司新食品厂投资项

目（第二期）  

LÔ 15-2, KHU CÔNG NGHIỆP
YÊN PHONG (KHU VỰC MỞ

RỘNG), XÃ YÊN TRUNG,
HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH

BẮC NINH, VIỆT NAM
 越南北宁省安峰县安中乡安峰工
业区（扩建区）15-2地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 67.670M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 
建设面积: 38.686M2

CÔNG TY CỔ PHẦN CTECH
CTI

CTECH CTI股份有限公司/
CÔNG TY CỔ PHẦN CTECH

CTI
 CTECH CTI股份有限公司

30
JINKO CẢI TẠO

SAU BÃO
晶科台风后改造

SỬA CHỮA PHẦN BỊ HƯ HỎNG
DO BÃO YAGI GÂY RA CHO NHÀ

XƯỞNG JINKO 1, JINKO 2, JINKO 3
VÀ NHÀ KÝ TÚC XÁ JINKO  BAO

GỒM CÁC CÔNG VIỆC, CUNG CẤP
VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY MÓC
晶科一期、二期、三期厂房及晶科宿舍

因摩羯台风造成的损坏部分修复，包括

工程、材料供应、⼈⼯、机械

CN, XL, 06, 09, 11, KHU CÔNG
NGHIỆP SÔNG KHOAI, XÃ

SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG
YÊN, QUẢNG NINH

广宁省广安县宋科工业区CN - XL-
06、09、11单元

DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积

12,62 HA

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHIỆP

JINKO SOLAR (VIỆT NAM)
投资商：晶科太阳能(越南)智造

有限公司

TỔNG THẦU: CÔNG TY
TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT
NAM - CHI NHÁNH QUẢNG

NINH
总包商：中亿丰越南建设发展

责任有限公司——广宁分⽀

31
AMPLIFIER HẢI

DƯƠNG 
海阳

THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT, THI
CÔNG VÀ NGHIỆM THU HỆ

THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA
CHÁY - DỰ ÁN ĐẦU TƯ “NHÀ MÁY
SẢN XUẤT, GIA CÔNG AMPLIFIER,

LOA VÀ LINH KIỆN AMPLIFIER,
LOA” 

消防系统设计、审批、施工与验收

——投资项目“生产与加工音响、扬声
器及音箱与扬声器部件⼯⼚”

LÔ ĐẤT B2, KHU CÔNG
NGHIỆP CỘNG HÒA,

PHƯỜNG CỘNG HÒA, THÀNH
PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI

DƯƠNG, VIỆT NAM
越南海阳省志灵市共和坊共和工业

区B2地块

CÔNG TY CỔ PHẦN CTECH
CTI

CTECH CTI 股份公司

32
GOERTEK (A1,A2)
歌尔（A1，A2）

CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG
A1,A2 

A1，A2厂房消防⼯程

LÔ A1, KCN NAM SƠN – HẠP
LĨNH, TP BẮC NINH VÀ XÃ
LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU,

TỈNH BẮC NINH
 北宁市合领坊与北宁省仙游县洛
卫镇南山-合领⼯业区A1单元

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ THÔNG MINH

GOERTEK VINA
歌尔智能科技（越南）有限公

司

33

GOERTEK B1,B6,
NHÀ ĐỂ XE A1-05,
NHÀ XE - KHU C
歌尔B1、B6的A1-05
车库⻋库——C区

CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG
B1, B6; NHÀ ĐỂ XE A1-05; NHÀ ĐỂ

XE, PHÒNG PHỤ TRỢ KHU C
B1、B6厂房消防工程；A1-05停车场；

C区停车场及辅助⽤房消防⼯程

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP
NAM SƠN – HẠP LĨNH,
PHƯỜNG NAM SƠN,

PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH
PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC
VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH

BẮC NINH, VIỆT NAM
北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫

镇南山-合领⼯业区A1单元

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ THÔNG MINH

GOERTEK VINA
歌尔智能科技（越南）有限公

司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 3736/ THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

21.838.464.000
VNĐ

 6.507.290 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

17.453.969.980
VNĐ

5.200.825 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

5.508.000.000
VNĐ

1.641.240 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

79.185.383.119
VNĐ

23.595.168 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

106.265.268.902
VNĐ

31.664.264 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

34

GOERTEK
(C7,C8,A3, A5)
歌尔 (C7,C8,A3,

A5) 

CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG
C7, C8, A3 VÀ CẢI TẠO PCCC KHO
ĐIỆN TỬ TẦNG 1 NHÀ XƯỜNG A5

DỰ ÁN KCN NAM SƠN
南山工业区C7、C8、A3厂房消防工程
及A5厂房⼀层电⼦仓库消防改造⼯程

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM
SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM

SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH,
THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ
LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH

BẮC NINH, VIỆT NAM
北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫镇

南山-合领⼯业区A1单元

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK

VINA
歌尔智能科技（越南）有限公司

35
GOERTEK B2,

C6
歌尔 B2, C6

CÔNG TRÌNH CẢI TẠO PCCC TẦNG
1 NHÀ XƯỞNG B2 VÀ CÔNG TRÌNH
PCCC NHÀ XƯỞNG C6 CỦA CÔNG

TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG
MINH GOERTEK VINA

B2厂房一层消防改造工程与C6厂房消
防工程

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM
SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM

SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH,
THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ
LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH

BẮC NINH, VIỆT NAM
北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫镇

南山-合领⼯业区A1单元

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK

VINA
歌尔智能科技（越南）有限公司

36
SIMPLO
新普

THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC
NHÀ XƯỞNG E (GỒM PHÒNG PHỤ

TRỢ) SIMPLO (VIỆT NAM) CỦA
CÔNG TY TNHH SIMPLO

TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
新普越南E厂（含辅房）消防⼯程施⼯

LÔ CN-8, KHU CÔNG NGHIỆP
HÒA PHÚ, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN

HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG,
VIỆT NAM

越南北江省协和县梅亭镇和富工业区

CN-8单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT 
土地⾯积: 108 904.7 M2

2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
建设面积： 20 910.5 M2

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH SIMPLO

TECHNOLOGY (VIỆT NAM)投
资商：新普科技越南有限公司

TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH

SHENG HUEI
总包商：圣辉工程科技有限公司

37
TẠ QUANG

BỬU
谢光宝

THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRÌNH - KHU

CHUNG CƯ TẠ QUANG BỬU
谢光宝住宅区工程设备施⼯安装

KHU CHUNG CƯ TẠ QUANG
BỬU, PHƯỜNG BÌNH HÀN,
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
海阳市平寒坊谢光宝公寓区

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 
建设面积 :  1890 M2

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI

DƯƠNG
海阳省建设投资项目管理部

38 CCTY

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ
THỐNG PCCC PHỤC VỤ CÔNG
TRÌNH TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ VÀ NHÀ XƯỞNG CCTY F1,
F2, GH3  THUỘC DỰ ÁN THI CÔNG

CÔNG TRÌNH CÔNG TY TNHH
CCTY VIỆT NAM

商业楼与 CCTY工厂F1、F2、GH3 的消
防系统供应与建设

LÔ HCDV-2, LÔ CN16-06 KHU
PHI THUẾ QUAN VÀ KHU CÔNG
NGHIỆP NAM ĐÌNH VŨ (KHU 1),
THUỘC KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ -
CÁT HẢI, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 2,
QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI

PHÒNG, VIỆT NAM
越南海防市海安郡东海2坊庭宇-吉海
经济区南庭宇（一区）工业区与非关

税区HCDV-2单元

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CCTY

投资商：CCTY有限公司
TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG HOA VIỆT
总包商：华越建设有限公司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 3938/ THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

79.487.444.261
VNĐ

23.685.174 RMB

2024-2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

50.517.592.860
VNĐ

15.052.918 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

32.400.000.000
VNĐ

9.654.351 RMB

2024
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

24.758.279.000
VNĐ

7.377.318 RMB

2024
ĐANG THỰC

HIỆN
进行中

16.299.977.613
VNĐ

4.856.966 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

39
KHÁCH SẠN
NAM HƯNG
南兴酒店

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
TĂNG ÁP HÚT KHÓI THUỘC DỰ

ÁN TỔ HỢP VĂN PHÒNG,
KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP
办公楼、酒店、高级公寓综合体项目

增压排烟系统供应安装

LÔ ĐẤT HH1 KHU D6, PHƯỜNG
PHÚ THƯỢNG VÀ PHƯỜNG

XUÂN LA, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH
PHỐ HÀ NỘI

河内市西湖郡春罗坊与富尚坊D6区
HH1地块

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM
HƯNG

南兴股份公司

40

DỰ ÁN SẢN
XUẤT VÀNH XE
BẰNG HỢP KIM

LUYỆN NHẸ
THÔNG MINH
智能轻锻合金轮缘

制造项目

THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG
CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN

CHỐNG GỈ, SƠN PHỦ LÊN KẾT
CẤU THÉP SUNRISE

的消防系统施工与钢结构常规涂料、

防腐涂料施工

KCN BẮC TIỀN PHONG, THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业

区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT 
土地⾯积: 110 000 M2

2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG 

建设面积:  39 090M2

CÔNG TY TNHH SUNRISE
WHEEL VIỆT NAM

SUNRISE WHEEL
越南有限公司

41 FUKANG

THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC
NHÀ XƯỞNG I06,  HỢP ĐỒNG

NHẬN THẦU CÔNG TRÌNH
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CỦA

CÔNG TY TNHH FUKANG
TECHNOLOGY

I06厂房消防⼯程施⼯

LÔ 1, KHU CÔNG NGHIỆP
QUANG CHÂU, PHƯỜNG NẾNH
VÀ PHƯỜNG VÂN TRUNG, THỊ
XÃ VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG,

VIỆT NAM
越南北江省越安县云中坊与能坊光州

工业区1单元

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 
建设面积 : 14.790 M2

CÔNG TY TNHH FUKANG
TECHNOLOGY
富康科技有限公司

42
CỤC ĐỐI NGOẠI

- BCA
公安部——对外局

GÓI THẦU XL03 THI CÔNG XÂY
DỰNG, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT

THIẾT BỊ TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH
(TRỪ CÁC HẠNG MỤC THUỘC

GÓI THẦU XL01, 02) THUỘC DỰ
ÁN "CƠ SỞ LÀM VIỆC CỤC ĐỐI

NGOẠI BỘ CÔNG AN"
XL03标包：公安部外事办事处项目
的建设、设备供应与安装（XL01、

02标包工程除外）

SỐ 60 PHỐ NGUYỄN DU,
PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN

HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ
NỘI

河内市二婆征郡阮游坊阮游街60号

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG
HÀ NỘI - CTCP

河内建设总公司——股份公司

43 WIESON

THI CÔNG HẠNG MỤC PCCC DỰ
ÁN NHÀ MÁY WIESON

TECHNOLOGY VIỆT NAM 
骅陞科技越南工⼚的消防⼯程施⼯

KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 5, XÃ
QUẢNG LÃNG, HUYỆN ÂN THI,

TỈNH HƯNG YÊN
兴安省恩施县广浪镇5号⼯业区

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
建设面积：6 980 M2

CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN
WIESON TECHNOLOGIES

VIỆT NAM
投资商：骅陞科技越南集团

TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT

VILAI VIET
 总包商：建设股份公司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 4140/ THANGLONG E&C.,JSC

15.049.724.108
VNĐ

4.484.423 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

14.737.312.700
VNĐ

4.391.333 RMB

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

13.537.363.044
VNĐ

4.033.779 RMB

13.342.188.000
VNĐ

3.975.922 RMB

9.800.000.000
VNĐ

2.920.143 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

44
SƠN YADEA
雅迪涂料

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG SƠN
CHỐNG CHÁY CHO KẾT CẤU
THÉP - DỰ ÁN NHÀ MÁY XE

ĐIỆN YADEA VIỆT NAM
雅迪电车越南工厂钢结构防火涂料供

应与施工

LÔ CN 02 - KHU CÔNG NGHIỆP
TÂN HƯNG, LẠNG GIANG, BẮC

GIANG
北江省凉江县新兴工业区CN-02单

元

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
SUNRISE WHEEL VIỆT NAM

SUNRISE WHEEL
投资商：越南有限公司

THẦU CHÍNH: CÔNG TY TNHH
NCC VIỆT NAM

总包商：NCC越南有限公司

45

NHÀ MÁY XE
ĐIỆN YADEA

VIỆT NAM
雅迪越南电车⼯⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC 
消防系统施工

LÔ CN 02 – KHU CÔNG NGHIỆP
TÂN HƯNG - LẠNG GIANG -

BẮC GIANG
北江省凉江县新兴工业区CN02单元 

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 302.717 M²

2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 

建设面积: 177.192 M²

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
KHOA HỌC KỸ THUẬT YADEA

(VIỆT NAM)
投资商：雅迪（越南）科技有限责任

公司

THẦU CHÍNH: CÔNG TY TNHH
XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM 

总包商：中亿丰越南建设发展责任有

限公司

46
QUÝ NINH
贵宁

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG 4# VÀ NHÀ PHỤ
TRỢ SỐ 3# TRONG CỤM CÔNG

NGHIỆP QUÝ NINH

4号厂房与3号辅房消防系统施⼯

MỘT PHẦN THỬA ĐẤT SỐ 284,
TỜ BẢN ĐỒ SỐ 5, CỤM CÔNG

NGHIỆP QUÝ NINH, XÃ AN
QUÝ, HUYỆN QUỲNH PHỤ,
TỈNH THÁI BÌNH, VIỆT NAM
越南太平省琼附县安贵镇贵宁工业

群5号地标284号部分地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT 
土地⾯积: 110 000 M2

2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG 

建设面积:  39 090M2

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI COLLAB VIỆT NAM
越南COLLAB建设与商贸有限公司

47

NHÀ MÁY SẢN
XUẤT THANH

SILIC ĐƠN TINH
THỂ VÀ ĐĨA BÁN
DẪN - CÔNG TY

TNHH CÔNG
NGHỆ RUNERGY

PV (VIỆT NAM)
拉晶切片工厂 ——
润阳光伏科技（越

南）有限公司

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ
THÔNG GIÓ SỰ CỐ

消防系统与应急通风系统施⼯

 KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG
MAI I, PHƯỜNG QUỲNH THIỆN,

THỊ XÃ HOÀNG MAI, THUỘC
KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM

NGHỆ AN, VIỆT NAM
越南义安省义安东南经济区黄梅县

琼善坊黄梅⼀期⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 302.717 M²

2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 

建设面积: 177.192 M²

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ RUNERGY PV 

(VIỆT NAM)  
润阳光伏科技（越南）有限公司    

48

CÔNG TY TNHH
VẬT LIỆU MỚI

BBL HOME (GIAI
ĐOẠN 2)

BBL HOME新物料
有限公司（二期）

THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG
CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN

CHỐNG CHÁY LÊN KẾT CẤU
THÉP

消防系统施工及钢结构防⽕涂料施⼯

KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG
YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
广宁省⼴安县冬梅坊冬梅⼯业区

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI
BBL HOME
BBL HOME
新物料有限公司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 4342/ THANGLONG E&C.,JSC

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

7.747.380.000
VNĐ

2.308.516 RMB

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

69.012.000.000
VNĐ

20.563.766 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

5.300.000.000
VNĐ

1.579.261 RMB

2024
ĐANG THI

CÔNG
施工中

28.800.000.000
VNĐ

8.581.645 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

16.199.438.563
VNĐ

4.827.008 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

49

SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ MÁY
C3 - CÔNG TY TNHH HỆ

THỐNG DÂY SUMI-HANEL
C3厂房改造 ——SUMI-HANEL线

系统有限公司

 THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC

消防系统施工

KCN SÀI ĐỒNG B - LONG
BIÊN - HÀ NỘI

河内市龙边郡柴铜B⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积:  23.000 M²

2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 

建设面积: 10.306 M²

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HỆ
THỐNG DÂY SUMI-HANEL

投资商：SUMI-HANEL线系统有限公司

50

DỰ ÁN NGÂN HÀ NHÀ XƯỞNG
5K, 6K, XƯỞNG IN HOA VÀ

NHÀ KHO SỐ 2, SỐ 4 CHUỖI
DÂY CHUYỀN CÔNG NGHIỆP

DỆT MAY
银河项目5K、6K厂房、印花车间及
2号、4号仓库（纺织服装产业链厂

区）

 THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC

消防系统施工

KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN
QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI
HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
广宁省海河县广河镇海河工业

区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积  683.520 M²

2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG:

建设面积: 51.938 M²

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ KỸ THUẬT NGÂN HÀ
投资商：银河技术科技有限公司

51

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LOA, TAI
NGHE VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

THÔNG MINH
音频设备与智能电⼦设备制造⼯⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC VÀ TĂNG ÁP HÚT

KHÓI
消防系统与增压排烟系统

施工

LÔ CN-03, KCN ĐÔNG MAI,
PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ

XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH
QUẢNG NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安县冬梅坊冬梅

工业区CN-03单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 50.000 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
建设面积: 26.431,28

M²

 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KỸ
THUẬT ĐIỆN TỬ TONLY VIỆT NAM
投资商：越南TONLY电子技术有限公司

TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ
THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM
总包商：越南TOKEN技术与建设股份公司

52

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM TẾ
BÀO QUANG ĐIỆN NĂNG
LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET
海阳博威尔特太阳能电池⼯⼚

 THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC

消防系统施工

LÔ B6-1, KHU CÔNG
NGHIỆP CỘNG HÒA,

PHƯỜNG CỘNG HÒA,
THÀNH PHỐ CHÍ LINH,

TỈNH HẢI DƯƠNG
越南海阳省志灵市共和坊共和

⼯业区B6-1单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 199.900M²
2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG: 
建设面积: 67.154 M² 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHOA
HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT

TRỜI BOVIET
投资商：海阳博威尔特太阳能科技责任有限

公司

THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN
CTECH CTI

总包商：CTECH CTI股份公司

53
DỰ ÁN COREMAX VIỆT NAM

(GIAI ĐOẠN 1)
越南COREMAX（第一期）

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC 

消防系统施工

LÔ CN-05, KHU CÔNG
NGHIỆP NAM TIỀN

PHONG, XÃ TIỀN PHONG,
THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH

QUẢNG NINH
广宁省广安县前锋镇南前锋工

业区CN-05单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 80.000 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG: 
建设面积: 43.256 M²

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
VINACOREMAX

投资商：VINACOREMAX责任有限公司

THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG
DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

XÂY DỰNG
总包商：建筑技术应用转让股份公司

HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 4544 / THANGLONG E&C.,JSC

施工案例

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

37.476.940.290
VNĐ 

11.167.145 RMB

2024
ĐANG THI

CÔNG
施工中

32.000.000.000
VNĐ

9.535.161 RMB

2024
ĐANG THI

CÔNG
施工中

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

30.365.646.266
VNĐ

9.048.166 RMB

28.712.880.000
VNĐ

8.555.685 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

23.328.000.000
VNĐ

6.951.132 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG
THẦU

 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

54

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ SUNREX (VIỆT

NAM) 
GIAI ĐOẠN 1

越南SUNREX工艺有限公司
—

— 第一期 

 THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC

消防系统施工

LÔ ĐẤT CN2.1, KCN BẮC
TIỀN PHONG, PHƯỜNG

PHONG CỐC, THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH

QUẢNG NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安县丰谷坊北前

锋工业区CN2.1地块

 DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 
建设面积

8.940 M²

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG TRÌNH L&K

VIỆT NAM
投资商：越南L&K工程有限公

司

55
KHU CÔNG NGHIỆP
TITAN QUẢNG NINH
广宁TITAN⼯业区

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC VÀ TĂNG ÁP HÚT

KHÓI
消防系统与增压排烟系统施

工

LÔ CN-01, KCN ĐÔNG
MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI,
THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH
QUẢNG NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安县冬梅坊冬梅

工业区CN-01单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积

 41.658 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:

建设面积

22.577,3 M²

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHIỆP
TITAN (QUẢNG NINH)

投资商：TITAN广宁工业有限
公司

TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG VILAI

VIỆT
总包商： VILAI VIET 建设股

份公司

56

NHÀ MÁY MAY
SEASUNSPORTS VIỆT

NAM
越南SEASUNSPORTS纺织

工⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC

消防系统施工

LÔ CN3-6, CỤM CÔNG
NGHIỆP YÊN DƯƠNG,
QUỐC LỘ 38B, XÃ YÊN
DƯƠNG, HUYỆN Ý YÊN,
TỈNH NAM ĐỊNH, VIỆT

NAM
越南南定省意安县安阳镇38B
公路安阳工业群CN3-6单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积

  8.930,1 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:

建设面积

8.400 M²

TỔNG THẦU THI CÔNG:
CÔNG TY TNHH DONG

HUI
总包商：东辉有限责任公司

57
NHÀ MÁY GOERTEK

VINA
歌尔智能科技（越南）工⼚

 THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC NHÀ XƯỞNG B4,

CÁC NHÀ PHỤ TRỢ
XUNG QUANH DỰ ÁN

GIAI ĐOẠN II KHU
CÔNG NGHIỆP NAM

SƠN GOERTEK
歌尔南山工业区第二期项目

周边的辅房的B4车间消防
系统施工

 KCN NAM SƠN, PHƯỜNG
HẠP LĨNH, TP BẮC NINH
北宁市合领坊南山⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积:

515.275,9 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 

建设面积:
11.400 M² 

(NHÀ XƯỞNG B4 车间 )

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHỆ

THÔNG MINH GOERTEK
VINA

歌尔智能科技（越南）有限公

司

HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 4746/ THANGLONG E&C.,JSC

施工案例

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

20.400.000.000
VNĐ 

6.078.665 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

18.360.000.000
VNĐ

5.470.799 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

9.936.000.000
VNĐ

2.960.667 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

37.635.440.287
VNĐ

11.214.374 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ ĐẦU
TƯ

投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标
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KHU NHÀ Ở XÃ HỘI
PHỤC VỤ KHU CÔNG
NGHIỆP TẠI THỊ TRẤN

HỒ, HUYỆN THUẬN
THÀNH, TỈNH BẮC

NINH
北宁省顺城县湖镇工业区社

会住宅区

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC

消防系统施工

THỊ TRẤN HỒ, HUYỆN
THUẬN THÀNH, TỈNH

BẮC NINH
北宁省顺城镇湖坊

DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG 
建设面积: 
2.500 M²

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT
ĐỘNG SẢN LAN HƯNG

 投资商：兰兴房地产集团股份
公司

59
NHÀ MÁY FUJIX

ELECTRONIC VIỆT NAM
越南富士电⼦⼯⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC (HỆ THỐNG BÁO

CHÁY, CHỮA CHÁY, EXIT
SỰ CỐ, TĂNG ÁP HÚT

KHÓI, ĐIỆN CẤP
NGUỒN CHO HỆ

THỐNG PCCC, CỬA
CHỐNG CHÁY)

消防系统施工（火警系统、

灭火、紧急出口、排烟增

压、消防系统电源、防火

门）

 KHU CN SÔNG KHOAI
(AMATA), THỊ XÃ QUẢNG
YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
广宁省广安镇宋科(AMATA)

工业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 
23.000 M²

2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 
建设面积

10.306 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH FUJIX ELECTRONIC

VIỆT NAM
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ

PHẦN XÂY DỰNG VILAI
VIỆT

投资商：富士电子越南有限公

司

总包商： VILAI VIET 建筑股份
公司

60

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
QUANG ĐIỆN JINKO
SOLAR PV VIỆT NAM

(JINKO 1)
越南晶科太阳能光伏工艺

（晶科一期）

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC, CỬA CHỐNG

CHÁY, ĐIỆN CẤP
NGUỒN, HÚT KHÓI, CẤP
KHÍ BÙ VÀ LOA THÔNG

BÁO
消防系统、防火门、消防系

统电源、排烟、补风、广播

施工

LÔ CN-XL-06 KHU CÔNG
NGHIỆP SÔNG KHOAI, XÃ

SÔNG KHOAI, THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH

QUẢNG NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安县宋科镇宋科

工业区CN-XL-06单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积

 313.648,45 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
建设面积

 181.683,44 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHIỆP

JINKO SOLAR VIỆT NAM
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY

TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT
NAM 

投资商：晶科太阳能(越南)智造
有限公司

总包商：中亿丰越南建设发展

责任有限公司

61
NHÀ MÁY GOERTEK

VINA
歌尔智能科技（越南）工⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC NHÀ XƯỞNG A7,
A8, B3, B5, TRUNG TÂM
ĐỘNG LỰC DỰ ÁN GIAI

ĐOẠN I KHU CÔNG
NGHIỆP NAM SƠN

GOERTEK

歌尔南山工业区项目动力中

心一期A7、A8、B3、B5车
间的消防系统施工

 KCN NAM SƠN, PHƯỜNG
HẠP LĨNH, TP BẮC NINH
北宁市合领坊南山⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积

  515.275,9 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
建设面积

 294.802,43 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHỆ

THÔNG MINH GOERTEK
VINA

歌尔智能科技（越南）有限公

司

HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 4948 / THANGLONG E&C.,JSC

施工案例

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

18.334.830.262
VNĐ

5.463.299 RMB

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

16.740.000.000
VNĐ 

4.988.081 RMB

443.711.689.281
VNĐ

132.214.449 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

169.007.712.955
VNĐ

50.359.869 RMB.



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ ĐẦU
TƯ

投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

62

DỰ ÁN KHO JINKO SOLAR
VIỆT NAM (JINKO3)

晶科能源越南仓库项目（晶科三

期）

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC, THÔNG GIÓ SỰ
CỐ VÀ SƠN CHỐNG
CHÁY CHO KẾT CẤU

THÉP
消防系统、应急通风、钢

结构防火涂料施⼯

LÔ CN - XL-09 KHU CÔNG
NGHIỆP SÔNG KHOAI, THỊ XÃ

QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG
NINH

广宁省广安县宋科工业区CN - XL-
09单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积

 71.340,04 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG: 
建设面积

41.564 M²

  -CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO

SOLAR VIỆT NAM
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM 
  投资商：晶科太阳能(越南)智造有

限公司

总包商：中亿丰越南建设发展责任

有限公司

63

SẢN XUẤT SẢN PHẨM
KHÓA CHỐT VÀ DẬP ĐỊNH
HÌNH BOLTUN VIỆT NAM

 BOLTUN越南一期⼯程

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC VÀ SƠN CHỐNG
CHÁY KẾT CẤU THÉP
消防系统与钢结构防火涂

料施工

LÔ ĐẤT CN2.2 VÀ MỘT PHẦN
LÔ ĐẤT CN2.1, KCN BẮC TIỀN

PHONG, PHƯỜNG PHONG
CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH

QUẢNG NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安镇丰谷坊北前丰工

业区CN2.2地块及CN2.1部分地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:  
土地面积: 

72.000 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
    建设面积：
39,000 M²

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
BOLTUN VIỆT NAM
越南BOLTUN有限公司

64

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG
MỚI CÔNG TY TNHH

VIETNAM ADVANCE FILM
MATERIAL

越南先进膜材有限公司新工厂建

设

THI CÔNG HỆ THỐNG
PHÒNG CHÁY CHỮA

CHÁY
消防系统施工

LÔ ĐẤT CN 7.2B KCN DEEP
C2A KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ -

CÁT HẢI, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI
2, QUẬN HẢI AN, TP. HẢI

PHÒNG, VIỆT NAM
越南海防市海安郡东海2坊庭宇-吉
海经济区DEEP C2A工业区CN

7.2B地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:  
土地面积: 
40.187M²

2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG:
建设面积： 
24,250 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH VIỆT NAM ADVANCE

FILM MATERIAL
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
投资商：越南先进膜材有限公司

总包商：中亿丰越南建设发展责任

有限公司

65
 NHÀ MÁY GOERTEK VINA
歌尔智能科技（越南）工厂 

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC NHÀ XƯỞNG C8

DỰ ÁN GIAI ĐOẠN II
KHU CÔNG NGHIỆP
NAM SƠN GOERTEK
歌尔南山工业区项目二期

C8车间消防系统施⼯

KCN NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP
LĨNH, TP BẮC NINH
北宁市合领坊南山⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 515.275,9 M²
   2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
建设面积: 11.400 M²

(NHÀ XƯỞNG C8车间)

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG

MINH GOERTEK VINA
歌尔智能科技（越南）有限公司

66

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
THANH SILIC ĐƠN TINH
THỂ VÀ ĐĨA BÁN DẪN -
CÔNG TY TNHH CÔNG

NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT
NAM)

拉晶切片工厂—— 润阳光伏科
技（越南）有限公司

SƠN CHỐNG CHÁY
KẾT CẤU THÉP
钢结构防火涂料

KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG
MAI I, PHƯỜNG QUỲNH THIỆN,

THỊ XÃ HOÀNG MAI, THUỘC
KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM

NGHỆ AN, VIỆT NAM
越南义安省义安东南经济区黄梅县

琼善坊黄梅⼀期⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积

302.717 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
建设面积

177.192 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY

PV (VIỆT NAM)
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
投资商：润阳光伏科技（越南）有

限公司

总包商：中亿丰越南建设发展责任

有限公司

HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU 施工案例

www.pcccthanglong.com / 5150 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

138.000.000.000
VNĐ

41.120.381 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

60.000.000.000
VNĐ

17.878.427 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

44.620.639.142
VNĐ

13.295.780 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

39.027.720.727
VNĐ 

11.629.237 RMB

2023
ĐANG THI

CÔNG
施工中

73.289.715.000
VNĐ

21.838.413 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANH
SILIC ĐƠN TINH THỂ VÀ ĐĨA
BÁN DẪN - CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ RUNERGY PV

(VIỆT NAM)
拉晶切片工厂——润阳光伏科技

（越南）有限公司

 SƠN CHỐNG CHÁY KẾT
CẤU THÉP
钢结构防火涂料

 KHU CÔNG NGHIỆP
HOÀNG MAI I, PHƯỜNG
QUỲNH THIỆN, THỊ XÃ

HOÀNG MAI, THUỘC KHU
KINH TẾ ĐÔNG NAM
NGHỆ AN, VIỆT NAM

越南义安省义安东南经济区黄

梅县琼善坊黄梅⼀期⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
 352.700,514 M²

 2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG :
104.126,49 M²

(GIAO ĐOẠN 1)
 1. 土地面积：352,700,514 平

方⽶

2. 建设面积：104,126.49 M²
（第一期）

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHỆ

RUNERGY PV (VIỆT NAM)
投资商：润阳光伏科技（越南）

有限公司-GENERAL
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY
TNHH EDRI VIỆT NAM
总包商：十一科技越南有限责

任公司

68

NHÀ MÁY TREND POWER
TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

TREND POWER
TECHNOLOGY （越南）工⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC

消防系统施工

LÔ ĐẤT CN-8, KHU CN
HÒA PHÚ, XÃ MAI ĐÌNH,
HUYỆN HIỆP HÒA, BẮC

GIANG
北江省协和县梅庭镇和富工业

区 CN-8 地块块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 167.109 M²

2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 
建设面积: 18.947 M²  (第一

期)

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH TREND POWER

TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY

TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG
TRÌNH SHENG HUE

投资商：TREND POWER
TECHNOLOGY（越南）有限

公司

总包商：聖暉工程科技責任有

限公司

69
BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC

幸福医院

 CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ
THỐNG TĂNG ÁP, HÚT

KHÓI
增压与排烟系统供应、安装

 PHƯỜNG PHƯƠNG
CANH, QUẬN NAM TỪ
LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ

NỘI
河内南慈廉郡芳更坊

 4 TÒA MỖI TÒA 8 TẦNG
NỔI VÀ 1 TẦNG HẦM

(HẦM CHUNG)
DIỆN TÍCH HẦM KHOẢNG

25.000 M²
 DIỆN TÍCH 1 SÀN TẦNG

NỔI KHOẢNG 10.000 M² 
  4 栋楼，每栋有 8 层地表层
与 1 层地下层（共用地下层）
地下面积约 25,000 M²

 一层地表⾯积约 10,000 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
CỔ PHẦN Y HỌC VĨNH

THIỆN
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ

PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI
AN BÌNH

投资商：永善医疗股份公司

总包商：泰安平技术股份公司

70

SẢN XUẤT TÚI CHƯỜM
NÓNG LẠNH VÀ MIẾNG DÁN

ĐIỆN CỰC TÍM CAO CẤP -
INTCO

高端冷热袋与电击贴制造 -
INTCO

 THI CÔNG HỆ THỐNG
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT

CẤU THÉP
消防系统与钢结构防火涂料施

工

LÔ CN-03, KCN ĐÔNG
MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN,
TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT

NAM
广宁省广安县广安镇东梅工业

区CN-03单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 70.000 M²

2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 18.207 M² 

(PHASE 1 第一期)

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH INTCO MEDICAL

TECHNOLOGY VIỆT NAM
越南英科医疗科技有限公司
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VĂN PHÒNG, NHÀ XƯỞNG
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU

MỚI BBL HOME
贝尔家居新材料有限公司厂房与

办公区

THI CÔNG HỆ THỐNG
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT

CẤU THÉP, HỆ THỐNG
CHỐNG SÉT.

消防系统、钢结构防火涂料、

避雷系统施工。

LÔ CN-06, KCN ĐÔNG
MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI,
THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH
QUẢNG NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安县东梅坊东梅

工业区CN-06单元

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
5.326 M²

建设面积: 5.326 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL

HOME
贝尔家居新材料有限公司

www.pcccthanglong.com / 53

HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU 施工案例

52 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2023
ĐANG THI

CÔNG
施工中

 17.500.000.000
VNĐ

5.214.541 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

24.000.000.000
VNĐ 

7.151.371 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

 23.154.616.500
VNĐ 

6.899.469 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

19.748.000.000
VNĐ

5.884.386 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

22.241.912.000
VNĐ

6.627.507 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

72
NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHƯỜNG

ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
广安县东梅坊社会住房项⽬

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC – ĐÈN EXIT VÀ
TĂNG ÁP HÚT KHÓI

消防系统—紧急出口灯与增压
排烟施工

XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG

NINH, VIỆT NAM
越南广宁省⼴安县宋科镇

 DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG :

建设面积: 4.430M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR

VIỆT NAM
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ

PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY
DỰNG VINAINCON

投资商：晶科太阳能(越南)智造有限
公司

总包商： VINAINCON 设计与施工
咨询股份公司

73
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP
BỆNH VIỆN PHỔI QUẢNG NINH
广宁肺科医院升级建设投资

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC, HÚT KHÓI, TĂNG

ÁP CẦU THANG
消防系统、排烟、楼梯增压施

工

PHƯỜNG CAO XANH, TP
HẠ LONG, TỈNH QUẢNG

NINH
广宁省下⻰市⾼绿坊

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 10.814 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
建设面积 4.106 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA
ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN

DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH
QUẢNG NINH

 -THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN

BÌNH
投资商：广宁省民用和工业项目建

设投资管理委员会

总包商：泰安平技术股份公司

74
TRỤ SỞ TRUNG TÂM TRUYỀN
THÔNG TỈNH QUẢNG NINH

广宁省通信中⼼总部

THI CÔNG TĂNG ÁP HÚT
KHÓI VÀ CHỐNG CHÁY

LAN
增压排烟及防止⽕灾蔓延施⼯

PHƯỜNG HỒNG HẢI, TP
HẠ LONG, TỈNH QUẢNG

NINH
广宁省下⻰湾市红海坊

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 68.35 HA
2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
建设面积: 1.226,38 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA
ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN

DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH
QUẢNG NINH

 -THẦU CHÍNH: CÔNG TY TNHH
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

THIÊN LONG
投资商：广宁省民用和工业项目建

设投资项目管理委员会

总包商：天龙消防有限公司

75
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC TRANG

BỊ VÀ KHO VẬN
装备与物流局办公总部

 THI CÔNG XÂY LẮP HỆ
THỐNG PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY TRONG,

NGOÀI NHÀ VÀ LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ ĐI KÈM

室外、室内消防系统施工及附

属设备安装

SỐ 377 - 379 LƯƠNG THẾ
VINH, QUẬN NAM TỪ LIÊM,

TP HÀ NỘI
河内市南慈廉郡良世荣路377 -

379号

-CHỦ ĐẦU TƯ: CỤC TRANG BỊ
VÀ KHO VẬN

 -TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG HÀ NỘI -CT CP
投资商：装备与物流局

总包商：河内建设公司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 5554 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

22.272.628.114
VNĐ

6.636.659 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

21.392.084.688
VNĐ

6.374.280 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

 15.188.437.126
VNĐ

4.525.756 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

15.370.052.000
VNĐ

4.579.872 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

76
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC Y TẾ

- BỘ CÔNG AN
公安部—卫生局办公总部

 CUNG CẤP, THI CÔNG LẮP
ĐẶT, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG

PCCC
GÓI THẦU XL01: THI CÔNG XÂY
DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TOÀN BỘ

CÁC THIẾT BỊ 
工程：消防系统供应、安装施工、

完善

XL01包：所有设备安装与建筑施工

SỐ 47, PHẠM VĂN ĐỒNG,
MAI DỊCH, CẦU GIẤY, TP

HÀ NỘI.
河内市纸桥郡梅译坊范文同路

47 号

 

-CHỦ ĐẦU TƯ: CỤC TRANG
BỊ VÀ KHO VẬN

 -TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG
TY XÂY DỰNG HÀ NỘI -CT

CP
    投资商：装备与物流局
总包商：河内建设总公司

77
NHÀ MÁY HONOR VIỆT

NAM 
HONOR 荣誉越南工⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
消防系统施工

 LÔ CN-04, KCN ĐÔNG
MAI, PHƯỜNG ĐÔNG
MAI, TX QUẢNG YÊN,
TỈNH QUẢNG NINH.

广宁省广安镇东梅坊东梅工业

区CN-04单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 20.453 M²

2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 12.130 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH WORLD HONOR VIỆT

NAM
    投资商：世界荣誉越南有限公

司

78

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI
TẠO, MỞ RỘNG TRƯỜNG

CAO ĐẲNG VIỆT HÀN
QUẢNG NINH (GIAI ĐOẠN

2021 - 2025)
广宁越-韩大专院校改造、扩建
建设投资（2021-2025期）

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC,
HÚT KHÓI, TĂNG ÁP CẦU

THANG
消防系统、排烟、楼梯增压施工

PHƯỜNG HOÀNH BỒ, TP.
HẠ LONG, TỈNH QUẢNG

NINH
广宁省下⻰湾市宏菩坊

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 12.775,9M²

2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 10.643,1M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA
ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH

DÂN DỤNG VÀ CÔNG
NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 -THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN

BÌNH
投资商：广宁省民用与工业项目

建设投资管理委员会

总包商：泰安平技术股份公司

79

CHUNG CƯ CAO TẦNG KẾT
HỢP VĂN PHÒNG DỊCH VỤ

THANH XUÂN TOWER

THANH XUAN TOWER办公
商业综合高层写字楼

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
消防系统施工

 SỐ 35 LÊ VĂN THIÊM,
PHƯỜNG THANH XUÂN
河内市青春郡青春中坊黎文签

路35号

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ
PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY

DỰNG QUANG MINH
 -THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN

BÌNH
    投资商：广明商业建筑股份公

司

总包商：泰安平技术股份公司

80

CÔNG NGHỆ TẤM SILIC
SOLAR VIỆT NAM (JINKO 2)
越南晶科太阳能硅片技术（晶

科二期）

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
VÀ THÔNG GIÓ SỰ CỐ
消防系统与应急通风施⼯

KCN AMATA SÔNG
KHOAI, XÃ SÔNG KHOAI,
THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH
QUẢNG NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安县宋科镇

AMATA宋科工业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积

201.306,5 M²
2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:

建设面积

111.113 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO

SOLAR VIỆT NAM
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY

TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT
NAM 

投资商：晶科太阳能(越南)智造
有限公司

总包商：中亿丰越南建设发展责

任有限公司

HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU 施工案例

www.pcccthanglong.com / 5756 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

10.503.285.073
VNĐ 

3.129.704 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

10.503.285.073
VNĐ 

3.129.704 RMB

2022
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

29.024.094.742
VNĐ

8.648.419 RMB

2021
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

15.746.236.486
VNĐ

4.691.966 RMB

2021
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

193.994.181.363
VNĐ

57.805.179 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

81
XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI

HỌC PHENIKAA
PHENIKAA 大学建设

THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC, HÚT KHÓI

消防系统、排烟系统施工

PHƯỜNG YÊN NGHĨA,
QUẬN HÀ ĐÔNG, TP. HÀ

NỘI
河内市河东郡安义坊

DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 12,62 HA

-CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯỜNG ĐẠI
HỌC PHENIKAA

 -THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN

BÌNH
 投资商：PHENIKAA 大学
总包商：泰安平技术股份公司

82

NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC KHU
C - DỰ ÁN DÂN CƯ XÃ VŨ

PHÚC - TP THÁI BÌNH
太平市宇福镇民居项目——社会

住宅C区

THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ
ĐIỆN

机电系统施工

KHU ĐẤT QUY HOẠCH
KHU DÂN CƯ XÃ VŨ
PHÚC, TP THÁI BÌNH
太平市宇福镇民居区规划用

地

SỐ TẦNG: 01 TẦNG HẦM,
08 TẦNG NỔI VÀ TUM KĨ
THUẬT DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
    楼层数 01 层地下层，08
层地表层与机房 建筑面积：

2,800 M²

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP

KHẨU THĂNG LONG
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ

PHẦN LICOGI 13- NỀN MÓNG
XÂY DỰNG

投资商：升龙进出口投资股份公

司

总包商：LICOGI 13 - 建筑基础股
份公司

83

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BÊNH TẬT CDC QUẢNG

NINH
广宁CDC 疾病控制中⼼

 THI CÔNG HỆ THỐNG
PCCC VÀ THÔNG GIÓ SỰ

CỐ
消防系统与应急通风施⼯

PHƯỜNG HỒNG HẢI, TP
HẠ LONG, TỈNH QUẢNG

NINH
广宁省下⻰湾市红海坊

-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÁC CÔNG TRÌNH DÂN
DỤNG VÀ CÔNG

 NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
投资商：广宁省民用与工业工程

投资与建设项目管理局

84
NHÀ KHO W12 - KCN VÂN

TRUNG - BẮC GIANG
 W12仓库-北江-云中工业区 

THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ
ĐIỆN

机电系统施工

KCN VÂN TRUNG，
HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH

BẮC GIANG
北宁省越安县云中工业区

1.  DIỆN TÍCH ĐẤT: 12,62
HA

    1. 土地⾯积：12.62 公顷

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH VINASOLAR

TECHNOLOGY
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ

PHẦN LICOGI 13- NỀN MÓNG
XÂY DỰNG

投资商：VINASOLAR 科技责任
有限公司

总包商：LICOGI 13 - 建筑基础股
份公司

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 5958 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2021
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

16.060.783.102
VNĐ

4.785.692 RMB

2021
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

16.910.191.918
VNĐ

5.038.794 RMB

2021
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

19.834.000.000
VNĐ

5.910.012 RMB

2021
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

8.703.258.234
VNĐ

 2.593.343 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

85
TRƯỜNG LÊ HỒNG

PHONG
CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ
THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ PHÒNG

CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

DỰ ÁN: “XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐÀO TẠO
CÁN BỘ LÊ HỒNG

PHONG THÀNH PHỐ
HÀ NỘI”

-CHỦ ĐẦU TƯ: BQL DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ

NỘI
 -TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH

MỘT THÀNH VIÊN
 投资商：PHENIKAA 大学
总包商：泰安平技术股份公司

86
CT1 THƯỢNG THANH

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG, LẮP
ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT

KHÓI VÀ THÔNG GIÓ

PHƯỜNG BỒ ĐỀ,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-CHỦ ĐẦU TƯ: LIÊN DANH NHÀ
ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN

HIM LAM THỦ ĐÔ VÀ CÔNG TY
CỔ PHẦN BIC VIỆT NAM

 -TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN

BÌNH

87
NOXH NAM NGẠN-BẮC

GIANG

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP
ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY

CHỮA CHÁY, TĂNG ÁP HÚT
KHÓI TÒA C VÀ NHÀ XE P1

TỔ DÂN PHỐ NAM
NGẠN, PHƯỜNG

NẾNH, TỈNH BẮC NINH

DIỆN TÍCH ĐẤT: 
2,69 HA

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
28.056,87  M2

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ
PHẦN HOÀNG NINH GROUP

88 GROWIN-PCCC

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ
THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA

CHÁY CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
NHÀ XƯỞNG MỚI CÔNG TY

TNHH CÔNG NGHỆ GROWIN
(VIỆT NAM)

LÔ CN-11, CỤM CÔNG
NGHIỆP THANH VÂN,
XÃ HOÀNG VÂN, TỈNH

BẮC NINH

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ GROWIN

 -TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH
DONG HUI

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 6160 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

10.883.457.075
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

27.203.236.855
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

16.481.238.050
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

18.900.000.000
VNĐ

  RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

89 GOERTEK E8-2F CẢI TẠO

 THI CÔNG CÔNG TRÌNH LẮP
ĐẶT - CÔNG TRÌNH CẢI TẠO
PCCC TẦNG 2 NHÀ E8 KHU

CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ CỦA
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ

THUẬT GOERTEK VINA

LÔ N-1, KHU CÔNG
NGHIỆP QUẾ VÕ (KHU
MỞ RỘNG), PHƯỜNG
NAM SƠN, TỈNH BẮC

NINH, VIỆT NAM

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
KHOA HỌC KỸ THUẬT

GOERTEK VINA

90 GOERTEK C5

THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC -
CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ

XƯỞNG C5 DỰ ÁN GOERTEK
VINA NAM SƠN

LÔ A1, KHU CÔNG
NGHIỆP NAM SƠN -
HẠP LĨNH, PHƯỜNG
NAM SƠN, PHƯỜNG
HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN
CHI, TỈNH BẮC NINH,

VIỆT NAM

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

GOERTEK VINA

91 BỆNH VIỆN VIETSING

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ
THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI,

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA
QUỐC TẾ VIETSING

PHƯỜNG TÂY TỰU,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DIỆN TÍCH ĐẤT:
 25.375  M2

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ
PHẦN Y HỌC RẠNG ĐÔNG
-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ

PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN
BÌNH

92
GOERTEK THÔNG MINH -
NĂNG LƯỢNG C10+ĐỂ XE

P7

THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC
CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG PCCC
TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG C10
VÀ NHÀ ĐỂ XE P7 THUỘC DỰ

ÁN NAM SƠN CỦA CÔNG
NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK

VINA

LÔ A1, KHU CÔNG
NGHIỆP NAM SƠN -
HẠP LĨNH, PHƯỜNG
NAM SƠN, PHƯỜNG
HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN
CHI, TỈNH BẮC NINH,

VIỆT NAM

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

GOERTEK VINA

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 6362 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

2.827.440.303
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

47.889.928.276
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

17.857.186.133
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

23.654.445.489
VNĐ

  RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

93
2604-GOERTEK THÔNG
MINH - TT TUYỂN DỤNG

C9

 THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC
DỰ ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA

CHÁY TẠI TRUNG TÂM TUYỂN
DỤNG C9, KHU CÔNG NGHIỆP

NAM SƠN, CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK VINA

LÔ A1, KHU CÔNG
NGHIỆP NAM SƠN -
HẠP LĨNH, PHƯỜNG
NAM SƠN, PHƯỜNG
HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN
CHI, TỈNH BẮC NINH,

VIỆT NAM

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

GOERTEK VINA

94 INTCO THANH HÓA 9HA

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG 5, NHÀ XƯỞNG 6,

NHÀ XỬ LÝ RÁC THẢI 2, NHÀ
KHO RÁC, KHO HÓA CHẤT 2,

HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ TRẠM
BƠM CHỮA CHÁY

LÔ CN-01/02 VÀ CN-
01/03, NAM KHU A,

KCN BỈM SƠN,
PHƯỜNG BẮC SƠN,

THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH
THANH HÓA, VIỆT

NAM

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
233.975,4 M2

2.DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 81.284,9  M2

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHIỆP INTCO VIỆT

NAM

95 DỆT  MAY TÂN KHẢI THỊNH

 THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
PCCC XƯỞNG VẢI THỂ THAO,

NHÀ XE, NHÀ BẢO VỆ TRẠM XỬ
LÝ NƯỚC THẢI, TRẠM BƠM,

KHO LẬP THỂ VÀ HẠNG MỤC
NGOÀI NHÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG

XƯỞNG VẢI THỂ THAO VÀ
XƯỞNG VẢI LEN

KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN
QUẢNG HÀ, HUYỆN

HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG
NINH

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
90.561,35 M2

2.DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 42.785,48  M2

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ DỆT MAY TÂN

KHẢI THỊNH (VIỆT NAM)
-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG ĐỈNH VIỆT

96 275 NGUYỄN TRÃI
XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC
LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN

NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT N02

Ô ĐẤT N02, SỐ 275
NGUYỄN TRÃI,

PHƯỜNG KHƯƠNG
ĐÌNH, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
3.557 M2

2.DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 1.654  M2

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

NHÀ THÁI HÀ
-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ

PHẦN CÔNG NGHỆ 
THÁI AN BÌNH

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 6564 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

26.954.275.867
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

50.880.000.000
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

42.660.000.000
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

17.472.594.026
VNĐ

  RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

97
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

QUẢNG NINH

THẦU PHỤ THI CÔNG XÂY
DỰNG HẠNG MỤC: CUNG CẤP
VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN,

CẤP THOÁT NƯỚC

PHƯỜNG HỒNG GAI,
TỈNH QUẢNG NINH

-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU

VỰC I TỈNH QUẢNG NINH
-TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH

MỘT THÀNH VIÊN

98 USILK THI CÔNG

 THI CÔNG XÂY DỰNG GÓI
THẦU: CUNG CẤP VÀ THI

CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
PCCC

KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN
KHÊ, PHƯỜNG HÀ

ĐÔNG, THÀNH PHỐ
HÀ NỘI

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ
PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

99 TUYÊN SƠN - ĐÀ NẴNG

CUNG CẤP, THI CÔNG VÀ LẮP
ĐẶT THIẾT BỊ HỆ THỐNG PCCC
TẠI CÔNG TRÌNH KHU CĂN HỘ

CAO CẤP VÀ THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ

DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VÀ
DỊCH VỤ TUYÊN SƠN

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ LANDCOM
-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI 

AN BÌNH

100
SIMPLO XƯỞNG F - 

BẮC GIANG

 THẦU PHỤ CUNG CẤP VÀ THI
CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

PCCC NHÀ XƯỞNG F

LÔ CN-08, KHU CÔNG
NGHIỆP HÒA PHÚ, XÃ

XUÂN CẨM, 
TỈNH BẮC NINH

108.904,7M2

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
SIMPLO TECHNOLOGY 

(VIỆT NAM)
-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ

PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ
VISICONS

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 6766 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

48.956.295.655
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

84.644.045.883
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

40.088.386.814
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

55.890.000.000
VNĐ

  RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

101 ARITA-TC

CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI
CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY NƯỚC,
TĂNG ÁP HÚT KHÓI VÀ HỆ

THỐNG CHỈ DẪN THOÁT NẠN

KHU ĐẤT SỐ 72B,
ĐƯỜNG TÂY SƠN,

PHƯỜNG QUY NHƠN
NAM, TỈNH GIA LAI

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
13.095M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 3.982,4M2

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ
PHẦN ARITA

-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

VÀ XÂY DỰNG 389

102 INTELLIGENT-QN

CUNG CẤP VẬT LIỆU, THIẾT BỊ
VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ

THỐNG PHÒNG CHÁY 
CHỮA CHÁY

LÔ ĐẤT CN 2.1, KCN
BẮC TIỀN PHONG,
PHƯỜNG PHONG
CỐC, TỈNH QUẢNG

NINH

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
INTELLIGENT SAFETY 

VIỆT NAM
-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT

NAM KIẾN HƯNG

103
BAO BÌ SUNRISE 

HƯNG YÊN

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH - THI CÔNG HỆ THỐNG

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

LÔ CN7, KHU CÔNG
NGHIỆP YÊN MỸ, XÃ
YÊN MỸ, TỈNH HƯNG

YÊN, VIỆT NAM

1.DIỆN TÍCH ĐẤT:
60.000 M2

2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG: 35.324,88 M2

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN

-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH
NCC VIỆT NAM

104 HAOHUA

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH HỆ THỐNG PCCC VÀ
CÁC HẠNG MỤC LIÊN QUAN

(BAO GỒM CỬA CHỐNG CHÁY
VÀ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT)

LÔ A17, A18 VÀ LÔ DV3,
KHU CÔNG NGHIỆP
MINH HƯNG, SIKICO,
PHƯỜNG TÂN KHAI,
THÀNH PHỐ ĐỒNG

NAI, VIỆT NAM

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
HAOHUA (VIỆT NAM)

施工案例HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 6968 / THANGLONG E&C.,JSC

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

157.662.000.000
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

22.444.714.868
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

38.900.000.000
VNĐ
 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

196.000.000.000
VNĐ

  RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

1

TVTK BAO
BÌ SUNRISE
HƯNG YÊN
    日上兴安包
装设计咨询

TỔNG THẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DỰ
ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ

SUNRISE HƯNG YÊN
日上兴安包装制造⼯⼚项⽬⼯程设计总包

LÔ CN7, KHU CÔNG NGHIỆP
YÊN MỸ, XÃ YÊN MỸ, TỈNH

HƯNG YÊN, VIỆT
  NAM

    越南兴安省安美县安美工业区
CN7地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地⾯积: 60.000M2

2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 32.100 M2

CÔNG TY TNHH BAO BÌ
SUNRISE HƯNG YÊN
日上兴安包装有限公司

2

TVTK
SIMPLO

BẮC NINH
新普北宁设计

咨询

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH HỆ
THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

CHO DỰ ÁN “XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG F
- CÔNG TY TNHH SIMPLO

TECHNOLOGY (VIỆT NAM) 
 “F厂房建设 - 新普科技（越南）有限公司”提

供消防系统设计与评估咨询业务

LÔ CN-08, KHU CÔNG
NGHIỆP HÒA PHÚ, BẮC NINH
北宁和富工业区CN-08地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:  
土地面积: 108.904,7 M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 50.000 M2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
 VISICONS建设与投资股份公司

3

THẨM
DUYỆT GĐ4

GOERTEK
0959

 歌尔0959第
四期审批

VỀ VIỆC: KIẾN NGHỊ, THẨM DUYỆT GIAI
ĐOẠN 4: NHÀ XE A1-03, KHO

  HÓA CHẤT
    NGUY HIỂM A1-06 & C1-09, KHO CHẤT

THẢI THÔNG THƯỜNG C1-07 &
  C1-08,

    TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI B1-03 DỰ ÁN:
NHÀ MÁY CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM

ĐIỆN
    TỬ, PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ MẠNG VÀ

CÁC SẢN PHẨM ÂM THANH ĐA
PHƯƠNG TIỆN

    GOERTEK NAM SƠN - HẠP LĨNH
    关于：第4期的建议与审查：A1-03号车
库、A1-06及C1-09号危险化学品仓库、

    C1-07及C1-08号普通废物仓库、
    B1-03号污水处理站 项目： 歌尔南山-合岭
    电子产品、网络设备及多媒体音频产品制造

厂

LÔ A1, KCN NAM SƠN- HẠP
LĨNH, PHƯỜNG NAM

SƠN,PHƯỜNG HẠP LĨNH,
  THÀNH PHỐ BẮC NINH,VÀ
XÃ LẠC VỆ,HUYỆN TIÊN DU,
TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

    越南北宁省新支社合岭坊、南山
坊南山-合岭⼯业区A1地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:  
土地面积: 515.275,9

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 10.500 M2 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK

VINA
 歌尔智能科技（越南）有限公司

4
TVTK ARITA
 ARITA设计咨

询

TƯ VẤN TOÀN BỘ HỆ THỐNG PCCC
LIÊN QUAN VÀ TƯ VẤN THẨM DUYỆT
HỆ THỐNG PCCC - DỰ ÁN: XÂY DỰNG

NHÀ Ở CHUNG CƯ HỖN HỢP 
提供整套消防系统咨询及消防系统审批服务 -

项目：综合⽤途公寓楼建设

KHU ĐẤT SỐ 72B, ĐƯỜNG
TÂY SƠN, PHƯỜNG GHỀNH

RÁNG, THÀNH PHỐ QUY
NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

平定省归仁市戈让西⼭路72B地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:  
土地面积: 13.095M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 3.982,4M2

CÔNG TY CỔ PHẦN ARITA
 ARITA股份公司

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 7170 / THANGLONG E&C.,JSC

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

设计案例

2026
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

1.900.800.000
VNĐ

 566.389 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

388.800.000
VNĐ

 115.852 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

14.450.000.000
VNĐ

 4.305.721 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

1.600.000.000
VNĐ

 476.758 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

5

TVTK CẢI
TẠO XƯỞNG
PIN JINKO 1
    晶科一期电
池厂房改造设

计咨询

TƯ VẤN THIẾT KẾ CHO DỰ ÁN CẢI TẠO
NÂNG CẤP SẢN PHẨM XƯỞNG PIN VÀ

MODULE 210R JINKO1 VIỆT NAM
晶科能源越南210R电池及模块厂房改造升级

项目设计咨询

LÔ CN-XL-09 KHU CÔNG
NGHIỆP SÔNG KHOAI,

PHƯỜNG HIỆP HÒA, TỈNH
QUẢNG NINH

广宁省协和坊宋柯工业区CN-XL-
09地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
土地面积:

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 20.350M2

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHIỆP JINKO SOLAR (VIỆT

NAM)
    晶科能源（越南）工业有限公

司

6

TVTK NHÀ
MÁY HIP

 HIP工厂设计
咨询

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH THIẾT
KẾ HẠNG MỤC PCCC BAO GỒM: THIẾT
KẾ CƠ SỞ, THIẾT KẾ BVTC HỆ THỐNG
PCCC, TĂNG ÁP HÚT KHÓI, LẬP KHỐI

LƯỢNG VÀ DỰ TOÁN, TRÌNH DUYỆT VÀ
LÀM VIỆC ĐỂ CÓ VĂN BẢN THẨM ĐỊNH
THIẾT KẾ VỀ PCCC (Ở CƠ QUAN CẢNH
SÁT PCCC) - DỰ ÁN: NHÀ MÁY HIP (GIAI

ĐOẠN 2) 
消防系统设计与设计送审提供咨询服务，包

括：基础设计、消防系统详细设计、增压排

烟、工程量清单和成本估算、提交审批以及协

助获取消防设计送审文件（来自消防部门）

——项目：HIP⼯⼚（⼆期）

KCN NAM SƠN HẠP LĨNH,
BẮC NINH, VIỆT NAM
越南北宁省南山合领⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 210.000 M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 28,700 M2

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU

TƯ THÀNH NAM
成南建筑设计与投资股份公司

7

TVTK BIEL
CRYSTAL

 BIEL
CRYSTAL设
计咨询

TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM ĐỊNH HỆ
THỐNG PCCC CHO DỰ ÁN “DỰ ÁN XÂY

DỰNG TỔ HỢP NHÀ XƯỞNG CHO
THUÊ” DO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL LÀ CHỦ

ĐẦU TƯ
BIEL CRYSTAL科技制造有限公司“厂房区租
赁建设项目”消防系统设计与评估咨询业务

LÔ ĐẤT CN062, KCN AN PHÁT
1, KM72, ĐƯỜNG QUỐC LỘ 37,
XÃ AN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI

PHÒNG
海防市安富县37号国道72公里安

发1工业区CN062地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 137.520M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 74.070M2

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ
THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN

VIỆT NAM
 TOKEN（越南）建设与技术股份

公司

8

TVTK
VIPTOOLS

GIAI ĐOẠN 2
    VIPTOOLS
二期设计咨询

TỔNG THẦU THIẾT KẾ HẠNG MỤC
TẦNG LỬNG, XƯỞNG SỐ 1, CÔNG TRÌNH
  NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ, DỤNG

CỤ CƠ KHÍ VIPTOOLS VIỆT NAM
    VIPTOOLS越南机械设备与工具制造工厂1

号厂房夹层⼯程设计总包

LÔ CN-04, KHU CÔNG
NGHIỆP ĐÔNG MAI, PHƯỜNG

ĐÔNG MAI, 
 TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT

NAM
越南广宁省冬梅坊冬梅工业区CN-

04地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 20.452,93 M2 

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 3.120M2

CÔNG TY TNHH VIPTOOLS
VIỆT NAM

 VIPTOOLS越南有限公司

9

TVTK
HONOR GIAI

ĐOẠN 2
 HONOR二期
设计咨询

TỔNG THẦU THIẾT KẾ HẠNG MỤC
TẦNG LỬNG, XƯỞNG SỐ 2, CÔNG TRÌNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ, DỤNG
CỤ CƠ KHÍ WORLD HONOR VIỆT NAM

WORLD HONOR
越南机械设备及工具制造工厂2号车间夹层设

计总包

LÔ CN-04, KHU CÔNG
NGHIỆP ĐÔNG MAI, PHƯỜNG

ĐÔNG MAI, 
 TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT

NAM
越南广宁省冬梅坊冬梅工业区CN-

04地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 20.452,93 M2 

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 3.120M2

CÔNG TY TNHH WORLD
HONOR VIỆT NAM

 WORLD HONOR越南有限公司

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 7372 / THANGLONG E&C.,JSC

设计案例

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

1.487.400.000
VNĐ

 443.206 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

586.000.000
VNĐ

 174.613 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

540.000.000
VNĐ

 160.906 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

529.200.000
VNĐ

 157.688 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

367.200.000
VNĐ

 109.416 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

10

TVTK FSP
HẢI DƯƠNG
 FSP海阳设计

咨询

TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM ĐỊNH HỆ
THỐNG PCCC CHO DỰ ÁN “DỰ ÁN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FSP HẢI
DƯƠNG VIỆT NAM” TẠI “KHU CÔNG
NGHIỆP PHÚC ĐIỀN MỞ RỘNG, HẢI

PHÒNG, VIỆT NAM”
为“越南海防市福田工业区”的“FSP越南海阳科
技有限公司”项目提供消防系统设计和评估咨

询业务

KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC
ĐIỀN MỞ RỘNG, HẢI PHÒNG,

VIỆT NAM
越南海防市福田扩建⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 21.400M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 9.970M2 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
 VISICONS建设与投资股份公司

11

TVTK
CHILISIN

GĐ3
奇力新三期设

计咨询

THIẾT KẾ VÀ XIN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ
PCCC - CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ

XƯỞNG CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ
CHILISIN (VIỆT NAM) GIAI ĐOẠN III

消防系统设计方案的设计与审批——奇力新电
子（越南）有限公司⼯⼚三期⼯程

SỐ 143-145, ĐƯỜNG SỐ 10,
KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP

VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI
PHÒNG, PHƯỜNG NAM
TRIỆU, THÀNH PHỐ HẢI

PHÒNG, VIỆT NAM
越南海防市南赵坊海防VSIP工业

业务都市区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 35.000M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 24.127M2

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ
CHILISIN (VIỆT NAM)/

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ
XÂY DỰNG HIGHT TACT
领行者建筑设计有限公司

12

TVTK DỆT
MAY TÂN

KHẢI THỊNH
新凯盛纺织设

计咨询

TƯ VẤN, GÓP Ý VÀ THẨM ĐỊNH HỆ
THỐNG PCCC - DỰ ÁN: XƯỞNG MAY

MẶC 90.000 M2 GIAI ĐOẠN 1 (KHÔNG
BAO GỒM NHÀ A3) THUỘC DỰ ÁN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY
TÂN KHẢI THỊNH

 90,000M2
新凯盛纺织工艺有限公司90,000平方米服装
工厂一期工程（不含A3厂房）提供消防系统

咨询、反馈与评估服务

KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN
QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI HÀ,

TỈNH QUẢNG NINH
广宁省海河县⼴河镇海河⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 90.000 M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 31.578 M2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
DỆT MAY TÂN KHẢI THỊNH

(VIỆT NAM)
新凯盛（越南）纺织工艺有限公

司
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Xây dựng
nhà máy

giai đoạn 3
Công ty
TNHH

Industries
Việt Nam
鸣志工业（越

南）有限公司

第三期工厂建

设项目

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT
HẠNG MỤC PCCC- DỰ ÁN: XÂY DỰNG

NHÀ
  MÁY GIAI ĐOẠN 3 CÔNG TY TNHH

MOON'S INDUSTRIES VIỆT NAM
消防工程设计咨询与审查——项目：鸣志工业
（越南）有限公司第三期工⼚建设项⽬

NHÀ MÁY C1&D1, LÔ IN3-11*A,
KCN VSIP HẢI PHÒNG,

PHƯỜNG NAM TRIỆU, TP HẢI
PHÒNG, VIỆT NAM

越南海防市南赵坊海防VSIP工业
园C1&D1工⼚，IN3-11*A地块。

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
土地面积: 68.815 M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 
建设面积: 38.785 M2

CÔNG TY TNHH MOON'S
INDUSTRIES VIỆT NAM
鸣志工业（越南）有限公司

14

TVTK
TRIRIVER
WONGS
三江黄氏设计

咨询

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT
HẠNG MỤC PCCC DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG
DỆT MAY TRIRIVER WONGS TẠI KHU

CÔNG NGHIỆP TEXHONG HẢI HÀ
海河天虹工业区三江黄氏纺织服装厂项目消防

工程的设计咨询与审批

KHU CÔNG NGHIỆP
TEXHONG HẢI HÀ
海河天虹工业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 65.300M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 36.550M2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VILAI VIỆT

 越VILAI建筑股份公司

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 7574 / THANGLONG E&C.,JSC

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

设计案例

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

324.000.000
VNĐ

 96.544 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

324.000.000
VNĐ

 96.544 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

324.000.000
VNĐ

 96.544 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

324.000.000
VNĐ

 96.544 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

270.000.000
VNĐ

 80.453 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标
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TVTK NHÀ
MÁY VFK

    VFK工厂设
计咨询

TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM ĐỊNH HỆ
THỐNG PCCC CHO DỰ ÁN “NHÀ MÁY

DỤNG CỤ THỂ THAO VFK (VIỆT NAM) ”
DO CÔNG TY TNHH VFK LÀ CHỦ ĐẦU TƯ
 VFK 公司的“VFK （越南）体育器材工厂”项目

消防系统设计与评估咨询业务"

LÔ CN-051, KHU CÔNG
NGHIỆP GIA BÌNH, TỈNH

BẮC NINH
    北宁省家平工业区CN-051地

块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 33.400M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 17.650M2

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ
THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN

VIỆT NAM
 TOKEN（越南）建设与技术股份

公司
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TVTK
JIANCHENG
 JIANCHENG
设计咨询

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG
MỤC PCCC - DỰ ÁN: THIẾT KẾ CẢI TẠO

NHÀ XƯỞNG JIANCHENG
 消防工程的设计咨询与审批 - 项目：

JIANCHENG厂房改造设计

LÔ CN-01, KCN ĐÔNG MAI,
THỊ XÃ QUẢNG YÊN, QUẢNG

NINH, VIỆT NAM
 越南广宁省广安社东迈工业区

CN-01地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT 
土地面积:

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
建设面积: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VILAI VIỆT

 越VILAI建筑股份公司
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TVTK
GOERTEK

C9
歌尔C9设计咨

询

THIẾT KẾ CƠ SỞ (PHỤC VỤ HỒ SƠ BÁO
CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI), THIẾT KẾ

BẢN VẼ THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ
LÀM VIỆC ĐỂ CÓ VĂN BẢN THẨM ĐỊNH
THIẾT KẾ VỀ PCCC THUỘC HẠNG MỤC:

NHÀ XE, TRUNG TÂM TUYỂN DỤNG, VĂN
PHÒNG C9 - DỰ ÁN: “NHÀ MÁY CHẾ TẠO
CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, PHƯƠNG TIỆN
THIẾT BỊ MẠNG VÀ CÁC SẢN PHẨM ÂM

THANH ĐA PHƯƠNG TIỆN GOERTEK
NAM SƠN - HẠP LĨNH” 

基本设计（用于可行性研究报告）、消防系统施

工图以及以下项目的消防设计评送审文件获取

工作：停车场、招聘中心、C9 办公室 - 项目：
“歌尔南山-合领电子产品、网络设备与多媒体音

频产品制造厂”，位于

LÔ ĐẤT A1, KHU CÔNG
NGHIỆP NAM SƠN - HẠP

LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN,
PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ XÃ
TÂN CHI, TỈNH BẮC NINH
北宁省新芝县与南山坊合领坊南

山-合领⼯业区 A1 地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 515.300M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 4.000M2

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG THÀNH NAM
成南建设咨询股份公司
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NCKT
GIẢNG

ĐƯỜNG ĐH
HẢI DƯƠNG
    海阳大学讲
堂可行性研究

报告

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ
THI DỰ

 ÁN: XÂY DỰNG GIẢNG ĐƯỜNG THUỘC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

 项目可行性研究报告编制咨询：
 海阳大学教学楼建设项⽬

LÔ CN5, KHU CÔNG NGHIỆP
BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG

PHONG CỐC, THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG

NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安镇峰谷坊北前锋

工业区CN5号地块

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI

DƯƠNG
    海阳省建设投资项目管理委员

会/
CÔNG TY TNHH TỊNH TUỆ -

VIETOCEAN
 静慧有限公司 - VIETOCEAN

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 7776 / THANGLONG E&C.,JSC

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

设计案例

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

270.000.000
VNĐ

 80.453 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

194.400.000
VNĐ

 57.926 RMB

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

105.986.880
VNĐ

 31.581 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

23.286.790
VNĐ

 6.939 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标
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KÝ TÚC XÁ
GOOD
LIVING
优区宿舍

TỔNG THẦU THIẾT KẾ KÝ TÚC XÁ GOOD
LIVING 

优区宿舍设计总包商

LÔ DV1.1 KHU CÔNG NGHIỆP
BẮC TIỀN PHONG, XÃ LIÊN VỊ,

THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH
QUẢNG NINH, VIỆT NAM

越南⼴宁省⼴安县丰⾕坊北前锋工

业区DV1.1地块

CÔNG TY TNHH GOOD
LIVING VIỆT NAM
越南优区有限公司

20 WINTONG

TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HẠNG
MỤC PCCC CHO DỰ ÁN “WINTONG
VIỆT NAM” TẠI KHU CÔNG NGHIỆP
SÔNG KHOAI, QUẢNG YÊN, QUẢNG

NINH
为“WINTONG越南”项目提供消防设计咨询及
报批服务，项目位于⼴宁省⼴安坊松快⼯业区

KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG
KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN,

TỈNH QUẢNG NINH
⼴宁省⼴安县宋科⼯业区

1. DIỆN TÍCH ĐẤT 
土地面积: 10 000 M2

2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
建筑面积:  5 294.9M2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VILAI VIỆT

越南VILAI建设股份公司

21
BẮC TIỀN
PHONG
北前锋

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT
HẠNG MỤC PCCC - DỰ ÁN: "DỰ ÁN CHO

THUÊ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN VÀ GIA
CÔNG SẢN XUẤT KHUNG CỬA NHÔM" 
为“标准厂房租赁及铝合金门窗框加工生产”项

目提供消防设计及报批咨询服务

LÔ CN2.1 (CN2.1F), KHU CÔNG
NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG

(THUỘC PHẠM VI RANH GIỚI
KHU KINH TẾ VEN BIỂN
QUẢNG YÊN), PHƯỜNG

PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG
YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT

NAM
越南⼴宁省⼴安县丰⾕坊北前锋工

业区（属于广安沿海经济区范围

内）CN2.1（CN2.1F）地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 12.600M2

 2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
建设面积: 7.570M2

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
HỒNG HÀ VIỆT NAM
红河越南制作有限公司

22

TVTK DAI
XINKANG
XƯỞNG 2
戴鑫康二厂房

设计咨询

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT
HẠNG MỤC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
DỰ ÁN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MỚI

DAI XINKANG
为戴鑫康新能源科技项目提供消防专项设计及

报批咨询服务

LÔ CN5, KHU CÔNG NGHIỆP
BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG
PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG
YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT

NAM
越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工

业区CN5地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
土地面积: 75.840M2
    2.DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
建设面积: 4.842,5M2

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

XÂY DỰNG ĐỨC TÍN
德信建设生产及贸易服务股份公

司
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GOERTEK

KHU E
歌尔E区

THIẾT KẾ CẢI TẠO PCCC NHÀ XƯỞNG
TẠI KHU E VÀ HOÀN THÀNH PHÊ

DUYỆT PCCC CỦA CÔNG TY TNHH
KHOA HỌC KỸ THUẬT GOERTEK VINA
为歌尔科技越南责任有限公司E区厂房提供消
防改造设计服务，并已完成消防审批

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP
NAM SƠN – HẠP LĨNH,
PHƯỜNG NAM SƠN,

PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH
PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC
VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH

BẮC NINH, VIỆT NAM
越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市

合岭坊南山坊南山-合岭工业区A1
号  

 DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
 建筑面积:   

E1-10 201M 2
E2-11 100.58 M2

E3-12 221 M2

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC
KỸ THUẬT GOERTEK VINA
越南歌尔科技有限公司

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 7978 / THANGLONG E&C.,JSC

设计案例

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2025
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

2.260.938.579
VNĐ

 673.700 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

324.000.000
VNĐ

 96.544 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

300.240.000
VNĐ

 89.464 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

270.000.000
VNĐ

 80.453 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

1.537.400.000
VNĐ

4.691.966 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

24

TƯ VẤN VÀ THỬ
NGHIỆM CẤU

KIỆN XÂY DỰNG
SHENG HUEI

为圣晖公司提供建筑

构件咨询与检测服务

TƯ VẤN VÀ THỬ NGHIỆM CẤU KIỆN
XÂY DỰNG SHENG HUEI

为圣晖公司提供建筑构件咨询与检测服务

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
圣晖⼯程科技責任有限公司

25 SUNRISE

TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN TRIỂN
KHAI THỦ TỤC PHÁP LÝ CÔNG TRÌNH
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG
HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH

SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
为越南日上车轮智能轻合金轮毂制造工厂项

目在法律⼿续办理阶段提供设计咨询服务

LÔ CN3.1, KHU CÔNG
NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG,
PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ

XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH
QUẢNG NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安县丰谷坊北前

锋工业区CN3.1地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT 
土地⾯积: 110 000 M2

2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
建筑面积:  39 090M2

CÔNG TY TNHH SUNRISE
WHEEL VIỆT NAM
越南日上⻋轮有限公司

26
GOERTEK E3 1-3F

KHU E
歌尔E区E3厂房 1-3F

THIẾT KẾ PCCC CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG
E3 1-3F KHU E CÔNG TY TNHH KHOA

HỌC KỸ THUẬT GOERTEK VINA, HOÀN
THÀNH PHÊ DUYỆT PCCC VÀ HOÀN

THIỆN KHẮC PHỤC
为歌尔科技越南责任有限公司E区E3厂房 1-
3F改造项目提供消防系统设计服务，已完成

消防审批并整改完善。

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP
NAM SƠN – HẠP LĨNH,
PHƯỜNG NAM SƠN,
PHƯỜNGHẠP LĨNH,

THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ
XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN

DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT
NAM

越南北宁省仙俞县乐卫社，北

宁市合岭坊南山坊南山-合岭工
业区A1号  

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 
建筑面积:  10 201M2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK

VINA
歌尔智能科技（越南）有限公司

28
SUNRISE
日上

TƯ VẤN THIẾT KẾ DỰ ÁN SẢN XUẤT
VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ
THÔNG MINH SUNRISE WHEEL VIỆT

NAM
为越南日上车轮智能轻合金轮毂制造工厂项

目提供设计咨询服务

LÔ CN3.1, KHU CÔNG
NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG,
PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ

XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH
QUẢNG NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安县丰谷坊北前

锋工业区CN3.1地块

1. DIỆN TÍCH ĐẤT 
土地⾯积: 110 000 M2

2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
建筑面积:  39 090M2

CÔNG TY TNHH SUNRISE
WHEEL VIỆT NAM
越南日上⻋轮有限公司

27
TERA
泰瑞

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT
HẠNG MỤC PCCC - DỰ ÁN TERA VIỆT

NAM
消防系统设计及报批咨询服务-越南泰瑞项目

KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG
KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG

YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
⼴宁省⼴安县宋科⼯业区

CÔNG TY TNHH TERA CORP
VIỆT NAM

越南泰瑞集团有限公司

29
TỈNH ỦY NINH

BÌNH
宁平省委

TƯ VẤN KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO
KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN SỬA CHỮA,

CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

为宁平省委机关办公楼消防系统维修、改造

及升级项目提供勘察与编制技术经济报告咨

询服务

TỈNH ỦY NINH BÌNH
宁平省委

CÔNG TY TNHH TỊNH TUỆ -
VIETOCEAN

越洋清慧有限公司-VIETOCEAN

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU

www.pcccthanglong.com / 8180 / THANGLONG E&C.,JSC

设计案例

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

1.142.343.000
VNĐ

4.785.692 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

675.000.000
VNĐ

5.038.794 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

530.000.000
VNĐ

5.910.012 RMB

2025
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

453.080.000
VNĐ

4.691.966 RMB

2024
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

475.200.000
VNĐ

 2.593.343 RMB

2024
ĐANG THỰC

HIỆN 
进行中

414.848.630
VNĐ

123.614 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ ĐẦU
TƯ

投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

30
GOERTEK B2
歌尔B2

THIẾT KẾ CẢI TẠO PCCC NHÀ XƯỞNG
B2 VÀ HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT

PCCC
B2厂房消防改造设计并完成消防审批

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM
SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM
SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH

PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ,
HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH,

VIỆT NAM
越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合

岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号
  

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK VINA
歌尔智能科技（越南）有限公司

31
GOERTEK C8
歌尔C8

THIẾT KẾ CẢI TẠO PCCC NHÀ XƯỞNG
C8 VÀ HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT
PCCC ĐỒNG THỜI HOÀN THIỆN
CHỈNH SỬA CỦA CÔNG TY TNHH

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK
VINA

为歌尔智能科技（越南）有限公司C8厂房提
供消防改造设计服务，已完成消防审批并完

成整改完善

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM
SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM
SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH

PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ,
HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH,

VIỆT NAM
越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合

岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号  

DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG 

建筑面积:  11 400M2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK VINA
歌尔智能科技（越南）有限公司

32
GOERTEK E3,

E5
歌尔E3、 E5

THIẾT KẾ PCCC CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG
E3 VÀ E5 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC

KỸ THUẬT GOERTEK VINA, HOÀN
THÀNH PHÊ DUYỆT PCCC VÀ HOÀN

THIỆN KHẮC PHỤC
为歌尔科技越南责任有限公司E3与E5厂房改
造项目提供消防设计服务，已完成消防审批

及整改完善工作。

LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM
SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM
SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH

PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ,
HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH,

VIỆT NAM
越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合

岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号  

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH GOERTEK VINA
歌尔智能科技（越南）有限公司

33
DAI XINKANG
戴鑫康

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT
HẠNG MỤC PHÒNG CHÁY CHỮA
CHÁY DỰ ÁN CÔNG NGHỆ NĂNG

LƯỢNG MỚI DAI XINKANG
为戴鑫康新能源科技项目提供消防专项设计

及报批咨询服务

LÔ CN5, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC
TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG
CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH

QUẢNG NINH, VIỆT NAM
越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业

区CN5地块

DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG 

建筑面积:  4 842.5M2

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MỚI

DAI XINKANG VIỆT NAM
TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH
THIẾT KẾ XÂY DỰNG HIGHT

TACT
投资商：戴鑫康新能源科技有限公司

总包商：领行者建筑设计公司

34 INTELLIGENT

THIẾT KẾ VÀ XIN THẨM DUYỆT THIẾT
KẾ PCCC - CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
INTELLIGENT SAFETY VIỆT NAM

为越南智能安全项目工程提供消防系统设计

及设计报批服务

LÔ ĐẤT CN2.1, KHU CÔNG
NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG,

PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH,

VIỆT NAM
越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业

区CN2.1地块

DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG 
建筑面积: 

 26 848 M2

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
INTELLIGENT SAFETY VIỆT NAM

TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH
THIẾT KẾ XÂY DỰNG HIGHT

TACT
投资商：越南智能安全有限公司

总包商：领行者建筑设计公司
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HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU 设计案例

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

495.000.000
VNĐ

147.497 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

530.000.000
VNĐ

132.598 RMB

350.000.000
VNĐ

 104.291 RMB

270.000.000
VNĐ

80.453 RMB

291.600.000
VNĐ

86.889 RMB



STT
序

 TÊN DỰ ÁN
项目

 HẠNG MỤC
工程

 ĐIẠ ĐIỂM
地址

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
 投资商/总包商

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

35
CÔNG AN
MÓNG CÁI
芒街公安局

LẬP THIẾT KẾ, DỰ TOÁN. 
DỰ ÁN: CƠ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THUỘC
CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH

编制设计方案及概算。

项目：广宁省公安厅所属芒街市公安局办公

用房

CƠ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN
THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
THUỘC CÔNG AN TỈNH

QUẢNG NINH
广宁省公安厅所属芒街市公安局

办公用房

 DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG 

建筑面积: 9 239 M2

CÔNG TY TNHH TỊNH TUỆ -
VIETOCEAN

越洋清慧有限公司-VIETOCEAN

36
TONLY 1
通力⼀

TƯ VẤN THẨM DUYỆT BỔ SUNG HỆ
THỐNG PCCC CỦA NHÀ MÁY TONLY 1
为 通力一工厂提供消防系统调整报批咨询

服务

LÔ 02, KCN ĐÔNG MAI,
PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG

NINH
⼴宁省⼴安县冬梅坊冬梅⼯业区

02单元

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN
TỬ TONLY VIỆT NAM
越南通力电⼦科技有限公司

37
PULLY
普力

TƯ VẤN THẨM DUYỆT BỔ SUNG HỆ
THỐNG PCCC CỦA NHÀ MÁY PULLY 1 
为⼴宁省⼴安县冬梅坊冬梅⼯业区02地块的
普力⼀⼯⼚提供消防系统调整报批咨询服务

LÔ 02, KCN ĐÔNG MAI,
PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ XÃ
QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG

NINH
⼴宁省⼴安县冬梅坊冬梅⼯业区

02地块

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN
TỬ PULLY VIỆT NAM
越南普力电⼦科技有限公司

38
THÀNH NAM -

SẢN PHẨM
城南-产品

TƯ VẤN THIẾT KẾ HẠNG MỤC PCCC
BAO GỒM: THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC
CHO DỰ ÁN "DỰ ÁN SẢN PHẨM GIẢI

TRÍ THÔNG MINH" TẠI KHU CÔNG
NGHIỆP SÔNG KHOAI

提供消防专项设计咨询服务，包括为⼴宁省

⼴安县宋科⼯业区“智能娱乐产品项目”设计
消防系统。

KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG
KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN,

TỈNH QUẢNG NINH
⼴宁省⼴安县宋科⼯业区

CÔNG TY CPTVXD THÀNH NAM
成南建设咨询股份公司

39
COREMAX VIỆT

NAM
越南COREMAX

TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỒ
SƠ HỆ THỐNG PCCC

设计咨询、消防系统资料送审

LÔ CN05, KCN NAM TIỀN
PHONG, XÃ TIỀN PHONG,
THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH

QUẢNG NINH
广宁省广安县前锋镇南前锋工业

区CN05单元

1. DIỆN TÍCH ĐẤT 土
地面积: 80.000 M²

2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG 建设面积:

43.256 M²

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
VINACOREMAX

投资商：VINACOREMAX责任有限
公司
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设计案例HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)

合同 价值（人民币） 
汇率：3356

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

192.339.360
VNĐ

57.312 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

216.000.000
VNĐ

64.362 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

216.000.000
VNĐ

64.362 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

108.000.000
VNĐ

32.181 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

280.000.000
VNĐ 

83.433 RMB 



STT
序

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THIẾT KẾ
咨询-设计合同

CHỦ ĐẦU TƯ/
 TỔNG THẦU
投资商/总包商

QUY MÔ DỰ ÁN
项目规模

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标

40

DỰ ÁN NGÂN HÀ NHÀ XƯỞNG 5K ( XƯỞNG LÀM TƠI ), NHÀ XƯỞNG 6K ( XƯỞNG OE ),
XƯỞNG IN HOA VÀ 2 NHÀ KHO SỐ 2 VÀ SỐ 4 THUỘC CHUỖI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUỖI

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY
ĐỊA ĐIỂM: KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH

HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỒ SƠ HỆ THỐNG PCCC
项目：银河5K⼚房、6K⼚房、印花⼚房与属于纺织⼯业产线建设投资的2号、4号仓库

地址：广宁省海河县⼴河镇海河⼯业区

工程：设计咨询、消防系统资料送审

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHỆ KỸ

THUẬT NGÂN HÀ
投资商：银河技术科技有限公司

1. DIỆN TÍCH ĐẤT
土地面积: 683.520

M²
2. DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG 建设面积:

51.938 M²

41

DỰ ÁN: TỔ HỢP CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR HẢI HÀ VIỆT NAM
 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Ô ĐẤT SỐ 10.01-10.06 (THUỘC LÔ CN 24) VÀ MỘT PHẦN Ô ĐẤT
3.07-3.12 (THUỘC LÔ CN 04), KHU CÔNG NGHIỆP TEXHONG HẢI HÀ, HUYỆN HẢI HÀ,

TỈNH QUẢNG NINH
 HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC

项目：越南海河晶科太阳能光伏电池技术⼀体化

地址：广宁省海河县海河天虹工业区10.01-10.06号地块（属于CN 24单元）及3.07-3.12部分地块（属
于CN 04单元）

工程：建筑设计及消防系统总承包

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH CHẾ TẠO THÔNG

MINH JINKO SOLAR (VIỆT
NAM)

晶科太阳能(越南)智造有限公司

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
400.285,2 M²
    1. 土建面积:
40,0285.2 M²
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DỰ ÁN: NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GOKIN
 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: KHU CÔNG NGHIỆP-CẢNG BIỂN HẢI HÀ, XÃ QUẢNG CHÍNH,

HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
 HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC

项目：⾼景太阳能电池产品⼯⼚

地址：越南广宁省海河县⼴政镇海河港⼝⼯业区

工程：消防系统、建筑设计及审批总承包

-CHỦ ĐẦU TƯ: GOKIN SOLAR
CO.,LTD

高景太阳能股份有限公司

 1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
126.007 M²
    土建面积:
126.007 M²

43

DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM TẾ BÀO QUANG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET
HẢI DƯƠNG

 ĐỊA ĐIỂM: LÔ B6-1, KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA, PHƯỜNG CỘNG HÒA, THÀNH PHỐ
CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG, VIỆT NAM

 HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
    项目：海阳博威尔特太阳能电池⼯⼚

地址：越南海阳省志灵市共和坊共和工业区B6-1单元
工程：消防系统、建筑设计及审批总承包

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
 BOVIET HẢI DƯƠNG

 -TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ
PHẦN CTECH CTI

投资商：海阳博威太阳能科技有

限公司

总包商：CTECH CTI 股份公司

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
200.000 M²
    土建面积:
 20.000 M²

44

DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM KHÓA CHỐT VÀ DẬP ĐỊNH HÌNH BOLTUN VIỆT
NAM

 ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN 2.2 VÀ MỘT PHẦN LÔ ĐẤT CN 2.1, KCN BẮC TIỀN PHONG,
PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH.

 HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
(ĐIỀU CHỈNH)

项目：越南BOLTUN 锁与压型产品制造⼯⼚
地址：越南广宁省⼴安县丰⾕坊北前丰⼯业区CN2.2地块及CN2.1部分地块

项目：消防系统、建筑设计及审批总承包（调整）

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY
TNHH NCC VIỆT NAM
越南 NCC 有限公司

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
352.700 M²
    土建面积:
352.700 M²

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
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设计案例

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)
合同金额（越南盾）- 汇率：3356

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

GIÁ TRỊ HĐ: 237.600.000 VNĐ 
= 70.799 RMB 

合同价值 237.600.000 越南盾
=70.799 人⺠币

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
27.708.000.000.000 VNĐ

GIÁ TRỊ HĐ: 
6.509.746.200 VNĐ

投资总额：

8,256,257,449 RMB
合同价值：1,939,733 RMB

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
6.662.014.944.000 VNĐ

GIÁ TRỊ HĐ: 
3.280.000.000 VNĐ

 投资总额：
19,886,611,773 RMB
合同价值: 933,812RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

2024
ĐANG TRIỂN

KHAI
 展开中

2024
ĐANG TRIỂN

KHAI
 展开中

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
2.820.000.000.000 VNĐ

GIÁ TRỊ HĐ: 
6.750.000.000 VNĐ

投资总额: 840,286,054 RMB
合同价值: 2,011,323 RMB

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
4.080.450.000.000 VNĐ

GIÁ TRỊ HĐ: 
1.000.000.000 VNĐ

 投资总额: 1,215,867,103 RMB
 合同价值: 297,973 RMB



STT
序

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THIẾT KẾ
咨询-设计合同

CHỦ ĐẦU TƯ/
 TỔNG THẦU
投资商/总包商

QUY MÔ DỰ ÁN 
项目规模

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标
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DỰ ÁN: KHÁCH SẠN THE SYMPHONY HẠ LONG
 ĐỊA ĐIỂM: TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

 HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC
 项目：下⻰ THE SYMPHONY 酒店

地址：广宁省下⻰市

工程：消防项⽬设计咨询及审批

-CHỦ ĐẦU TƯ: ÔNG TRẦN ĐÌNH
THUẬN
陈廷顺 先生

DIỆN TÍCH ĐẤT:
 土建⾯积: 1500 M²

46

DỰ ÁN: NHÀ MÁY FOXCONN QUẢNG NINH (THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU
TƯ SỐ 6527851568)

 ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG NINH
 HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC

项目：富⼠康⼴宁⼯⼚（投资许可证编号 6527851568)
地址：广宁省

工程：消防项⽬设计咨询及审批

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CHẾ
TẠO CƠ KHÍ FOXCONN (VIỆT

 NAM)
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH NAM

投资商：富士康机械制造有限公司（越南）

总包商：THANH NAM 建筑咨询股份公
司

DIỆN TÍCH ĐẤT:
土地⾯积: 41000 M²

47

DỰ ÁN: NHÀ MÁY FOXCONN QUẢNG NINH (THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU
TƯ SỐ 8771188688)

 ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG NINH
 HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC

项目：富⼠康⼴宁⼯⼚（投资许可证编号 8771188688）
地址：广宁省

工程：消防项⽬设计咨询及审批

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CHẾ
TẠO CƠ KHÍ FOXCONN (VIỆT

 NAM)
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH NAM

投资商：富士康机械制造有限公司（越南）

总包商：THANH NAM建筑咨询股份公司

DIỆN TÍCH ĐẤT: 
 土地⾯积: 63000 M²

48

DỰ ÁN: SỐ 1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM TP THANH HÓA (KHU NHÀ Ở XÃ HỘI
VINHOMES STARCITY) 

 ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG ĐÔNG HẢI, ĐÔNG HƯƠNG, TP THANH HÓA, TỈNH
THANH HÓA

 HẠNG MỤC: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC
PCCC CÁC TÒA NHÀ THUỘC 6 LÔ NOXH01 ĐẾN NOXH06.
项目：清化市中⼼都市区1号（VINHOMES STARCITY 社会住房区）

地址： 清化省清化市东香郡东海坊
工程： 06栋楼属NOXH01 ⾄ NOXH06单元的消防⼯程施⼯图设计与审批

-CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN
VINGROUP - CÔNG TY CP

VINGROUP
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN
LICOGI13-NỀN MÓNG XÂY DỰNG
投资商：VINGROUP - VINGROUP股份

公司

总包商： LICOGI13 - 建筑基础股份公司

NOXH 1: DIỆN TÍCH ĐẤT: 
社会住房1：土地面积：

13087.5 M²
 NOXH 2: DIỆN TÍCH ĐẤT: 
社会住房2：土地面积：

7594.4 M²
  NOXH 4: DIỆN TÍCH

ĐẤT: 
社会住房4：土地面积：

18725.2 M²
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DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT LOA, TAI NGHE VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG
MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM

 ĐỊA ĐIỂM: LÔ CN-03 KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG
NINH

 HẠNG MỤC: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THÔNG GIÓ HÚT KHÓI
 项目：扬声器、⽿机与智能电⼦设备制造⼯⼚ —— 越南TOKEN建设与技术股份公司

地址：广宁⼴安县东梅⼯业区CN-03单元
工程：消防与排烟通⻛

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KỸ
THUẬT ĐIỆN TỬ TONLY VIỆT NAM
 -TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH KỸ
THUẬT DIỆN TỬ TONLY VIỆT NAM
投资商：越南通利电子技术有限公司

总包商：越南通利电子技术有限公司

  1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
 土地面积 50000 M²
    2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
 建设面积: 26431 M²

50

DỰ ÁN: CÔNG NGHỆ TẤM SILIC SOLAR VIỆT NAM (JINKO 2)
 ĐỊA ĐIỂM: KCN AMATA SÔNG KHOAI, XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG

YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
 HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỒ SƠ HỆ THỐNG PCCC

项目：越南晶科太阳能硅⽚技术（JINKO 2）
地址：越南广宁省⼴安县宋科镇AMATA 宋科⼯业区

项目：消防系统设计咨询与审批

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHIỆP JINKO SOLAR VIỆT NAM
投资商：晶科太阳能(越南)智造有限公司

1. DIỆN TÍCH ĐẤT:  
土地面积：201.306,5 M²

    
  2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

    建设面积：111.113 M²

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
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设计案例

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)
合同金额（越南盾）- 汇率：3356

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
159.000.000.000 VNĐ

GIÁ TRỊ HĐ: 
240.000.000 VNĐ

投资总额：47,377,830 RMB
合同价值：71,513 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 
1.094.257.500.000 VNĐ

 GIÁ TRỊ HĐ: 
457.056.000 VNĐ

 投资总额: 326,060,041 RMB
合同价值: 136,190 RMB

2024
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
4.755.842.500.000 VNĐ

GIÁ TRỊ HĐ: 
869.400.000 VNĐ

投资总额: 1,417,116,358 RMB
合同价值：259,058 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

GIÁ TRỊ HĐ: 9.499.273.056 VNĐ
合同价值：2,830,534 RMB

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
568.750.000.000 VNĐ

GIÁ TRỊ HĐ: 
495.000.000 VNĐ

 投资总额: 1,6947,2586 RMB
合同价值: 14,7497 RMB

2023
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

2021 
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

GIÁ TRỊ HĐ: 450.000.000 VNĐ
合同价值 : 134,088 RMB
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序

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THIẾT KẾ
咨询-设计合同

CHỦ ĐẦU TƯ/
 TỔNG THẦU
投资商/总包商

QUY MÔ DỰ ÁN 
项目规模

LOGO CHỦ
ĐẦU TƯ
投资商商标

LOGO TỔNG
THẦU

总包商商标
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DỰ ÁN: TVTK SIMPLO HÒA PHÚ BẮC NINH
 ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ, BẮC NINH

 HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
SIMPLO TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

DIỆN TÍCH ĐẤT:
 土建⾯积: 108.904,7 M²

52

DỰ ÁN: TVTK BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN
 ĐỊA ĐIỂM: XÃ YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN

 HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN
XUẤT BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH BAO
BÌ SUNRISE HƯNG YÊN

DIỆN TÍCH ĐẤT:
土地⾯积: 60.000 M²

53

DỰ ÁN: TVTK CẢI TẠO NHÀ MÁY BOLTUN VIỆT NAM
 ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG NINH

 HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NHÀ MÁY 
QUỐC TẾ BOLTUN

项目：富⼠康⼴宁⼯⼚（投资许可证编号 8771188688）
地址：广宁省

工程：消防项⽬设计咨询及审批

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
QUỐC TẾ BOLTUN

DIỆN TÍCH ĐẤT: 
 土地⾯积: 352.700 M²

54

DỰ ÁN: TVTK CỤM CN XUÂN CHÍNH
 ĐỊA ĐIỂM:  XÃ CHẤT BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

 HẠNG MỤC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT,
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG

项目：

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN
CỤM CÔNG NGHIỆP XUÂN CHÍNH

DIỆN TÍCH: 72,25 HA

55

DỰ ÁN: TVTK Y TẾ WINNER MEDICAL
 ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG HÀ, TỈNH QUẢNG NINH

 HẠNG MỤC: TƯ VẤN, GÓP Ý VÀ THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC
 项目：扬声器、⽿机与智能电⼦设备制造⼯⼚ —— 越南TOKEN建设与技术股份公司

地址：广宁⼴安县东梅⼯业区CN-03单元
工程：消防与排烟通⻛

-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
WINNER MEDICAL (VIỆT NAM)

  1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 
 土地面积 50000 M²
    2. DIỆN TÍCH XÂY

DỰNG:
 建设面积: 26431 M²

56

DỰ ÁN: VICTORY - ĐỒNG VĂN HÀ NAM
 ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG LÊ HỒ, TỈNH NINH BÌNH

 HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ, GÓP Ý VÀ THẨM ĐỊNH HẸ THỐNG PCCC
项目：越南晶科太阳能硅⽚技术（JINKO 2）

地址：越南广宁省⼴安县宋科镇AMATA 宋科⼯业区
项目：消防系统设计咨询与审批

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH
WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)
-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

371.326M2

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
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设计案例

THỜI GIAN/
TRẠNG THÁI
时间/ 状态

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)
合同金额（越南盾）- 汇率：3356

2026
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

GIÁ TRỊ HĐ: 
388.800.000 VNĐ
合同价值：71,513 RMB

2026
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

 GIÁ TRỊ HĐ: 
1.900.800.000 VNĐ

 投资总额: 326,060,041 RMB
合同价值: 136,190 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN

GIÁ TRỊ HĐ: 
1.080.000.000 VNĐ

投资总额: 1,417,116,358 RMB
合同价值：259,058 RMB

2026
ĐANG THỰC

HIỆN
GIÁ TRỊ HĐ: 350.000.000 VNĐ

合同价值： RMB

GIÁ TRỊ HĐ: 
324.000.000 VNĐ

 

2026
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成

GIÁ TRỊ HĐ: 648.000.000 VNĐ
合同价值 :    RMB

2026
ĐÃ HOÀN

THÀNH
已完成



Thăng Long E&C.,JSC đã triển khai thành công hàng trăm hệ
thống phòng cháy tự động, cảm biến thông minh, và giải
pháp chữa cháy tiên tiến trên cả nước, đảm bảo sự an toàn
tuyệt đối cho mọi môi trường, từ nhà ở và công ty đến các
khu công nghiệp lớn.

升龙E&C.,JSC已成功在全国展开上千百⾃动消防系统、智能感应与先
进消防解决⽅案项⽬，保证私⼈住宅、公司、⼯业区、以及各环境安全

绝对。

DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
典型项目

THANG LONG E&C.,J&C
升龙机电消防股份公司

TẠI SAO CHỌN THĂNG LONG E&C?

Thăng Long E&C thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ
điện, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước hoàn thiện đạt chất lượng
theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và các quy định liên quan. Cung cấp
sản phẩm thương mại ngành cơ điện, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát
nước thương hiệu nổi tiếng, chất lượng cao, bền vững và an toàn.
升龙E&C承接符合国家标准与相关法规的机电系统、消防、给排⽔系统的整体建
设、供应与安装。我们还供应来⾃知名品牌的机电、消防、给排⽔领域的商业产

品，确保产品的⾼品质、耐⽤性与安全性。

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
优质产品

CHI PHÍ HỢP LÝ
价格合理

Thăng Long E&C liên tục cải tiến, học tập, loại bỏ các lãng phí
để đưa đến khách hàng sản phẩm chất lượng tốt nhất, chi
phí thấp nhất, thời gian hoàn thành ngắn nhất, an toàn lao
động với tinh thần lao động cao nhất.

我司不断改进、学习、排除不必要的浪费，为顾客带来最好的品质、

最短的完成时间、最安全的劳动以及最高的劳动精神。

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ
咨询与协助

Sự chuyên nghiệp trong phục vụ là tiêu chí, sự hài lòng của
khách hàng là thành công của chúng tôi. Chúng tôi luôn ở
đây để tư vấn quý khách.

专业的服务，顾客的满意是我们的成就。只要顾客有需要，我们一直

都在。

Chúng tôi chú trọng phát triển con người, tăng tốc độ vận hành hệ
thống sản xuất để cam kết với khách hàng việc đảm bảo đúng tiến độ
hoặc sớm hơn theo thoả thuận.

我们注重人员发展，⽣产系统运⾏加速，向顾客承诺进度按时或提前完成。

ĐÚNG TIẾN ĐỘ
进度保证按时

选择我们

www.pcccthanglong.com / 9392 / THANGLONG E&C.,JSC



 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

LITE-ON QUẢNG NINH
GĐ1

LITE-ON 广宁 第⼀期

BP06 GÓI THẦU: "HỆ THỐNG PHÒNG
CHÁY VÀ CHỮA CHÁY" - DỰ ÁN: LITE-ON

QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 1
 BP06 标包：“消防系统” - 项目：LITE-ON 广宁

一期

www.pcccthanglong.com / 9594 / THANGLONG E&C.,JSC

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

FOXCONN PCCC
消防FOXCONN

CÔNG TRÌNH PCCC
    消防工程

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

QUANG NINH - VIET NAM
2025

124.200.000.000 VNĐ
 37.008.343 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

QUANG NINH - VIET NAM
2025

52.380.000.000 VND
 15.607.867 RMB



 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HẢI DƯƠNG
海阳多科医院

GÓI THẦU SỐ 06: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
第06号招标标段：工程施⼯及设备安装

www.pcccthanglong.com / 9796 / THANGLONG E&C.,JSC

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

INTELLIGENT
智能安全

CUNG CẤP VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ THI
CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY

CHỮA CHÁY - CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN XÂY
DỰNG CÔNG TY TNHH INTELLIGENT

SAFETY (VIỆT NAM) 
提供消防系统的材料、设备及施工安装服务 - 工
程名称：智能安全（越南）有限公司建设项目 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

HAI DUONG - VIET NAM
2025

44.505.064.000 VNĐ
 13.261.342 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

QUANG NINH - VIET NAM
2025

42.974.504.228 VNĐ
 12.805.275 RMB



 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

INTCO THANH HÓA
12HA

INTCO 清化 12公顷

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
消防系统施工

www.pcccthanglong.com / 9998 / THANGLONG E&C.,JSC

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

THANH HOA - VIET NAM
2025

66.000.000.000 VNĐ
19.666.270 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

LỐP ADVANCE TIỀN
GIANG-SCC-PCCC

前江ADVANCE轮胎——防
火涂料——消防系统

THI CÔNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG PCCC VÀ
CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN, THI CÔNG, THỬ
NGHIỆM, VẬN HÀNH THỬ, BẢO HÀNH VÀ
BẢO TRÌ CHO TOÀN BỘ HẠNG MỤC SƠN
CHỐNG CHÁY - CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY
LỐP ADVANCE VIỆT NAM TẠI TIỀN GIANG
施工整套防火系统及整套防火涂料的供应、运
输、施工、检测、试运行、保修与维护——越南
前江ADVANCE轮胎工⼚项⽬

TIEN GIANG - VIET NAM
2025

33.759.000.000 VNĐ
10.059.297 RMB



 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

GOERTEK (A1,A2)
 歌尔（A1，A2）

CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG A1,A2 
A1，A2厂房消防⼯程

100 / THANGLONG E&C.,JSC

60.000.000.000 VNĐ

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

NHÀ MÁY XE ĐIỆN YADEA
VIỆT NAM

雅迪越南电车⼯⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC 
消防系统施工

BAC NINH - VIET NAM 
2024

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM TẾ
BÀO QUANG ĐIỆN NĂNG
LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET
海阳博威尔特太阳能电池⼯⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
消防系统施工 

28.712.880.000 VNĐ
8.555.685 RMB

HAI DUONG- VIET NAM 
2024 

BAC NINH - VIET NAM
2024

79.185.383.119 VNĐ
 23.595.168 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

69.012.000.000 VNĐ 
20.563.766 RMB

www.pcccthanglong.com / 101



 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

INTCO THANH HÓA 8HA
INTCO 清化 8公顷

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
消防系统施工

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

HỮU NGHỊ - PCCC
友谊——消防

THI CÔNG, NGHIỆM THU HỆ THỐNG PCCC 
消防系统施工与验收

www.pcccthanglong.com / 103102 / THANGLONG E&C.,JSC

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

THANH HOA - VIET NAM
2025

22.800.000.000 VNĐ
6.793.802 RMB

BAC NINH - VIET NAM
2025

21.838.464.000 VNĐ
6.507.290 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚



 TÊN DỰ
ÁN

项目名称

 HẠNG MỤC
工程

AN HƯNG
安兴

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA
CHÁY, TĂNG ÁP, HÚT KHÓI VÀ THÔNG GIÓ
CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ
Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở
THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON
综合办公、商业及住宅项目消防、加压、排烟和通风系统的供货与
安装工程

www.pcccthanglong.com / 105104 / THANGLONG E&C.,JSC

HA NOI - VIET NAM
2025

33.083.162.524 VNĐ
9.857.915 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ THẤP TẦNG - TÒA NHÀ CHUNG CƯ 
典型项目 - 低层住宅 - 公寓楼

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

WIESON

THI CÔNG HẠNG MỤC PCCC DỰ ÁN
NHÀ MÁY WIESON TECHNOLOGY

VIỆT NAM 
骅陞科技越南工⼚的消防⼯程施⼯HUNG YEN - VIET NAM

2024

9.800.000.000 VNĐ
2.920.143 RMB



 TÊN DỰ ÁN
项目名称

  HẠNG MỤC
工程

30.365.646.266 VNĐ 
9.048.166 RMB 

      QUANG NINH, VIET NAM

2024    

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LOA, TAI
NGHE VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

THÔNG MINH
音频设备与智能电⼦设备制造⼯⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ
TĂNG ÁP HÚT KHÓI

消防系统与增压排烟系统施工

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

  HẠNG MỤC
工程

16.740.000.000 VNĐ

4.988.081 RMB
   QUANG NINH, VIET NAM

2024    

NHÀ MÁY FUJIX
ELECTRONIC VIỆT

NAM
越南富士电⼦⼯⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC (HỆ THỐNG
BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, EXIT SỰ CỐ, TĂNG
ÁP HÚT KHÓI, ĐIỆN CẤP NGUỒN CHO HỆ

THỐNG PCCC, CỬA CHỐNG CHÁY)
消防系统施工（火警系统、灭火、紧急出口、排

烟增压、消防系统电源、防火⻔）

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

106 / THANGLONG E&C.,JSC www.pcccthanglong.com / 107

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚



 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG
ĐIỆN JINKO SOLAR PV VIỆT

NAM (JINKO 1)
越南晶科太阳能光伏工艺（晶科一

期） 

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, CỬA
CHỐNG CHÁY, ĐIỆN CẤP NGUỒN,

HÚT KHÓI, CẤP KHÍ BÙ VÀ LOA
THÔNG BÁO

消防系统施工、防⽕⻔、电源、排烟、补
⻛系统与⼴播施⼯

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

CÔNG NGHỆ TẤM SILIC
SOLAR VIỆT NAM (JINKO2)
越南晶科能源硅片⼯艺（晶科⼆

期）

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ
THÔNG GIÓ

消防系统与通风系统施⼯。QUANG NINH - VIET NAM
2021

www.pcccthanglong.com / 109

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

QUANG NINH - VIET NAM
2023 

443.711.689.281 VNĐ
132.214.449 RMB

108 / THANGLONG E&C.,JSC

193.994.181.363 VNĐ
57.805 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚



 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

DỰ ÁN KHO JINKO SOLAR
VIỆT NAM (JINKO3)
晶科能源越南仓库项目

（JINKO3）

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, THÔNG
GIÓ SỰ CỐ VÀ SƠN CHỐNG CHÁY

CHO KẾT CẤU THÉP
消防系统施工，钢结构应急通⻛和防⽕涂料

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

DỰ ÁN NHÀ MÁY
GOERTEK VINA

歌尔智能科技（越南）工⼚

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG
A7,A8,B3,B5, TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC DỰ

ÁN GIAI ĐOẠN I 
歌尔南山工业区项目动力中心一期A7、A8、

B3、B5车间的消防系统施⼯。

www.pcccthanglong.com / 111110 / THANGLONG E&C.,JSC

QUANG NINH - VIET NAM
2023

138.000.000.000 VNĐ
41.120.381 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

BAC NINH - VIET NAM
2023

169.007.712.955 VNĐ
50.359.867 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚



VIETNAM ADVANCE FILM
MATERIAL.

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỚI
CÔNG TY TNHH VIETNAM

ADVANCE FILM MATERIAL
越南先进膜材有限公司新工⼚建设

THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG
CHÁY CHỮA CHÁY
消防系统施工。

112 / THANGLONG E&C.,JSC

60.000.000.000 VNĐ

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANH SILIC ĐƠN
TINH THỂ VÀ ĐĨA BÁN DẪN - CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT

NAM)
拉晶切片⼯⼚—— 润阳光伏科技（越南）有限公司

SƠN CHỐNG CHÁY
KẾT CẤU THÉP
钢结构防火涂料施⼯NGHE AN - VIET NAM 

2023

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

SẢN XUẤT SẢN PHẨM KHÓA
CHỐT VÀ DẬP ĐỊNH HÌNH

BOLTUN VIET NAM
BOLTUN越南一期⼯程

THI CÔNG PCCC VÀ SƠN CHỐNG
CHÁY KẾT CẤU THÉP

消防系统与钢结构防火涂料施⼯。

60.000.000.000 VNĐ
17.878.427 RMB

QUANG NINH - VIET NAM 
2023 

QUANG NINH - VIET NAM
2023

44.620.639.142 VNĐ
13.295.780 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

73.289.715.000 VNĐ 
21.838.413 RMB
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 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

VĂN PHÒNG, NHÀ XƯỞNG
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU

MỚI BBL HOME
贝尔家居新材料有限公司厂房

与办公区

THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT

CẤU THÉP, HỆ THỐNG CHỐNG SÉT.
消防系统、钢结构防火涂料、避雷系统施⼯。

www.pcccthanglong.com / 115114 / THANGLONG E&C.,JSC

22.241.912.000 VNĐ
6.627.507 RMB

QUANG NINH - VIET NAM
2023

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NH À XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
典型项目 - ⼯业区⼯⼚

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

 HẠNG MỤC
工程

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI TẠO, MỞ
RỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT
HÀN QUẢNG NINH (GIAI ĐOẠN

2021 - 2025)
广宁越-韩大专院校改造、扩建建设投资

（2021-2025期）

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC,
HÚT KHÓI, TĂNG ÁP CẦU

THANG
 消防系统、排烟、楼梯增压施工。

QUANG NINH - VIET NAM
2022

29.024.094.742 VNĐ
8.648.420 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - TRƯỜNG HỌC 
典型项目 - 学校



 TÊN DỰ ÁN
项目名称

  HẠNG MỤC
工程

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP
BỆNH VIỆN PHỔI QUẢNG NINH
广宁肺科医院升级建设投资

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT
KHÓI, TĂNG ÁP CẦU THANG
消防系统、排烟、楼梯增压施工。

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

  HẠNG MỤC
工程

NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC KHU C - DỰ ÁN
DÂN CƯ XÃ VŨ PHÚC - TP THÁI BÌNH
太平市宇福镇民居项⽬—社会住宅C区

THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ
ĐIỆN

机电系统施工。QUANG NINH - VIET NAM
2023

21.392.084.688 VNĐ
6.374.280 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - BỆNH VIỆN
典型项目 - 医院
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THAI BINH - VIET NAM
2022

16.910.191.918 VNĐ
5.038.794 RMB

DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ Ở XÃ HỘI
典型项目 - 社会住宅
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 TÊN DỰ ÁN
项目名称

  HẠNG MỤC
工程

14.450.000.000 VNĐ
 4.305.721 RMB

      BAC NINH, VIET NAM

2025    

THẨM DUYỆT GĐ4 GOERTEK
0959

 歌尔0959第四期审批

Về việc: Kiến nghị, thẩm duyệt
giai đoạn 4: Nhà xe A1-03, kho

 hóa chất nguy hiểm A1-06 & C1-
09, kho chất thải thông thường

C1-07 & C1-08, trạm xử lý nước thải
B1-03

关于：第4期的建议与审查：A1-03号
车库、A1-06及C1-09号危险化学品仓
库、 C1-07及C1-08号普通废物仓库、

 B1-03号污水处理站 

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

  HẠNG MỤC
工程

1.600.000.000 VNĐ

 476.758 RMB
   BINH DINH, VIET NAM

2025    

TVTK ARITA
 ARITA设计咨询

TƯ VẤN TOÀN BỘ HỆ THỐNG
PCCC LIÊN QUAN VÀ TƯ VẤN

THẨM DUYỆT HỆ THỐNG PCCC -
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHUNG

CƯ HỖN HỢP 
提供整套消防系统咨询及消防系统审批

服务 - 项目：综合⽤途公寓楼建设

DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
典型咨询与设计项目

DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
典型咨询与设计项目
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 TÊN DỰ ÁN
项目名称

  HẠNG MỤC
工程

6.750.000.000 VNĐ 
2.011.323 RMB 

      HAI DUONG, VIET NAM

2024    

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM TẾ
BÀO QUANG ĐIỆN NĂNG

LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET HẢI
DƯƠNG

消防系统、建筑设计及审批总承包

TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP
PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG

PCCC
消防系统、建筑设计及审批总承包

 TÊN DỰ ÁN
项目名称

  HẠNG MỤC
工程

6.509.746.200 VNĐ

1.939.734 RMB
   QUANG NINH, VIET NAM

2024    

TỔ HỢP CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR HẢI

HÀ VIỆT NAM
越南海河晶科太阳能光伏电池技术一

体化

TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP
PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG

PCCC
消防系统、建筑设计及审批总承包

DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
典型咨询与设计项目

DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
典型咨询与设计项目
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HOẠT ĐỘNG 
VĂN HOÁ NỘI BỘ

Thăng Long kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc, một tập thể đoàn kết,
nơi mỗi cá nhân không chỉ được phát huy tối đa khả năng trong công việc, mà
được gắn kết, chia sẻ và thỏa sức thể hiện mình trong các hoạt động văn hóa nội
bộ phong phú.

升龙建造⼀个幸福、队伍团结的⼯作环境，⼀个不仅在⼯作中个⼈能发挥到最佳的环境，还能

在公司的团体活动中互动、分享与尽情⾃我表现。

企业文化

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
体育活动
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PRODUCT CODE: #1234567 PRODUCT CODE: #1234567PRODUCT CODE: #1234567PRODUCT CODE: #1234567

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
体育活动 PRODUCT CODE: #1234567PRODUCT CODE: #1234567

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
体育活动



PRODUCT CODE: #1234567
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PRODUCT CODE: #1234567 PRODUCT CODE: #1234567

 HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING
团建活动PRODUCT CODE: #1234567

 HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING
团建活动
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ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT
队伍团结
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ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT
队伍团结
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ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT
队伍团结
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ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT
队伍团结
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	DANH MỤC MÁY MÓC THI CÔNG
	STT
	序

	MÔ TẢ THIẾT BỊ
	设备描述

	ĐƠN VỊ
	单位

	SỐ LƯỢNG
	数量

	NƯỚC SẢN XUẤT
	原产地

	TÌNH TRẠNG
	状态
	Máy tiện ren ống
	切管套丝机
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Máy tiện ren
	套丝机
	cái/个
	Trung Quốc/中国
	Tốt/好
	Máy uốn ống
	弯管机
	cái/个
	Nhật Bản/日本
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	Máy hàn điện xoay chiều
	交流焊机
	cái/个
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	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Máy khoan bê tông cầm tay đường kính 30mm
	电钻 - 30mm直径钻孔
	cái/个
	Đức/德国
	Tốt/好
	Máy khoan bê tông cầm tay đường kính 40 mm
	电钻 - 40mm直径钻孔
	cái/个
	Đức/德国
	Tốt/好
	Máy thử áp lực
	压力测试仪
	cái/个
	Đài Loan/台湾
	Tốt/好
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	施工机械
	STT
	序

	MÔ TẢ THIẾT BỊ
	设备描述

	ĐƠN VỊ
	单位

	SỐ LƯỢNG
	数量

	NƯỚC SẢN XUẤT
	原产地

	TÌNH TRẠNG
	状态
	Máy vặn bulong
	螺栓紧固机
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Thiết bị đo độ nhạy đầu báo
	烟感探测器检测仪
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Thiết bị thử đầu báo
	烟感探测器功能试验器
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Đồng hồ vạn năng kiểm tra mạch điện
	电流万用表
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Bộ dụng cụ lắp đặt điện
	机电安装工具套装
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Thang kỹ thuật
	检修梯
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Đồng hồ đo lưu lượng gió
	风速仪
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Đồng hồ vạn năng
	万用表
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Máy khoan bê tông
	混凝土钻孔机
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Máy cắt bê tông
	混凝土切割机
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Máy bắn vít
	电动扳手
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好



	DOANH THU
	营业额
	77.5
	2021
	180.2
	2022
	770.5
	2023
	612.0
	2024
	981.9
	2025
	十亿越南盾


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG &
	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	施工、设计合同案例
	Hướng đến sự hài lòng trọn vẹn của khách hàng, Thăng Long đặt trọn tâm huyết và nhiệt thành vào từng dự án, kiến tạo nên những giá trị bền vững theo thời gian.
	典型施工合同 以实现客户的全面满意为目标，升龙在每一个项目中倾注全部的用心与热忱，打造经得起时间考验的长久价值。


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	CT1 THƯỢNG THANH
	尚青
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI VÀ THÔNG GIÓ TẠI CÔNG TRÌNH: CHUNG CƯ CAO TẦNG CT1 VÀ CẢI TẠO CHỈNH TRANG GIẾNG LÀNG THUỘC DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI THƯỢNG THANH VÀ ĐẤU NỐI HẠ TẦNG KHU VỰC
	为以下工程提供、施工及安装增压排烟和通风系统：CT1高层公寓楼，以及上清社会住房项目及区域基础设施连接工程中的村井改造与美化工程
	PHƯỜNG BỒ ĐỀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	菩提坊，河内市
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 5.129,7 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 71.484 M2
	泰安平科技股份有限公司
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VIETSING
	VIETSING国际综合医院
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI
	PHƯỜNG TÂY TỰU, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:

	土地面积: 25.375 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 7.530 M2
	泰安平科技股份有限公司
	TRƯỜNG LÊ HỒNG PHONG
	CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY  TẠI GÓI THẦU SỐ 20: “THI CÔNG XÂY DỰNG, CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC HẠNG MỤC NHÀ KÝ TÚC XÁ, NHÀ THỂ CHẤT”
	由UDIC城市基础设施投资发展总公司——独资责任有限公司负责在第20标包“宿舍楼、体育馆各项目的施工建设、设备供应及安装”中提供物资、设备并进行消防系统的施工安装，该项目属于： “河内市黎洪峰干部培训学校建设项目”"
	DỰ ÁN: “XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”
	TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
	UDIC城市基础设施投资发展总公司——独资责任有限公司
	LITE-ON QUẢNG NINH GĐ1
	LITE-ON 广宁 第一期
	BP06 GÓI THẦU: "HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY" - DỰ ÁN: LITE-ON QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 1
	BP06 标包：“消防系统” - 项目：LITE-ON 广宁一期
	QUẢNG NINH
	广宁
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 300.000M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 59.460M2
	越VILAI建筑股份公司
	INTCO THANH HÓA 12HA
	清化英科12公顷
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	LÔ CN-04 TRONG BẮC KHU A KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN, PHƯỜNG BẮC
	SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, VIỆT NAM
	越南清化省扁山市北山坊扁山工业区北A区CN-04地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 120.140M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 51.600M2
	BASIC 国际越南有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	27.203.236.855


	VNĐ
	8.105.851 RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	17.857.186.133


	VNĐ
	5.320.973 RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	10.883.457.075


	VNĐ
	3.242.985 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	124.200.000.000


	VNĐ
	37.008.343 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成
	66.000.000.000


	VNĐ
	19.666.269 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	INTCO 12HA THANH HÓA GĐ2
	清化英科 二期 12公顷
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统工程系统
	LÔ CN-04 TRONG BẮC KHU A KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN, PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, VIỆT NAM
	越南清化省扁山市北山坊扁山工业区北A区CN-04地块
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 120.140m2
	2.Diện tích xây dựng:
	建设面积: 18.300m2
	CÔNG TY TNHH BASIC INTERNATIONAL VIỆT NAM

	BASIC 国际越南有限公司
	FOXCONN PCCC
	消防FOXCONN
	CÔNG TRÌNH PCCC
	消防工程
	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VÀ LINH KIỆN EV FOXCONN (VIỆT NAM)
	LÔ ĐẤT CN4.2 VÀ MỘT PHẦN LÔ ĐẤT CN4.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	富士康节能及零组件（越南）有限公司
	广宁省广安市北前锋工业区CN4.2地块及部分CN4.1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 124.135 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 建设面积: :: 81.358M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

	圣辉工程科技责任有限公司
	FOXCONN ỐNG GIÓ
	风管FOXCONN
	CÔNG TRÌNH ỐNG GIÓ PCCC
	消防风管工程
	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VÀ LINH KIỆN EV FOXCONN (VIỆT NAM)
	LÔ ĐẤT CN4.2 VÀ MỘT PHẦN LÔ ĐẤT CN4.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, THỊ
	XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	富士康节能及零组件（越南）有限公司
	广宁省广安市北前锋工业区CN4.2地块及部分CN4.1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 124.135 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积:: 81.358M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
	圣辉工程科技责任有限公司
	GOERTEK C3
	歌尔C3
	HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC - CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG C3
	DỰ ÁN GOERTEK VINA NAM SƠN
	消防工程施工合同——歌尔南山项目C3厂房消防工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ, XÃ TÂN CHI,TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省新支社合岭坊、南山坊南山-合岭工业区A1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 515.300M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 11.400M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA

	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK C1 NAM SƠN
	歌尔C1南山
	CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỜNG C1 KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN
	歌尔南山项目C1厂房消防工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ, XÃ TÂN CHI,TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省新支社合岭坊、南山坊南山-合岭工业区A1地块
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 515.300m2
	2.Diện tích xây dựng: 建设面积: 11.400m2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA

	歌尔智能科技（越南）有限公司
	THỜI GIAN/
	TRẠNG THÁI

	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	29.500.000.000


	VNĐ
	8.790.226 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	52.380.000.000


	VNĐ
	15.607.867 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	13.176.000.000


	VNĐ
	3.926.103 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	53.577.072.490


	VNĐ
	15.964.563 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	50.510.461.510


	VNĐ
	15.050.793 RMB

	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	GOERTEK A9
	歌尔A9
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG A9 DỰ ÁN KCN NAM SƠN - HẠP LĨNH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司的歌尔南山项目A9厂房消防工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ, XÃ TÂN CHI,TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省新支社合岭坊、南山坊南山-合岭工业区A1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 515.300M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 11.400M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA

	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK XƯỞNG 5, XƯỞNG 10 NGHỆ AN
	义安歌尔5#10#厂房
	HẠNG MỤC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG 5 VÀ NHÀ XƯỞNG 10 DỰ ÁN NGHỆ AN (VIỆT NAM) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA
	歌尔精工（越南）义安项目5#10#厂房消防工程
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA
	KHU CÔNG NGHIỆP WHA INDUSTRIAL ZONE 1, KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, XÃ TRUNG LỘC, TỈNH NGHỆ AN, VIỆT NAM
	歌尔精工制造（越南）有限公司
	越南义安省中禄社义安东南经济区 WHA INDUSTRIAL ZONE 1 工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 377.111,48 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 16.000 M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA
	歌尔精工制造（越南）有限公司
	GOERTEK MICRO-SINOEA-GRA9
	CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẦNG 1 NHÀ XƯỞNG SỐ 9 - NHÀ MÁY GOERTEK MICORELECTRONICS VINA NGHỆ AN
	歌尔微电子越南义安9#厂房1F消防工程施工安装
	KHU CÔNG NGHIỆP WHA 1 - KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM, XÃ TRUNG LỘC, TỈNH NGHỆ AN, VIỆT NAM
	越南义安省中禄社义安东南经济区 WHA INDUSTRIAL ZONE
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 377.111,48 m2
	2.Diện tích xây dựng
	建设面积: 12.000m2
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG YIAN

	益安建筑责任有限公司
	THI CÔNG FSP HẢI DƯƠNG
	海阳FSP施工
	CUNG CẤP, LẮP ĐẶT, CHẠY THỬ VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG PCCC
	DỰ ÁN: XÂY DỰNG MỚI NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FSP HẢI DƯƠNG VIỆT NAM
	消防系统的供应、安装、调试及交付
	项目名称：越南海阳FSP科技有限公司新工厂建设项目
	MỘT PHẦN LÔ A14 (KÝ HIỆU LÀ 14-3) - KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC ĐIỀN MỞ RỘNG - XÃ KẺ SẶT - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - VIỆT NAM
	越南海防市柯色社福田工业区扩建区A14地块的一部分（编号为14-3）
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 21.400M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 9.970M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

	VISICONS建筑与投资股份公司
	FANSTECH
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, CHỐNG SÉT, HÚT KHÓI SỰ CỐ
	消防、防雷及应急排烟系统的供应与安装
	LÔ ĐẤT CN41A, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安镇北前锋工业区CN41A地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 50.000 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 19.812,6 M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG
	海龙建筑安装股份有限公司

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	47.448.504.796

	VNĐ
	14.138.410 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成
	30.394.232.675


	VNĐ
	9.056.684 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成
	15.657.518.191


	VNĐ
	4.665.530 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	21.060.000.000


	VNĐ
	6.275.328 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成
	18.252.000.000


	VNĐ
	5.438.617 RMB
	28/ THANGLONG E&C.,JSC


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNG
	海阳多科医院
	GÓI THẦU SỐ 06: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
	第06号招标标段：工程施工及设备安装
	DỰ ÁN: XÂY MỚI CÁC KHỐI NHÀ: CẤP CỨU, NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VÀ CẬN LÂM SÀNG; NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VÀ NỘI TRÚ; KHÁM, HÀNH CHÍNH, NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VÀ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNG
	项目：海阳多科医院新建急诊、医技及临床辅助、医技及住院、门诊、行政、医技及住院楼
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 67.670M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 38.686M2
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY HẢI PHÒNG

	西海防建设投资项目管理委员会
	TTYT HẢI DƯƠNG
	海洋医疗中心
	HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - GÓI THẦU SỐ 08: THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
	工程施工合同——第08标包：工程施工及设备安装—
	DỰ ÁN: XÂY DỰNG, CẢI TẠO NÂNG CẤP 04 TRUNG TÂM Y TẾ (CẨM GIÀNG, THANH MIỆN, KINH MÔN VÀ NAM SÁCH)
	项目名称：4个医疗中心（锦江、青冕、京门和南册）的建设、改造及升级
	TTYT THANH MIỆN
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 19.015,6 m2
	2.Diện tích xây dựng:
	建设面积: 1493,72 m2

	TTYT CẨM GIÀNG
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 12.493 m2
	2.Diện tích xây dựng:
	建设面积: 1577,6 m2

	TTYT NAM SÁCH
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 18.722,8 m2
	2.Diện tích xây dựng:
	建设面积: 1.725 m2

	TTYT KINH MÔN
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 21.312,2 m2
	2.Diện tích xây dựng:
	建设面积: 450 m2
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY HẢI PHÒNG

	西海防建设投资项目管理委员会
	INTELLIGENT
	智能安全
	CUNG CẤP VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH INTELLIGENT SAFETY (VIỆT NAM)
	提供消防系统的材料、设备及施工安装服务 - 工程名称：智能安全（越南）有限公司建设项目
	KHU CÔNG NGHIỆP DEEP C, HUYỆN QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县DEEP C工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 49.995M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 29.328,19M2
	CÔNG TY TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KIẾN NGHIỆP
	建业建筑设备租赁责任有限公司
	GOOD LIVING -THI CÔNG
	优居-施工
	GÓI THẦU THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC DỰ ÁN NHÀ SINH HOẠT KÝ TÚC XÁ GOOD LIVING QUẢNG YÊN QUẢNG NINH VIỆT NAM
	越南广宁省广安镇优居宿舍生活区项目消防系统施工标包
	LÔ DV11 KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG LIÊN HÒA, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安镇联味县北前锋工业区DV1.1号地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 24.000M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 1.744,47M2
	CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAM

	越南NCC有限公司

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	44.505.064.000


	VNĐ
	13.261.342 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	16.609.182.000


	VNĐ
	4.949.101 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	42.974.504.228


	VNĐ
	12.805.275 RMB
	12.420.000.000

	VNĐ
	3.700.834 RMB
	30/ THANGLONG E&C.,JSC
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	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	SUNRISE-GIAI ĐOẠN 2
	日上二期

	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH CỦA SUNRISE VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2
	越南日上智能轻合金轮毂制造项目(二期)的消防系统
	LÔ CN3.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安社丰谷坊北前丰工业区CN3.1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 110.000 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 28.543 M2
	CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	越南日上车轮有限公司
	VIPTOOLS-XD NHÀ XƯỞNG 01 B1
	新建01号厂房BA-VIPTOOLS_NX1
	TỔNG THẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG 01 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CƠ KHÍ VIPTOOLS VIỆT NAM, PHẠM VI BAO GỒM: CẢI TẠO SỬA CHỮA VÀ THI CÔNG XÂY MỚI HỆ SÀN LỬNG NHÀ XƯỞNG 01 B1-VIPTOOLS_NX1
	VIP TOOLS越南机械设备及工具工厂项目01号厂房工程的总包工程范围包括：01号厂房BA-VIPTOOLS_NX1进行翻新、维修及新建阁楼系统
	LÔ CN-04, KHU CN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省东迈坊东海工业区CN-04地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 20.000 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 3460 M2
	CÔNG TY TNHH VIPTOOLS VIỆT NAM

	越南VIP TOOLS有限公司
	TÒA NHÀ 104.CT1 - USILK CITY KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ 반케 신도시(ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ) USILK CITY 104.CT1동
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ - PHƯỜNG HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

	50 tầng nổi, 2 tầng hầm
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	FUKANG I06
	福康
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG I06 CỦA CÔNG TY TNHH FUKANG TECHNOLOGY
	福康科技责任有限公司I06号厂房消防工程施工
	LÔ 1, KHU CÔNG NGHIỆP QUANG CHÂU, PHƯỜNG NẾNH VÀ PHƯỜNG VÂN TRUNG, THỊ XÃ VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM
	越南北江省越安县和云中乡广州工业区
	CÔNG TY TNHH FUKANG TECHNOLOGY
	富康科技责任有限公司/
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
	圣辉工程科技责任有限公司
	LỐP ADVANCE TIỀN GIANG-SCC-PCCC
	前江ADVANCE轮胎——防火涂料——消防系统
	THI CÔNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG PCCC VÀ CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN, THI CÔNG, THỬ NGHIỆM, VẬN HÀNH THỬ, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ CHO TOÀN BỘ HẠNG MỤC SƠN CHỐNG CHÁY
	消防系统整体施工及防火涂料的供应、运输、施工、试验、调试、保修与维护服务
	LÔ 105, 106, 107, 108, 109A, 109B, 109C, 109D, 110A2, 111B, 112B, 113B, KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG, XÃ TÂN LẬP 1, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TIỀN GIANG
	前江省新福县新立1镇龙江工业区105、106、107、108、109A、109B、109C、109D、110A2、111B、112B、113B单元
	SỐ TẦNG: 01 TẦNG HẦM, 08 TẦNG NỔI VÀ TUM KĨ THUẬT DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	2,800 M²
	楼层数 01 层地下层，08 层地表层与机房
	建筑面积： 2,800 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LỐP ADVANCE VIỆT NAM
	投资商 : ADVANCE轮胎越南有限公司
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC (ĐÔNG NAM Á)
	总包商：中国建筑（东南亚）有限公司
	AN HƯNG
	安兴
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, TĂNG ÁP, HÚT KHÓI VÀ THÔNG GIÓ
	CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON
	综合办公、商业及住宅项目消防、加压、排烟和通风系统的供货与安装工程
	Ô ĐẤT TTDV03 THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	河内市河东郡罗溪坊安兴新都市区TTDV03地块

	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ AN HƯNG
	投资商 : 安兴都市投资股份公司
	TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	总包商：泰安平科技股份公司
	INTCO THANH HÓA 8HA
	INTCO
	清化 8公顷
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	LÔ CN-01/02 VÀ CN-01/03, NAM KHU A, KCN BỈM SƠN, PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, VIỆT NAM
	越南清化省扁山县北山坊扁山工业区A区南CN-01/02与CN-01/03单元
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积: 43 588 M2

	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP INTCO VIỆT NAM
	英科越南工业有限公司
	SCG-NAM THĂNG LONG SCG
	-南升龙
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	消防系统施工
	KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG, GIAI ĐOẠN II, PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, HÀ NỘI
	河内市西湖郡富尚坊第二期南升龙都市区

	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG
	投资商 :南升龙都市区发展有限公司
	TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG
	总包商：SCG建设集团股份公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	7.085.435.851 VNĐ
	2.111.274 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	36.565.786.801 VNĐ
	10.059.297 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	33.083.162.524 VNĐ
	9.857.915 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	22.800.000.000 VNĐ
	6.793.802 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	19.766.815.349 VNĐ
	5.889.993 RMB
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	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
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	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	HỮU NGHỊ - PCCC
	友谊-消防
	THI CÔNG, NGHIỆM THU HỆ THỐNG PCCC - DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NHÀ MÁY THỰC PHẨM HỮU NGHỊ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ TẠI MIỀN BẮC (GIAI ĐOẠN II)
	消防系统的施工与验收——友誼食品股份有限公司北方分公司新食品厂投资项目（第二期）
	LÔ 15-2, KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG (KHU VỰC MỞ RỘNG), XÃ YÊN TRUNG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 67.670M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 38.686M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN CTECH CTI
	CTECH CTI股份有限公司/
	CTECH CTI股份有限公司
	JINKO CẢI TẠO SAU BÃO
	晶科台风后改造
	SỬA CHỮA PHẦN BỊ HƯ HỎNG DO BÃO YAGI GÂY RA CHO NHÀ XƯỞNG JINKO 1, JINKO 2, JINKO 3 VÀ NHÀ KÝ TÚC XÁ JINKO  BAO GỒM CÁC CÔNG VIỆC, CUNG CẤP VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY MÓC
	晶科一期、二期、三期厂房及晶科宿舍因摩羯台风造成的损坏部分修复，包括工程、材料供应、人工、机械
	CN, XL, 06, 09, 11, KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI, XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, QUẢNG NINH
	广宁省广安县宋科工业区CN - XL-06、09、11单元
	DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	12,62 HA
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR (VIỆT NAM)
	投资商：晶科太阳能(越南)智造有限公司
	TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司——广宁分支
	AMPLIFIER HẢI DƯƠNG
	海阳
	THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - DỰ ÁN ĐẦU TƯ “NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG AMPLIFIER, LOA VÀ LINH KIỆN AMPLIFIER, LOA”
	消防系统设计、审批、施工与验收 ——投资项目“生产与加工音响、扬声器及音箱与扬声器部件工厂”
	LÔ ĐẤT B2, KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA, PHƯỜNG CỘNG HÒA, THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG, VIỆT NAM
	越南海阳省志灵市共和坊共和工业区B2地块
	CÔNG TY CỔ PHẦN CTECH CTI
	CTECH CTI 股份公司
	GOERTEK (A1,A2)
	歌尔（A1，A2）
	CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG A1,A2
	A1，A2厂房消防工程
	LÔ A1, KCN NAM SƠN – HẠP LĨNH, TP BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH
	北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫镇南山-合领工业区A1单元
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK B1,B6, NHÀ ĐỂ XE A1-05, NHÀ XE - KHU C
	歌尔B1、B6的A1-05车库车库——C区
	CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG B1, B6; NHÀ ĐỂ XE A1-05; NHÀ ĐỂ XE, PHÒNG PHỤ TRỢ KHU C
	B1、B6厂房消防工程；A1-05停车场；C区停车场及辅助用房消防工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫镇南山-合领工业区A1单元
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	21.838.464.000 VNĐ
	6.507.290 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	17.453.969.980 VNĐ
	5.200.825 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	5.508.000.000 VNĐ
	1.641.240 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	79.185.383.119 VNĐ
	23.595.168 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	106.265.268.902 VNĐ
	31.664.264 RMB
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	HẠNG MỤC
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	ĐIẠ ĐIỂM
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	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	GOERTEK (C7,C8,A3, A5)
	歌尔 (C7,C8,A3, A5)
	CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG C7, C8, A3 VÀ CẢI TẠO PCCC KHO ĐIỆN TỬ TẦNG 1 NHÀ XƯỜNG A5 DỰ ÁN KCN NAM SƠN
	南山工业区C7、C8、A3厂房消防工程及A5厂房一层电子仓库消防改造工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫镇南山-合领工业区A1单元
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK B2, C6
	歌尔 B2, C6
	CÔNG TRÌNH CẢI TẠO PCCC TẦNG 1 NHÀ XƯỞNG B2 VÀ CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG C6 CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	B2厂房一层消防改造工程与C6厂房消防工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫镇南山-合领工业区A1单元
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	SIMPLO
	新普
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG E (GỒM PHÒNG PHỤ TRỢ) SIMPLO (VIỆT NAM) CỦA CÔNG TY TNHH SIMPLO TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
	新普越南E厂（含辅房）消防工程施工
	LÔ CN-8, KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM
	越南北江省协和县梅亭镇和富工业区CN-8单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 108 904.7 M2
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积： 20 910.5 M2
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SIMPLO TECHNOLOGY (VIỆT NAM)投资商：新普科技越南有限公司
	TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
	总包商：圣辉工程科技有限公司
	TẠ QUANG BỬU
	谢光宝
	THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRÌNH - KHU CHUNG CƯ TẠ QUANG BỬU
	谢光宝住宅区工程设备施工安装
	KHU CHUNG CƯ TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG BÌNH HÀN, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
	海阳市平寒坊谢光宝公寓区
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积 :  1890 M2
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG
	海阳省建设投资项目管理部
	CCTY
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC PHỤC VỤ CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ XƯỞNG CCTY F1, F2, GH3  THUỘC DỰ ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG TY TNHH CCTY VIỆT NAM
	商业楼与 CCTY工厂F1、F2、GH3 的消防系统供应与建设
	LÔ HCDV-2, LÔ CN16-06 KHU PHI THUẾ QUAN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐÌNH VŨ (KHU 1), THUỘC KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ - CÁT HẢI, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 2, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
	越南海防市海安郡东海2坊庭宇-吉海经济区南庭宇（一区）工业区与非关税区HCDV-2单元
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CCTY
	投资商：CCTY有限公司
	TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOA VIỆT
	总包商：华越建设有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	79.487.444.261 VNĐ
	23.685.174 RMB
	2024-2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	50.517.592.860 VNĐ
	15.052.918 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	32.400.000.000 VNĐ
	9.654.351 RMB
	2024
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	24.758.279.000 VNĐ
	7.377.318 RMB
	2024
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	16.299.977.613 VNĐ
	4.856.966 RMB
	38/ THANGLONG E&C.,JSC



	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	KHÁCH SẠN NAM HƯNG
	南兴酒店
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI THUỘC DỰ ÁN TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP
	办公楼、酒店、高级公寓综合体项目增压排烟系统供应安装
	LÔ ĐẤT HH1 KHU D6, PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG VÀ PHƯỜNG XUÂN LA, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	河内市西湖郡春罗坊与富尚坊D6区HH1地块
	CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HƯNG
	南兴股份公司
	DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH
	智能轻锻合金轮缘制造项目
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG GỈ, SƠN PHỦ LÊN KẾT CẤU THÉP SUNRISE
	的消防系统施工与钢结构常规涂料、防腐涂料施工
	KCN BẮC TIỀN PHONG, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 110 000 M2
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积:  39 090M2
	CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	SUNRISE WHEEL
	越南有限公司
	FUKANG
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG I06,  HỢP ĐỒNG NHẬN THẦU CÔNG TRÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CỦA CÔNG TY TNHH FUKANG TECHNOLOGY
	I06厂房消防工程施工
	LÔ 1, KHU CÔNG NGHIỆP QUANG CHÂU, PHƯỜNG NẾNH VÀ PHƯỜNG VÂN TRUNG, THỊ XÃ VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM
	越南北江省越安县云中坊与能坊光州工业区1单元
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积 : 14.790 M2
	CÔNG TY TNHH FUKANG TECHNOLOGY
	富康科技有限公司
	CỤC ĐỐI NGOẠI - BCA
	公安部——对外局
	GÓI THẦU XL03 THI CÔNG XÂY DỰNG, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH (TRỪ CÁC HẠNG MỤC THUỘC GÓI THẦU XL01, 02) THUỘC DỰ ÁN "CƠ SỞ LÀM VIỆC CỤC ĐỐI NGOẠI BỘ CÔNG AN"
	XL03标包：公安部外事办事处项目的建设、设备供应与安装（XL01、02标包工程除外）
	SỐ 60 PHỐ NGUYỄN DU, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	河内市二婆征郡阮游坊阮游街60号
	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
	河内建设总公司——股份公司
	WIESON
	THI CÔNG HẠNG MỤC PCCC DỰ ÁN NHÀ MÁY WIESON TECHNOLOGY VIỆT NAM
	骅陞科技越南工厂的消防工程施工
	KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 5, XÃ QUẢNG LÃNG, HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN
	兴安省恩施县广浪镇5号工业区
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积：6 980 M2
	CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN WIESON TECHNOLOGIES VIỆT NAM
	投资商：骅陞科技越南集团
	TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	VILAI VIET
	总包商：建设股份公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	15.049.724.108 VNĐ
	4.484.423 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	14.737.312.700 VNĐ
	4.391.333 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	13.537.363.044 VNĐ
	4.033.779 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	13.342.188.000 VNĐ
	3.975.922 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	9.800.000.000 VNĐ
	2.920.143 RMB



	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	SƠN YADEA
	雅迪涂料
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG SƠN CHỐNG CHÁY CHO KẾT CẤU THÉP - DỰ ÁN NHÀ MÁY XE ĐIỆN YADEA VIỆT NAM
	雅迪电车越南工厂钢结构防火涂料供应与施工
	LÔ CN 02 - KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
	北江省凉江县新兴工业区CN-02单元
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	SUNRISE WHEEL
	投资商：越南有限公司
	THẦU CHÍNH: CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAM
	总包商：NCC越南有限公司
	NHÀ MÁY XE ĐIỆN YADEA VIỆT NAM
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	LÔ CN 02 – KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG - LẠNG GIANG - BẮC GIANG
	北江省凉江县新兴工业区CN02单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 302.717 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 177.192 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT YADEA (VIỆT NAM)
	THẦU CHÍNH: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司
	QUÝ NINH
	贵宁
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG 4# VÀ NHÀ PHỤ TRỢ SỐ 3# TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP QUÝ NINH
	4号厂房与3号辅房消防系统施工
	MỘT PHẦN THỬA ĐẤT SỐ 284, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 5, CỤM CÔNG NGHIỆP QUÝ NINH, XÃ AN QUÝ, HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH, VIỆT NAM
	越南太平省琼附县安贵镇贵宁工业群5号地标284号部分地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 110 000 M2
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积:  39 090M2
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI COLLAB VIỆT NAM
	越南COLLAB建设与商贸有限公司
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANH SILIC ĐƠN TINH THỂ VÀ ĐĨA BÁN DẪN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ THÔNG GIÓ SỰ CỐ
	KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, PHƯỜNG QUỲNH THIỆN, THỊ XÃ HOÀNG MAI, THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, VIỆT NAM
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 302.717 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 177.192 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV


	(VIỆT NAM)
	CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME (GIAI ĐOẠN 2)
	BBL HOME新物料有限公司（二期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG CHÁY LÊN KẾT CẤU THÉP
	消防系统施工及钢结构防火涂料施工
	KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省广安县冬梅坊冬梅工业区
	CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME
	BBL HOME
	新物料有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	7.747.380.000 VNĐ
	2.308.516 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	69.012.000.000 VNĐ
	20.563.766 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	5.300.000.000 VNĐ
	1.579.261 RMB
	2024
	ĐANG THI CÔNG
	施工中

	VNĐ
	8.581.645 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	16.199.438.563 VNĐ
	4.827.008 RMB



	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	LOGO TỔNG THẦU
	SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ MÁY C3 - CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI-HANEL
	C3厂房改造 ——SUMI-HANEL线系统有限公司
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	KCN SÀI ĐỒNG B - LONG BIÊN - HÀ NỘI
	河内市龙边郡柴铜B工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:  23.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 10.306 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI-HANEL
	投资商：SUMI-HANEL线系统有限公司
	DỰ ÁN NGÂN HÀ NHÀ XƯỞNG 5K, 6K, XƯỞNG IN HOA VÀ NHÀ KHO SỐ 2, SỐ 4 CHUỖI DÂY CHUYỀN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY
	银河项目5K、6K厂房、印花车间及2号、4号仓库（纺织服装产业链厂区）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积  683.520 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 51.938 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NGÂN HÀ

	投资商：银河技术科技有限公司
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT LOA, TAI NGHE VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ TĂNG ÁP HÚT KHÓI
	LÔ CN-03, KCN ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县冬梅坊冬梅工业区CN-03单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 50.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 26.431,28 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TONLY VIỆT NAM
	投资商：越南TONLY电子技术有限公司

	TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM
	总包商：越南TOKEN技术与建设股份公司
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM TẾ BÀO QUANG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	LÔ B6-1, KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA, PHƯỜNG CỘNG HÒA, THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG
	越南海阳省志灵市共和坊共和⼯业区B6-1单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 199.900M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 67.154 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET

	THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CTECH CTI
	总包商：CTECH CTI股份公司
	DỰ ÁN COREMAX VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 1)
	越南COREMAX（第一期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	LÔ CN-05, KHU CÔNG NGHIỆP NAM TIỀN PHONG, XÃ TIỀN PHONG, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省广安县前锋镇南前锋工业区CN-05单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 80.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 43.256 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH VINACOREMAX
	投资商：VINACOREMAX责任有限公司

	THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
	总包商：建筑技术应用转让股份公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	37.476.940.290 VNĐ
	11.167.145 RMB
	2024
	ĐANG THI CÔNG
	施工中




	32.000.000.000 VNĐ
	9.535.161 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	30.365.646.266 VNĐ
	9.048.166 RMB
	2024
	ĐANG THI CÔNG
	施工中


	28.712.880.000 VNĐ
	8.555.685 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	23.328.000.000 VNĐ
	6.951.132 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	LOGO TỔNG THẦU
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SUNREX (VIỆT NAM)
	GIAI ĐOẠN 1
	越南SUNREX工艺有限公司 —
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	LÔ ĐẤT CN2.1, KCN BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区CN2.1地块
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	8.940 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH L&K VIỆT NAM

	投资商：越南L&K工程有限公司
	KHU CÔNG NGHIỆP TITAN QUẢNG NINH
	广宁TITAN工业区
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ TĂNG ÁP HÚT KHÓI
	LÔ CN-01, KCN ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县冬梅坊冬梅工业区CN-01单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	41.658 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	22.577,3 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TITAN (QUẢNG NINH)
	投资商：TITAN广宁工业有限公司

	TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	总包商： VILAI VIET 建设股份公司
	NHÀ MÁY MAY SEASUNSPORTS VIỆT NAM

	越南SEASUNSPORTS纺织工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	LÔ CN3-6, CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN DƯƠNG, QUỐC LỘ 38B, XÃ YÊN DƯƠNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH, VIỆT NAM
	越南南定省意安县安阳镇38B公路安阳工业群CN3-6单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	8.930,1 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	8.400 M²
	TỔNG THẦU THI CÔNG: CÔNG TY TNHH DONG HUI
	总包商：东辉有限责任公司
	NHÀ MÁY GOERTEK VINA
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG B4, CÁC NHÀ PHỤ TRỢ XUNG QUANH DỰ ÁN GIAI ĐOẠN II KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN GOERTEK
	歌尔南山工业区第二期项目周边的辅房的B4车间消防系统施工
	KCN NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH, TP BẮC NINH
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:
	515.275,9 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积:
	11.400 M²
	(NHÀ XƯỞNG B4 车间 )
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成




	20.400.000.000 VNĐ
	6.078.665 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	18.360.000.000 VNĐ
	5.470.799 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	9.936.000.000 VNĐ
	2.960.667 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	37.635.440.287 VNĐ
	11.214.374 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	KHU NHÀ Ở XÃ HỘI PHỤC VỤ KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THỊ TRẤN HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH
	北宁省顺城县湖镇工业区社会住宅区
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	THỊ TRẤN HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH
	北宁省顺城镇湖坊
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积:
	2.500 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN LAN HƯNG
	投资商：兰兴房地产集团股份公司
	NHÀ MÁY FUJIX ELECTRONIC VIỆT NAM
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC (HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, EXIT SỰ CỐ, TĂNG ÁP HÚT KHÓI, ĐIỆN CẤP NGUỒN CHO HỆ THỐNG PCCC, CỬA CHỐNG CHÁY)
	KHU CN SÔNG KHOAI (AMATA), THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省广安镇宋科(AMATA)工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:
	23.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	10.306 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH FUJIX ELECTRONIC VIỆT NAM

	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	总包商： VILAI VIET 建筑股份公司
	CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR PV VIỆT NAM (JINKO 1)
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, CỬA CHỐNG CHÁY, ĐIỆN CẤP NGUỒN, HÚT KHÓI, CẤP KHÍ BÙ VÀ LOA THÔNG BÁO
	LÔ CN-XL-06 KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI, XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县宋科镇宋科工业区CN-XL-06单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	313.648,45 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	181.683,44 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR VIỆT NAM

	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	NHÀ MÁY GOERTEK VINA
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG A7, A8, B3, B5, TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN I KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN GOERTEK
	歌尔南山工业区项目动力中心一期A7、A8、B3、B5车间的消防系统施工
	KCN NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH, TP BẮC NINH
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	515.275,9 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	294.802,43 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	18.334.830.262 VNĐ
	5.463.299 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	16.740.000.000 VNĐ
	4.988.081 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	443.711.689.281 VNĐ
	132.214.449 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	169.007.712.955 VNĐ
	50.359.869 RMB.


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	DỰ ÁN KHO JINKO SOLAR VIỆT NAM (JINKO3)
	晶科能源越南仓库项目（晶科三期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, THÔNG GIÓ SỰ CỐ VÀ SƠN CHỐNG CHÁY CHO KẾT CẤU THÉP
	消防系统、应急通风、钢结构防火涂料施工
	LÔ CN - XL-09 KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省广安县宋科工业区CN - XL-09单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	71.340,04 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	41.564 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR VIỆT NAM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	投资商：晶科太阳能(越南)智造有限公司
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司
	SẢN XUẤT SẢN PHẨM KHÓA CHỐT VÀ DẬP ĐỊNH HÌNH BOLTUN VIỆT NAM
	BOLTUN越南一期工程
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	消防系统与钢结构防火涂料施工
	LÔ ĐẤT CN2.2 VÀ MỘT PHẦN LÔ ĐẤT CN2.1, KCN BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安镇丰谷坊北前丰工业区CN2.2地块及CN2.1部分地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:
	72.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积：
	39,000 M²

	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH BOLTUN VIỆT NAM
	越南BOLTUN有限公司
	XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỚI CÔNG TY TNHH VIETNAM ADVANCE FILM MATERIAL
	越南先进膜材有限公司新工厂建设
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	消防系统施工
	LÔ ĐẤT CN 7.2B KCN DEEP C2A KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ - CÁT HẢI, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 2, QUẬN HẢI AN, TP. HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
	越南海防市海安郡东海2坊庭宇-吉海经济区DEEP C2A工业区CN 7.2B地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:
	40.187M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积：
	24,250 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ADVANCE FILM MATERIAL
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	投资商：越南先进膜材有限公司
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司
	NHÀ MÁY GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG C8 DỰ ÁN GIAI ĐOẠN II KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN GOERTEK
	歌尔南山工业区项目二期C8车间消防系统施工
	KCN NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH, TP BẮC NINH
	北宁市合领坊南山工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 515.275,9 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 11.400 M² (NHÀ XƯỞNG C8车间)

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANH SILIC ĐƠN TINH THỂ VÀ ĐĨA BÁN DẪN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	拉晶切片工厂—— 润阳光伏科技（越南）有限公司
	SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	钢结构防火涂料
	KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, PHƯỜNG QUỲNH THIỆN, THỊ XÃ HOÀNG MAI, THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, VIỆT NAM
	越南义安省义安东南经济区黄梅县琼善坊黄梅一期工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	302.717 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	177.192 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	投资商：润阳光伏科技（越南）有限公司
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	138.000.000.000 VNĐ
	41.120.381 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	60.000.000.000 VNĐ
	17.878.427 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	44.620.639.142 VNĐ
	13.295.780 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	39.027.720.727 VNĐ
	11.629.237 RMB
	2023
	ĐANG THI CÔNG
	施工中


	73.289.715.000 VNĐ
	21.838.413 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANH SILIC ĐƠN TINH THỂ VÀ ĐĨA BÁN DẪN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	拉晶切片工厂——润阳光伏科技（越南）有限公司
	SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	钢结构防火涂料
	KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, PHƯỜNG QUỲNH THIỆN, THỊ XÃ HOÀNG MAI, THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, VIỆT NAM
	越南义安省义安东南经济区黄梅县琼善坊黄梅一期工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	352.700,514 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG :  104.126,49 M²
	(GIAO ĐOẠN 1)
	1. 土地面积：352,700,514 平方米
	2. 建设面积：104,126.49 M²（第一期）

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	投资商：润阳光伏科技（越南）有限公司-GENERAL
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH EDRI VIỆT NAM
	总包商：十一科技越南有限责任公司
	NHÀ MÁY TREND POWER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
	TREND POWER TECHNOLOGY （越南）工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	LÔ ĐẤT CN-8, KHU CN HÒA PHÚ, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN HIỆP HÒA, BẮC GIANG
	北江省协和县梅庭镇和富工业区 CN-8 地块块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 167.109 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 18.947 M²  (第一期)
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH TREND POWER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUE
	投资商：TREND POWER TECHNOLOGY（越南）有限公司
	总包商：聖暉工程科技責任有限公司
	BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC
	幸福医院
	CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP, HÚT KHÓI
	增压与排烟系统供应、安装
	PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	河内南慈廉郡芳更坊
	4 TÒA MỖI TÒA 8 TẦNG NỔI VÀ 1 TẦNG HẦM (HẦM CHUNG)
	DIỆN TÍCH HẦM KHOẢNG 25.000 M²
	DIỆN TÍCH 1 SÀN TẦNG NỔI KHOẢNG 10.000 M²
	4 栋楼，每栋有 8 层地表层与 1 层地下层（共用地下层）地下面积约 25,000 M²
	一层地表面积约 10,000 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VĨNH THIỆN
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	投资商：永善医疗股份公司
	总包商：泰安平技术股份公司
	SẢN XUẤT TÚI CHƯỜM NÓNG LẠNH VÀ MIẾNG DÁN ĐIỆN CỰC TÍM CAO CẤP - INTCO
	高端冷热袋与电击贴制造 - INTCO
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	消防系统与钢结构防火涂料施工
	LÔ CN-03, KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	广宁省广安县广安镇东梅工业区CN-03单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 70.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 18.207 M²
	(PHASE 1 第一期)

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM
	越南英科医疗科技有限公司
	VĂN PHÒNG, NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME
	贝尔家居新材料有限公司厂房与办公区
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP, HỆ THỐNG CHỐNG SÉT.
	消防系统、钢结构防火涂料、避雷系统施工。
	LÔ CN-06, KCN ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县东梅坊东梅工业区CN-06单元
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 5.326 M²
	建设面积: 5.326 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME
	贝尔家居新材料有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2023
	ĐANG THI CÔNG
	施工中



	17.500.000.000 VNĐ
	5.214.541 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	24.000.000.000 VNĐ
	7.151.371 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	23.154.616.500 VNĐ
	6.899.469 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	19.748.000.000 VNĐ
	5.884.386 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	22.241.912.000 VNĐ
	6.627.507 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
	广安县东梅坊社会住房项目
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC – ĐÈN EXIT VÀ TĂNG ÁP HÚT KHÓI
	消防系统—紧急出口灯与增压排烟施工
	XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县宋科镇
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG :
	建设面积: 4.430M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR VIỆT NAM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON
	投资商：晶科太阳能(越南)智造有限公司
	总包商： VINAINCON 设计与施工咨询股份公司
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN PHỔI QUẢNG NINH
	广宁肺科医院升级建设投资
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT KHÓI, TĂNG ÁP CẦU THANG
	消防系统、排烟、楼梯增压施工
	PHƯỜNG CAO XANH, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省下龙市高绿坊
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 10.814 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积 4.106 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
	-THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	投资商：广宁省民用和工业项目建设投资管理委员会
	总包商：泰安平技术股份公司
	TRỤ SỞ TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省通信中心总部
	THI CÔNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI VÀ CHỐNG CHÁY LAN
	增压排烟及防止火灾蔓延施工
	PHƯỜNG HỒNG HẢI, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省下龙湾市红海坊
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 68.35 HA
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 1.226,38 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
	-THẦU CHÍNH: CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THIÊN LONG
	投资商：广宁省民用和工业项目建设投资项目管理委员会
	总包商：天龙消防有限公司
	TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN
	装备与物流局办公总部

	THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG, NGOÀI NHÀ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐI KÈM
	室外、室内消防系统施工及附属设备安装
	SỐ 377 - 379 LƯƠNG THẾ VINH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI
	河内市南慈廉郡良世荣路377 - 379号

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN
	-TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI -CT CP
	投资商：装备与物流局
	总包商：河内建设公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	22.272.628.114 VNĐ
	6.636.659 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	21.392.084.688 VNĐ
	6.374.280 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	15.188.437.126 VNĐ
	4.525.756 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	15.370.052.000 VNĐ
	4.579.872 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC Y TẾ - BỘ CÔNG AN
	公安部—卫生局办公总部
	CUNG CẤP, THI CÔNG LẮP ĐẶT, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PCCC
	GÓI THẦU XL01: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TOÀN BỘ CÁC THIẾT BỊ
	工程：消防系统供应、安装施工、完善
	XL01包：所有设备安装与建筑施工
	SỐ 47, PHẠM VĂN ĐỒNG, MAI DỊCH, CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI.
	河内市纸桥郡梅译坊范文同路 47 号

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN
	-TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI -CT CP
	投资商：装备与物流局
	总包商：河内建设总公司
	NHÀ MÁY HONOR VIỆT NAM
	HONOR 荣誉越南工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	LÔ CN-04, KCN ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI, TX QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH.
	广宁省广安镇东梅坊东梅工业区CN-04单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 20.453 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 12.130 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH WORLD HONOR VIỆT NAM
	投资商：世界荣誉越南有限公司
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI TẠO, MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT HÀN QUẢNG NINH (GIAI ĐOẠN 2021 - 2025)
	广宁越-韩大专院校改造、扩建建设投资（2021-2025期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT KHÓI, TĂNG ÁP CẦU THANG
	消防系统、排烟、楼梯增压施工
	PHƯỜNG HOÀNH BỒ, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省下龙湾市宏菩坊
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 12.775,9M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 10.643,1M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
	-THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	投资商：广宁省民用与工业项目建设投资管理委员会
	总包商：泰安平技术股份公司
	CHUNG CƯ CAO TẦNG KẾT HỢP VĂN PHÒNG DỊCH VỤ THANH XUÂN TOWER
	THANH XUAN TOWER办公商业综合高层写字楼
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	SỐ 35 LÊ VĂN THIÊM, PHƯỜNG THANH XUÂN
	河内市青春郡青春中坊黎文签路35号

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH
	-THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	投资商：广明商业建筑股份公司
	总包商：泰安平技术股份公司
	CÔNG NGHỆ TẤM SILIC SOLAR VIỆT NAM (JINKO 2)
	越南晶科太阳能硅片技术（晶科二期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ THÔNG GIÓ SỰ CỐ
	消防系统与应急通风施工
	KCN AMATA SÔNG KHOAI, XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县宋科镇AMATA宋科工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	201.306,5 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	111.113 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR VIỆT NAM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	投资商：晶科太阳能(越南)智造有限公司
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	10.503.285.073 VNĐ
	3.129.704 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	10.503.285.073 VNĐ
	3.129.704 RMB
	2022
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	29.024.094.742 VNĐ
	8.648.419 RMB
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	15.746.236.486 VNĐ
	4.691.966 RMB
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	193.994.181.363 VNĐ
	57.805.179 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
	PHENIKAA 大学建设
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT KHÓI
	消防系统、排烟系统施工
	PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI
	河内市河东郡安义坊
	DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 12,62 HA
	-CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
	-THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	投资商：PHENIKAA 大学
	总包商：泰安平技术股份公司
	NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC KHU C - DỰ ÁN DÂN CƯ XÃ VŨ PHÚC - TP THÁI BÌNH
	太平市宇福镇民居项目——社会住宅C区
	THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
	机电系统施工
	KHU ĐẤT QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ XÃ VŨ PHÚC, TP THÁI BÌNH
	太平市宇福镇民居区规划用地

	SỐ TẦNG: 01 TẦNG HẦM, 08 TẦNG NỔI VÀ TUM KĨ THUẬT DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	楼层数 01 层地下层，08 层地表层与机房 建筑面积： 2,800 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13- NỀN MÓNG XÂY DỰNG
	投资商：升龙进出口投资股份公司
	总包商：LICOGI 13 - 建筑基础股份公司
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BÊNH TẬT CDC QUẢNG NINH
	广宁CDC 疾病控制中心
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ THÔNG GIÓ SỰ CỐ
	消防系统与应急通风施工
	PHƯỜNG HỒNG HẢI, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省下龙湾市红海坊

	-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG
	NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
	投资商：广宁省民用与工业工程投资与建设项目管理局
	NHÀ KHO W12 - KCN VÂN TRUNG - BẮC GIANG
	W12仓库-北江-云中工业区
	THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
	机电系统施工
	KCN VÂN TRUNG，HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG
	北宁省越安县云中工业区
	1.  DIỆN TÍCH ĐẤT: 12,62 HA
	1. 土地面积：12.62 公顷

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH VINASOLAR TECHNOLOGY
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13- NỀN MÓNG XÂY DỰNG
	投资商：VINASOLAR 科技责任有限公司
	总包商：LICOGI 13 - 建筑基础股份公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	16.060.783.102 VNĐ
	4.785.692 RMB
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	16.910.191.918 VNĐ
	5.038.794 RMB
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	19.834.000.000 VNĐ
	5.910.012 RMB
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	8.703.258.234 VNĐ
	2.593.343 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	TRƯỜNG LÊ HỒNG PHONG
	CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
	DỰ ÁN: “XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”
	-CHỦ ĐẦU TƯ: BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	-TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
	投资商：PHENIKAA 大学
	总包商：泰安平技术股份公司
	CT1 THƯỢNG THANH
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI VÀ THÔNG GIÓ
	PHƯỜNG BỒ ĐỀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	-CHỦ ĐẦU TƯ: LIÊN DANH NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM THỦ ĐÔ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIC VIỆT NAM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	NOXH NAM NGẠN-BẮC GIANG
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, TĂNG ÁP HÚT KHÓI TÒA C VÀ NHÀ XE P1
	TỔ DÂN PHỐ NAM NGẠN, PHƯỜNG NẾNH, TỈNH BẮC NINH
	DIỆN TÍCH ĐẤT:
	2,69 HA

	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 28.056,87  M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG NINH GROUP
	GROWIN-PCCC
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỚI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GROWIN (VIỆT NAM)
	LÔ CN-11, CỤM CÔNG NGHIỆP THANH VÂN, XÃ HOÀNG VÂN, TỈNH BẮC NINH

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GROWIN
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH DONG HUI
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN



	10.883.457.075 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	27.203.236.855 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	16.481.238.050 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	18.900.000.000 VNĐ
	RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	GOERTEK E8-2F CẢI TẠO
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT - CÔNG TRÌNH CẢI TẠO PCCC TẦNG 2 NHÀ E8 KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ CỦA CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GOERTEK VINA
	LÔ N-1, KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ (KHU MỞ RỘNG), PHƯỜNG NAM SƠN, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GOERTEK VINA
	GOERTEK C5
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC - CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG C5 DỰ ÁN GOERTEK VINA NAM SƠN
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN - HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN CHI, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	BỆNH VIỆN VIETSING
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI, DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VIETSING
	PHƯỜNG TÂY TỰU, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	DIỆN TÍCH ĐẤT:

	25.375  M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC RẠNG ĐÔNG
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	GOERTEK THÔNG MINH - NĂNG LƯỢNG C10+ĐỂ XE P7
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG PCCC TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG C10 VÀ NHÀ ĐỂ XE P7 THUỘC DỰ ÁN NAM SƠN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN - HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN CHI, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN



	2.827.440.303 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	47.889.928.276 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	17.857.186.133 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	23.654.445.489 VNĐ
	RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	2604-GOERTEK THÔNG MINH - TT TUYỂN DỤNG C9
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC DỰ ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI TRUNG TÂM TUYỂN DỤNG C9, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN, CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN - HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN CHI, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	INTCO THANH HÓA 9HA
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG 5, NHÀ XƯỞNG 6, NHÀ XỬ LÝ RÁC THẢI 2, NHÀ KHO RÁC, KHO HÓA CHẤT 2, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ TRẠM BƠM CHỮA CHÁY
	LÔ CN-01/02 VÀ CN-01/03, NAM KHU A, KCN BỈM SƠN, PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, VIỆT NAM
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 233.975,4 M2

	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 81.284,9  M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP INTCO VIỆT NAM
	DỆT  MAY TÂN KHẢI THỊNH
	THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC XƯỞNG VẢI THỂ THAO, NHÀ XE, NHÀ BẢO VỆ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI, TRẠM BƠM, KHO LẬP THỂ VÀ HẠNG MỤC NGOÀI NHÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG XƯỞNG VẢI THỂ THAO VÀ XƯỞNG VẢI LEN
	KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 90.561,35 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 42.785,48  M2

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY TÂN KHẢI THỊNH (VIỆT NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỈNH VIỆT
	275 NGUYỄN TRÃI
	XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT N02
	Ô ĐẤT N02, SỐ 275 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, THÀNH PHỐ
	HÀ NỘI
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	3.557 M2

	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 1.654  M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI HÀ
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
	THÁI AN BÌNH
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN



	26.954.275.867 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	50.880.000.000 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	42.660.000.000 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	17.472.594.026 VNĐ
	RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NINH
	THẦU PHỤ THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC: CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC
	PHƯỜNG HỒNG GAI, TỈNH QUẢNG NINH
	-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC I TỈNH QUẢNG NINH
	-TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
	USILK THI CÔNG
	THI CÔNG XÂY DỰNG GÓI THẦU: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC
	KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ, PHƯỜNG HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG
	TUYÊN SƠN - ĐÀ NẴNG
	CUNG CẤP, THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HỆ THỐNG PCCC TẠI CÔNG TRÌNH KHU CĂN HỘ CAO CẤP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ TUYÊN SƠN

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LANDCOM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI
	AN BÌNH
	100
	SIMPLO XƯỞNG F -
	BẮC GIANG
	THẦU PHỤ CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG F
	LÔ CN-08, KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ, XÃ XUÂN CẨM,
	TỈNH BẮC NINH

	108.904,7M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SIMPLO TECHNOLOGY
	(VIỆT NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN



	48.956.295.655 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	84.644.045.883 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	40.088.386.814 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	55.890.000.000 VNĐ
	RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	101
	ARITA-TC
	CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY NƯỚC, TĂNG ÁP HÚT KHÓI VÀ HỆ THỐNG CHỈ DẪN THOÁT NẠN
	KHU ĐẤT SỐ 72B, ĐƯỜNG TÂY SƠN, PHƯỜNG QUY NHƠN NAM, TỈNH GIA LAI
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 13.095M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 3.982,4M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ARITA
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 389
	102
	INTELLIGENT-QN
	CUNG CẤP VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY
	CHỮA CHÁY
	LÔ ĐẤT CN 2.1, KCN BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, TỈNH QUẢNG NINH

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH INTELLIGENT SAFETY
	VIỆT NAM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM KIẾN HƯNG
	103
	BAO BÌ SUNRISE
	HƯNG YÊN
	THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	LÔ CN7, KHU CÔNG NGHIỆP YÊN MỸ, XÃ YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN, VIỆT NAM
	1.DIỆN TÍCH ĐẤT: 60.000 M2

	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 35.324,88 M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAM
	104
	HAOHUA
	THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG PCCC VÀ CÁC HẠNG MỤC LIÊN QUAN (BAO GỒM CỬA CHỐNG CHÁY VÀ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT)
	LÔ A17, A18 VÀ LÔ DV3, KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG, SIKICO, PHƯỜNG TÂN KHAI, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN



	157.662.000.000 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	22.444.714.868 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	38.900.000.000 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	196.000.000.000 VNĐ
	RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TVTK BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN
	日上兴安包装设计咨询

	TỔNG THẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN
	日上兴安包装制造工厂项目工程设计总包
	LÔ CN7, KHU CÔNG NGHIỆP YÊN MỸ, XÃ YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN, VIỆT
	NAM
	越南兴安省安美县安美工业区CN7地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 60.000M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 32.100 M2
	CÔNG TY TNHH BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN

	日上兴安包装有限公司
	TVTK SIMPLO BẮC NINH
	新普北宁设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO DỰ ÁN “XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG F - CÔNG TY TNHH SIMPLO TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
	“F厂房建设 - 新普科技（越南）有限公司”提供消防系统设计与评估咨询业务
	LÔ CN-08, KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ, BẮC NINH
	北宁和富工业区CN-08地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 108.904,7 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 50.000 M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

	VISICONS建设与投资股份公司
	THẨM DUYỆT GĐ4 GOERTEK 0959
	歌尔0959第四期审批
	VỀ VIỆC: KIẾN NGHỊ, THẨM DUYỆT GIAI ĐOẠN 4: NHÀ XE A1-03, KHO
	HÓA CHẤT
	NGUY HIỂM A1-06 & C1-09, KHO CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG C1-07 &
	C1-08,
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI B1-03 DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN
	TỬ, PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ MẠNG VÀ CÁC SẢN PHẨM ÂM THANH ĐA PHƯƠNG TIỆN
	GOERTEK NAM SƠN - HẠP LĨNH
	关于：第4期的建议与审查：A1-03号车库、A1-06及C1-09号危险化学品仓库、
	C1-07及C1-08号普通废物仓库、
	B1-03号污水处理站 项目： 歌尔南山-合岭
	电子产品、网络设备及多媒体音频产品制造厂
	LÔ A1, KCN NAM SƠN- HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN,PHƯỜNG HẠP LĨNH,
	THÀNH PHỐ BẮC NINH,VÀ XÃ LẠC VỆ,HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省新支社合岭坊、南山坊南山-合岭工业区A1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 515.275,9
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 10.500 M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	TVTK ARITA
	ARITA设计咨询
	TƯ VẤN TOÀN BỘ HỆ THỐNG PCCC LIÊN QUAN VÀ TƯ VẤN THẨM DUYỆT HỆ THỐNG PCCC - DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHUNG CƯ HỖN HỢP
	提供整套消防系统咨询及消防系统审批服务 - 项目：综合用途公寓楼建设
	KHU ĐẤT SỐ 72B, ĐƯỜNG TÂY SƠN, PHƯỜNG GHỀNH RÁNG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
	平定省归仁市戈让西山路72B地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 13.095M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 3.982,4M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN ARITA
	ARITA股份公司

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356

	1.900.800.000 VNĐ
	566.389 RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	388.800.000 VNĐ
	115.852 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	14.450.000.000 VNĐ
	4.305.721 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	1.600.000.000 VNĐ
	476.758 RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TVTK CẢI TẠO XƯỞNG PIN JINKO 1
	晶科一期电池厂房改造设计咨询

	TƯ VẤN THIẾT KẾ CHO DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP SẢN PHẨM XƯỞNG PIN VÀ MODULE 210R JINKO1 VIỆT NAM
	晶科能源越南210R电池及模块厂房改造升级项目设计咨询
	LÔ CN-XL-09 KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI, PHƯỜNG HIỆP HÒA, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省协和坊宋柯工业区CN-XL-09地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 20.350M2

	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR (VIỆT NAM)
	晶科能源（越南）工业有限公司
	TVTK NHÀ MÁY HIP
	HIP工厂设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ HẠNG MỤC PCCC BAO GỒM: THIẾT KẾ CƠ SỞ, THIẾT KẾ BVTC HỆ THỐNG PCCC, TĂNG ÁP HÚT KHÓI, LẬP KHỐI LƯỢNG VÀ DỰ TOÁN, TRÌNH DUYỆT VÀ LÀM VIỆC ĐỂ CÓ VĂN BẢN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PCCC (Ở CƠ QUAN CẢNH SÁT PCCC) - DỰ ÁN: NHÀ MÁY HIP (GIAI ĐOẠN 2)
	消防系统设计与设计送审提供咨询服务，包括：基础设计、消防系统详细设计、增压排烟、工程量清单和成本估算、提交审批以及协助获取消防设计送审文件（来自消防部门）——项目：HIP工厂（二期）
	KCN NAM SƠN HẠP LĨNH, BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省南山合领工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 210.000 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 28,700 M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÀNH NAM
	成南建筑设计与投资股份公司
	TVTK BIEL CRYSTAL
	BIEL CRYSTAL设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC CHO DỰ ÁN “DỰ ÁN XÂY DỰNG TỔ HỢP NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ” DO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL LÀ CHỦ ĐẦU TƯ
	BIEL CRYSTAL科技制造有限公司“厂房区租赁建设项目”消防系统设计与评估咨询业务
	LÔ ĐẤT CN062, KCN AN PHÁT 1, KM72, ĐƯỜNG QUỐC LỘ 37, XÃ AN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
	海防市安富县37号国道72公里安发1工业区CN062地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 137.520M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 74.070M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM
	TOKEN（越南）建设与技术股份公司
	TVTK VIPTOOLS GIAI ĐOẠN 2
	VIPTOOLS二期设计咨询
	TỔNG THẦU THIẾT KẾ HẠNG MỤC TẦNG LỬNG, XƯỞNG SỐ 1, CÔNG TRÌNH
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CƠ KHÍ VIPTOOLS VIỆT NAM
	VIPTOOLS越南机械设备与工具制造工厂1号厂房夹层工程设计总包
	LÔ CN-04, KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI,
	TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省冬梅坊冬梅工业区CN-04地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 20.452,93 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 3.120M2
	CÔNG TY TNHH VIPTOOLS VIỆT NAM
	VIPTOOLS越南有限公司
	TVTK HONOR GIAI ĐOẠN 2
	HONOR二期设计咨询
	TỔNG THẦU THIẾT KẾ HẠNG MỤC TẦNG LỬNG, XƯỞNG SỐ 2, CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CƠ KHÍ WORLD HONOR VIỆT NAM
	WORLD HONOR
	越南机械设备及工具制造工厂2号车间夹层设计总包
	LÔ CN-04, KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI,
	TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省冬梅坊冬梅工业区CN-04地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 20.452,93 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 3.120M2

	CÔNG TY TNHH WORLD HONOR VIỆT NAM
	WORLD HONOR越南有限公司

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	1.487.400.000 VNĐ
	443.206 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	586.000.000 VNĐ
	174.613 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	540.000.000 VNĐ
	160.906 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	529.200.000 VNĐ
	157.688 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	367.200.000 VNĐ
	109.416 RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TVTK FSP HẢI DƯƠNG
	FSP海阳设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC CHO DỰ ÁN “DỰ ÁN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FSP HẢI DƯƠNG VIỆT NAM” TẠI “KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC ĐIỀN MỞ RỘNG, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM”
	为“越南海防市福田工业区”的“FSP越南海阳科技有限公司”项目提供消防系统设计和评估咨询业务
	KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC ĐIỀN MỞ RỘNG, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
	越南海防市福田扩建工业区

	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 21.400M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 9.970M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
	VISICONS建设与投资股份公司
	TVTK CHILISIN GĐ3
	奇力新三期设计咨询
	THIẾT KẾ VÀ XIN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PCCC - CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CHILISIN (VIỆT NAM) GIAI ĐOẠN III
	消防系统设计方案的设计与审批——奇力新电子（越南）有限公司工厂三期工程
	SỐ 143-145, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI PHÒNG, PHƯỜNG NAM TRIỆU, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
	越南海防市南赵坊海防VSIP工业业务都市区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 35.000M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 24.127M2
	CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CHILISIN (VIỆT NAM)/
	CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HIGHT TACT
	领行者建筑设计有限公司
	TVTK DỆT MAY TÂN KHẢI THỊNH
	新凯盛纺织设计咨询
	TƯ VẤN, GÓP Ý VÀ THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC - DỰ ÁN: XƯỞNG MAY MẶC 90.000 M2 GIAI ĐOẠN 1 (KHÔNG BAO GỒM NHÀ A3) THUỘC DỰ ÁN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY TÂN KHẢI THỊNH
	90,000M2
	新凯盛纺织工艺有限公司90,000平方米服装工厂一期工程（不含A3厂房）提供消防系统咨询、反馈与评估服务
	KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省海河县广河镇海河工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 90.000 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 31.578 M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY TÂN KHẢI THỊNH (VIỆT NAM)
	新凯盛（越南）纺织工艺有限公司
	Xây dựng nhà máy giai đoạn 3 Công ty TNHH Industries Việt Nam
	鸣志工业（越南）有限公司第三期工厂建设项目

	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC- DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ
	MÁY GIAI ĐOẠN 3 CÔNG TY TNHH MOON'S INDUSTRIES VIỆT NAM
	消防工程设计咨询与审查——项目：鸣志工业（越南）有限公司第三期工厂建设项目
	NHÀ MÁY C1&D1, LÔ IN3-11*A, KCN VSIP HẢI PHÒNG, PHƯỜNG NAM TRIỆU, TP HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
	越南海防市南赵坊海防VSIP工业园C1&D1工厂，IN3-11*A地块。
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 68.815 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 38.785 M2

	CÔNG TY TNHH MOON'S INDUSTRIES VIỆT NAM
	鸣志工业（越南）有限公司
	TVTK TRIRIVER WONGS
	三江黄氏设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TRIRIVER WONGS TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TEXHONG HẢI HÀ
	海河天虹工业区三江黄氏纺织服装厂项目消防工程的设计咨询与审批
	KHU CÔNG NGHIỆP TEXHONG HẢI HÀ
	海河天虹工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 65.300M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 36.550M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	越VILAI建筑股份公司

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	324.000.000 VNĐ
	96.544 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	324.000.000 VNĐ
	96.544 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	324.000.000 VNĐ
	96.544 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	324.000.000 VNĐ
	96.544 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	270.000.000 VNĐ
	80.453 RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TVTK NHÀ MÁY VFK
	VFK工厂设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC CHO DỰ ÁN “NHÀ MÁY DỤNG CỤ THỂ THAO VFK (VIỆT NAM) ” DO CÔNG TY TNHH VFK LÀ CHỦ ĐẦU TƯ
	VFK 公司的“VFK （越南）体育器材工厂”项目消防系统设计与评估咨询业务"
	LÔ CN-051, KHU CÔNG NGHIỆP GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH
	北宁省家平工业区CN-051地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 33.400M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 17.650M2

	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM
	TOKEN（越南）建设与技术股份公司
	TVTK JIANCHENG
	JIANCHENG设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC - DỰ ÁN: THIẾT KẾ CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG JIANCHENG
	消防工程的设计咨询与审批 - 项目：JIANCHENG厂房改造设计
	LÔ CN-01, KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安社东迈工业区CN-01地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积:
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积:
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	越VILAI建筑股份公司

	TVTK GOERTEK C9
	歌尔C9设计咨询
	THIẾT KẾ CƠ SỞ (PHỤC VỤ HỒ SƠ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI), THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ LÀM VIỆC ĐỂ CÓ VĂN BẢN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PCCC THUỘC HẠNG MỤC: NHÀ XE, TRUNG TÂM TUYỂN DỤNG, VĂN PHÒNG C9 - DỰ ÁN: “NHÀ MÁY CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ MẠNG VÀ CÁC SẢN PHẨM ÂM THANH ĐA PHƯƠNG TIỆN GOERTEK NAM SƠN - HẠP LĨNH”
	基本设计（用于可行性研究报告）、消防系统施工图以及以下项目的消防设计评送审文件获取工作：停车场、招聘中心、C9 办公室 - 项目：“歌尔南山-合领电子产品、网络设备与多媒体音频产品制造厂”，位于
	LÔ ĐẤT A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN - HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN CHI, TỈNH BẮC NINH
	北宁省新芝县与南山坊合领坊南山-合领工业区 A1 地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 515.300M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 4.000M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH NAM
	成南建设咨询股份公司
	NCKT GIẢNG ĐƯỜNG ĐH HẢI DƯƠNG
	海阳大学讲堂可行性研究报告
	TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ
	ÁN: XÂY DỰNG GIẢNG ĐƯỜNG THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
	项目可行性研究报告编制咨询：
	海阳大学教学楼建设项目
	LÔ CN5, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安镇峰谷坊北前锋工业区CN5号地块
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG
	海阳省建设投资项目管理委员会/
	CÔNG TY TNHH TỊNH TUỆ - VIETOCEAN
	静慧有限公司 - VIETOCEAN

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356

	270.000.000 VNĐ
	80.453 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	194.400.000 VNĐ
	57.926 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	105.986.880 VNĐ
	31.581 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	23.286.790 VNĐ
	6.939 RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	CÔNG TY TNHH GOOD LIVING VIỆT NAM

	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)


	2.260.938.579 VNĐ
	673.700 RMB

	324.000.000 VNĐ
	96.544 RMB

	300.240.000 VNĐ
	89.464 RMB

	270.000.000 VNĐ
	80.453 RMB
	1.537.400.000
	VNĐ
	4.691.966 RMB



	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TƯ VẤN VÀ THỬ NGHIỆM CẤU KIỆN XÂY DỰNG SHENG HUEI
	为圣晖公司提供建筑构件咨询与检测服务
	TƯ VẤN VÀ THỬ NGHIỆM CẤU KIỆN XÂY DỰNG SHENG HUEI
	为圣晖公司提供建筑构件咨询与检测服务
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
	圣晖⼯程科技責任有限公司
	SUNRISE
	TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI THỦ TỤC PHÁP LÝ CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	为越南日上车轮智能轻合金轮毂制造工厂项目在法律手续办理阶段提供设计咨询服务
	LÔ CN3.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区CN3.1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 110 000 M2
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 建筑面积:  39 090M2
	CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	越南日上车轮有限公司
	GOERTEK E3 1-3F KHU E
	歌尔E区E3厂房 1-3F
	THIẾT KẾ PCCC CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG E3 1-3F KHU E CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GOERTEK VINA, HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT PCCC VÀ HOÀN THIỆN KHẮC PHỤC
	为歌尔科技越南责任有限公司E区E3厂房 1-3F改造项目提供消防系统设计服务，已完成消防审批并整改完善。
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建筑面积:  10 201M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	SUNRISE
	日上
	TƯ VẤN THIẾT KẾ DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	为越南日上车轮智能轻合金轮毂制造工厂项目提供设计咨询服务
	LÔ CN3.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区CN3.1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 110 000 M2
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 建筑面积:  39 090M2
	CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	越南日上车轮有限公司
	TERA
	泰瑞
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC - DỰ ÁN TERA VIỆT NAM
	消防系统设计及报批咨询服务-越南泰瑞项目
	KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	⼴宁省⼴安县宋科⼯业区
	CÔNG TY TNHH TERA CORP VIỆT NAM
	越南泰瑞集团有限公司
	TỈNH ỦY NINH BÌNH
	宁平省委
	TƯ VẤN KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
	为宁平省委机关办公楼消防系统维修、改造及升级项目提供勘察与编制技术经济报告咨询服务
	TỈNH ỦY NINH BÌNH
	宁平省委
	CÔNG TY TNHH TỊNH TUỆ - VIETOCEAN
	越洋清慧有限公司-VIETOCEAN
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	1.142.343.000 VNĐ
	4.785.692 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	675.000.000 VNĐ
	5.038.794 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	530.000.000 VNĐ
	5.910.012 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	453.080.000 VNĐ
	4.691.966 RMB
	2024
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	2024
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	475.200.000 VNĐ
	2.593.343 RMB

	414.848.630 VNĐ
	123.614 RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	GOERTEK B2
	歌尔B2
	THIẾT KẾ CẢI TẠO PCCC NHÀ XƯỞNG B2 VÀ HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT PCCC
	B2厂房消防改造设计并完成消防审批
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK C8
	歌尔C8
	THIẾT KẾ CẢI TẠO PCCC NHÀ XƯỞNG C8 VÀ HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT PCCC ĐỒNG THỜI HOÀN THIỆN CHỈNH SỬA CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	为歌尔智能科技（越南）有限公司C8厂房提供消防改造设计服务，已完成消防审批并完成整改完善
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建筑面积:  11 400M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK E3, E5
	歌尔E3、 E5
	THIẾT KẾ PCCC CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG E3 VÀ E5 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GOERTEK VINA, HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT PCCC VÀ HOÀN THIỆN KHẮC PHỤC
	为歌尔科技越南责任有限公司E3与E5厂房改造项目提供消防设计服务，已完成消防审批及整改完善工作。
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	DAI XINKANG
	戴鑫康
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DỰ ÁN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MỚI DAI XINKANG
	为戴鑫康新能源科技项目提供消防专项设计及报批咨询服务
	LÔ CN5, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区CN5地块
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建筑面积:  4 842.5M2
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MỚI DAI XINKANG VIỆT NAM
	TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HIGHT TACT
	投资商：戴鑫康新能源科技有限公司
	总包商：领行者建筑设计公司
	INTELLIGENT
	THIẾT KẾ VÀ XIN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PCCC - CÔNG TRÌNH DỰ ÁN INTELLIGENT SAFETY VIỆT NAM
	为越南智能安全项目工程提供消防系统设计及设计报批服务
	LÔ ĐẤT CN2.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区CN2.1地块
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建筑面积:
	26 848 M2
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH INTELLIGENT SAFETY VIỆT NAM
	TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HIGHT TACT
	投资商：越南智能安全有限公司
	总包商：领行者建筑设计公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	495.000.000 VNĐ
	147.497 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	530.000.000 VNĐ
	132.598 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	350.000.000 VNĐ
	104.291 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	270.000.000 VNĐ
	80.453 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	291.600.000 VNĐ
	86.889 RMB


	设计案例
	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỒ SƠ HỆ THỐNG PCCC
	设计咨询、消防系统资料送审
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 建设面积: 43.256 M²

	投资商：VINACOREMAX责任有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)


	192.339.360 VNĐ
	57.312 RMB

	216.000.000 VNĐ
	64.362 RMB

	216.000.000 VNĐ
	64.362 RMB

	108.000.000 VNĐ
	32.181 RMB

	280.000.000 VNĐ
	83.433 RMB


	设计案例
	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	STT
	序
	HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THIẾT KẾ
	咨询-设计合同
	CHỦ ĐẦU TƯ/

	TỔNG THẦU
	投资商/总包商
	QUY MÔ DỰ ÁN 项目规模
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ

	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	ĐỊA ĐIỂM: KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỒ SƠ HỆ THỐNG PCCC
	项目：银河5K厂房、6K厂房、印花厂房与属于纺织工业产线建设投资的2号、4号仓库
	地址：广宁省海河县广河镇海河工业区
	工程：设计咨询、消防系统资料送审
	投资商：银河技术科技有限公司
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 建设面积: 51.938 M²
	DỰ ÁN: TỔ HỢP CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR HẢI HÀ VIỆT NAM
	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Ô ĐẤT SỐ 10.01-10.06 (THUỘC LÔ CN 24) VÀ MỘT PHẦN Ô ĐẤT 3.07-3.12 (THUỘC LÔ CN 04), KHU CÔNG NGHIỆP TEXHONG HẢI HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
	DỰ ÁN: NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GOKIN
	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: KHU CÔNG NGHIỆP-CẢNG BIỂN HẢI HÀ, XÃ QUẢNG CHÍNH, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
	ĐỊA ĐIỂM: LÔ B6-1, KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA, PHƯỜNG CỘNG HÒA, THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG, VIỆT NAM
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
	ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN 2.2 VÀ MỘT PHẦN LÔ ĐẤT CN 2.1, KCN BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH.
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC (ĐIỀU CHỈNH)
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)



	GIÁ TRỊ HĐ: 237.600.000 VNĐ
	= 70.799 RMB
	合同价值 237.600.000 越南盾
	=70.799 人民币

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
	27.708.000.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:
	6.509.746.200 VNĐ
	投资总额：

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
	6.662.014.944.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:
	3.280.000.000 VNĐ
	投资总额：

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
	2.820.000.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:
	6.750.000.000 VNĐ
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
	4.080.450.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:
	1.000.000.000 VNĐ

	设计案例
	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	STT
	序
	HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THIẾT KẾ
	咨询-设计合同
	CHỦ ĐẦU TƯ/

	TỔNG THẦU
	投资商/总包商
	QUY MÔ DỰ ÁN


	项目规模
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	ĐỊA ĐIỂM: TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC
	ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC
	NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH NAM
	ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC
	NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH NAM
	ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG ĐÔNG HẢI, ĐÔNG HƯƠNG, TP THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
	HẠNG MỤC: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC CÁC TÒA NHÀ THUỘC 6 LÔ NOXH01 ĐẾN NOXH06.

	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13-NỀN MÓNG XÂY DỰNG
	ĐỊA ĐIỂM: LÔ CN-03 KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THÔNG GIÓ HÚT KHÓI
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DIỆN TỬ TONLY VIỆT NAM
	ĐỊA ĐIỂM: KCN AMATA SÔNG KHOAI, XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỒ SƠ HỆ THỐNG PCCC
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

	159.000.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:

	240.000.000 VNĐ
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

	1.094.257.500.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:

	457.056.000 VNĐ
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 4.755.842.500.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:

	869.400.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ: 9.499.273.056 VNĐ
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

	568.750.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:

	495.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ: 450.000.000 VNĐ


	设计案例
	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	STT
	序
	HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THIẾT KẾ
	咨询-设计合同
	CHỦ ĐẦU TƯ/

	TỔNG THẦU
	投资商/总包商
	QUY MÔ DỰ ÁN


	项目规模
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ, BẮC NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	ĐỊA ĐIỂM: XÃ YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN

	ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NHÀ MÁY
	QUỐC TẾ BOLTUN
	ĐỊA ĐIỂM:  XÃ CHẤT BÌNH, TỈNH NINH BÌNH
	HẠNG MỤC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CỤM CÔNG NGHIỆP XUÂN CHÍNH
	ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN, GÓP Ý VÀ THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC
	ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG LÊ HỒ, TỈNH NINH BÌNH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ, GÓP Ý VÀ THẨM ĐỊNH HẸ THỐNG PCCC
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)


	GIÁ TRỊ HĐ:

	388.800.000 VNĐ
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HĐ:
	1.900.800.000 VNĐ

	GIÁ TRỊ HĐ:
	1.080.000.000 VNĐ

	GIÁ TRỊ HĐ: 350.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:

	324.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ: 648.000.000 VNĐ
	SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
	优质产品
	升龙E&C承接符合国家标准与相关法规的机电系统、消防、给排水系统的整体建设、供应与安装。我们还供应来自知名品牌的机电、消防、给排水领域的商业产品，确保产品的高品质、耐用性与安全性。


	ĐÚNG TIẾN ĐỘ
	进度保证按时


	TẠI SAO CHỌN THĂNG LONG E&C?
	选择我们
	CHI PHÍ HỢP LÝ
	价格合理

	TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ
	咨询与协助



	DỰ ÁN TIÊU BIỂU
	典型项目
	THANG LONG E&C.,J&C
	升龙机电消防股份公司
	升龙E&C.,JSC已成功在全国展开上千百自动消防系统、智能感应与先进消防解决方案项目，保证私人住宅、公司、工业区、以及各环境安全绝对。



	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	LITE-ON QUẢNG NINH GĐ1
	LITE-ON 广宁 第一期
	BP06 GÓI THẦU: "HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY" - DỰ ÁN: LITE-ON QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 1

	BP06 标包：“消防系统” - 项目：LITE-ON 广宁一期
	124.200.000.000 VNĐ
	37.008.343 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	FOXCONN PCCC
	消防FOXCONN
	CÔNG TRÌNH PCCC
	消防工程

	52.380.000.000 VND
	15.607.867 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNG
	海阳多科医院
	GÓI THẦU SỐ 06: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
	第06号招标标段：工程施工及设备安装

	44.505.064.000 VNĐ
	13.261.342 RMB
	HAI DUONG - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	INTELLIGENT
	智能安全
	CUNG CẤP VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH INTELLIGENT SAFETY (VIỆT NAM)
	提供消防系统的材料、设备及施工安装服务 - 工程名称：智能安全（越南）有限公司建设项目

	42.974.504.228 VNĐ
	12.805.275 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	INTCO THANH HÓA 12HA
	INTCO 清化 12公顷
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC

	消防系统施工
	66.000.000.000 VNĐ
	19.666.270 RMB
	THANH HOA - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	LỐP ADVANCE TIỀN GIANG-SCC-PCCC
	前江ADVANCE轮胎——防火涂料——消防系统
	THI CÔNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG PCCC VÀ CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN, THI CÔNG, THỬ NGHIỆM, VẬN HÀNH THỬ, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ CHO TOÀN BỘ HẠNG MỤC SƠN CHỐNG CHÁY - CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LỐP ADVANCE VIỆT NAM TẠI TIỀN GIANG
	施工整套防火系统及整套防火涂料的供应、运输、施工、检测、试运行、保修与维护——越南前江ADVANCE轮胎工厂项目

	33.759.000.000 VNĐ
	10.059.297 RMB
	TIEN GIANG - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	GOERTEK (A1,A2)
	歌尔（A1，A2）
	CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG A1,A2
	A1，A2厂房消防工程

	79.185.383.119 VNĐ
	23.595.168 RMB
	BAC NINH - VIET NAM
	2024

	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	NHÀ MÁY XE ĐIỆN YADEA VIỆT NAM
	雅迪越南电车工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工


	69.012.000.000 VNĐ
	20.563.766 RMB
	BAC NINH - VIET NAM
	2024

	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM TẾ BÀO QUANG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET
	海阳博威尔特太阳能电池⼯⼚
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工


	28.712.880.000 VNĐ
	8.555.685 RMB
	HAI DUONG- VIET NAM
	2024


	60.000.000.000 VNĐ
	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	INTCO THANH HÓA 8HA
	INTCO 清化 8公顷
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工

	22.800.000.000 VNĐ
	6.793.802 RMB
	THANH HOA - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	HỮU NGHỊ - PCCC
	友谊——消防
	THI CÔNG, NGHIỆM THU HỆ THỐNG PCCC

	消防系统施工与验收
	21.838.464.000 VNĐ
	6.507.290 RMB
	BAC NINH - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ THẤP TẦNG - TÒA NHÀ CHUNG CƯ
	典型项目 - 低层住宅 - 公寓楼
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	AN HƯNG 安兴
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, TĂNG ÁP, HÚT KHÓI VÀ THÔNG GIÓ
	CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON
	综合办公、商业及住宅项目消防、加压、排烟和通风系统的供货与安装工程

	33.083.162.524 VNĐ
	9.857.915 RMB
	HA NOI - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	WIESON
	THI CÔNG HẠNG MỤC PCCC DỰ ÁN NHÀ MÁY WIESON TECHNOLOGY VIỆT NAM
	骅陞科技越南工厂的消防工程施工

	9.800.000.000 VNĐ
	2.920.143 RMB
	HUNG YEN - VIET NAM
	2024


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	30.365.646.266 VNĐ
	9.048.166 RMB

	QUANG NINH, VIET NAM
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT LOA, TAI NGHE VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH
	音频设备与智能电子设备制造工厂

	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ TĂNG ÁP HÚT KHÓI
	消防系统与增压排烟系统施工

	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	16.740.000.000 VNĐ
	4.988.081 RMB
	QUANG NINH, VIET NAM
	NHÀ MÁY FUJIX ELECTRONIC VIỆT NAM
	越南富士电子工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC (HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, EXIT SỰ CỐ, TĂNG ÁP HÚT KHÓI, ĐIỆN CẤP NGUỒN CHO HỆ THỐNG PCCC, CỬA CHỐNG CHÁY)
	消防系统施工（火警系统、灭火、紧急出口、排烟增压、消防系统电源、防火门）


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR PV VIỆT NAM (JINKO 1)
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, CỬA CHỐNG CHÁY, ĐIỆN CẤP NGUỒN, HÚT KHÓI, CẤP KHÍ BÙ VÀ LOA THÔNG BÁO

	443.711.689.281 VNĐ
	132.214.449 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	CÔNG NGHỆ TẤM SILIC SOLAR VIỆT NAM (JINKO2)
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ THÔNG GIÓ

	193.994.181.363 VNĐ
	57.805 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2021


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	DỰ ÁN KHO JINKO SOLAR VIỆT NAM (JINKO3)
	晶科能源越南仓库项目（JINKO3）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, THÔNG GIÓ SỰ CỐ VÀ SƠN CHỐNG CHÁY CHO KẾT CẤU THÉP

	138.000.000.000 VNĐ
	41.120.381 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	DỰ ÁN NHÀ MÁY GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG A7,A8,B3,B5, TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN I
	歌尔南山工业区项目动力中心一期A7、A8、B3、B5车间的消防系统施工。

	169.007.712.955 VNĐ
	50.359.867 RMB
	BAC NINH - VIET NAM
	2023


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	VIETNAM ADVANCE FILM MATERIAL.
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỚI CÔNG TY TNHH VIETNAM ADVANCE FILM MATERIAL
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	消防系统施工。

	44.620.639.142 VNĐ
	13.295.780 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023

	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANH SILIC ĐƠN TINH THỂ VÀ ĐĨA BÁN DẪN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	拉晶切片工厂—— 润阳光伏科技（越南）有限公司
	SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	钢结构防火涂料施工


	73.289.715.000 VNĐ
	21.838.413 RMB
	NGHE AN - VIET NAM
	2023

	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	SẢN XUẤT SẢN PHẨM KHÓA CHỐT VÀ DẬP ĐỊNH HÌNH BOLTUN VIET NAM
	BOLTUN越南一期工程
	THI CÔNG PCCC VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	消防系统与钢结构防火涂料施工。


	60.000.000.000 VNĐ
	17.878.427 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023


	60.000.000.000 VNĐ
	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NH﻿À XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	VĂN PHÒNG, NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME
	贝尔家居新材料有限公司厂房与办公区
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP, HỆ THỐNG CHỐNG SÉT.
	消防系统、钢结构防火涂料、避雷系统施工。

	22.241.912.000 VNĐ
	6.627.507 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023



	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - TRƯỜNG HỌC
	典型项目 - 学校
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI TẠO, MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT HÀN QUẢNG NINH (GIAI ĐOẠN 2021 - 2025)
	广宁越-韩大专院校改造、扩建建设投资（2021-2025期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT KHÓI, TĂNG ÁP CẦU THANG
	消防系统、排烟、楼梯增压施工。

	29.024.094.742 VNĐ
	8.648.420 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2022


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - BỆNH VIỆN
	典型项目 - 医院
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN PHỔI QUẢNG NINH
	广宁肺科医院升级建设投资
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT KHÓI, TĂNG ÁP CẦU THANG
	消防系统、排烟、楼梯增压施工。


	21.392.084.688 VNĐ
	6.374.280 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023
	116 / THANGLONG E&C.,JSC




	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ Ở XÃ HỘI
	典型项目 - 社会住宅
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程
	NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC KHU C - DỰ ÁN DÂN CƯ XÃ VŨ PHÚC - TP THÁI BÌNH
	太平市宇福镇民居项目—社会住宅C区
	THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
	机电系统施工。


	16.910.191.918 VNĐ
	5.038.794 RMB
	THAI BINH - VIET NAM
	2022



	DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	典型咨询与设计项目
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	14.450.000.000 VNĐ
	4.305.721 RMB
	THẨM DUYỆT GĐ4 GOERTEK 0959

	歌尔0959第四期审批
	hóa chất nguy hiểm A1-06 & C1-09, kho chất thải thông thường C1-07 & C1-08, trạm xử lý nước thải B1-03
	关于：第4期的建议与审查：A1-03号车库、A1-06及C1-09号危险化学品仓库、 C1-07及C1-08号普通废物仓库、
	B1-03号污水处理站



	DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	典型咨询与设计项目
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	1.600.000.000 VNĐ
	476.758 RMB
	TVTK ARITA
	ARITA设计咨询
	TƯ VẤN TOÀN BỘ HỆ THỐNG PCCC LIÊN QUAN VÀ TƯ VẤN THẨM DUYỆT HỆ THỐNG PCCC - DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHUNG CƯ HỖN HỢP
	提供整套消防系统咨询及消防系统审批服务 - 项目：综合用途公寓楼建设



	DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	典型咨询与设计项目
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	6.750.000.000 VNĐ
	2.011.323 RMB
	HAI DUONG, VIET NAM
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM TẾ BÀO QUANG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET HẢI DƯƠNG
	消防系统、建筑设计及审批总承包

	TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
	消防系统、建筑设计及审批总承包



	DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	典型咨询与设计项目
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	6.509.746.200 VNĐ
	1.939.734 RMB
	QUANG NINH, VIET NAM
	TỔ HỢP CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR HẢI HÀ VIỆT NAM
	越南海河晶科太阳能光伏电池技术一体化
	TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
	消防系统、建筑设计及审批总承包


	HOẠT ĐỘNG
	VĂN HOÁ NỘI BỘ
	企业文化
	Thăng Long kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc, một tập thể đoàn kết, nơi mỗi cá nhân không chỉ được phát huy tối đa khả năng trong công việc, mà được gắn kết, chia sẻ và thỏa sức thể hiện mình trong các hoạt động văn hóa nội bộ phong phú.
	升龙建造一个幸福、队伍团结的工作环境，一个不仅在工作中个人能发挥到最佳的环境，还能在公司的团体活动中互动、分享与尽情自我表现。
	122/ THANGLONG E&C.,JSC


	HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
	体育活动
	HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
	HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
	体育活动
	PRODUCT CODE: #1234567
	PRODUCT CODE: #1234567

	体育活动
	PRODUCT CODE: #1234567
	PRODUCT CODE: #1234567
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	HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING

	团建活动
	PRODUCT CODE: #1234567
	PRODUCT CODE: #1234567
	HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING

	团建活动
	PRODUCT CODE: #1234567
	PRODUCT CODE: #1234567
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	ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT

	队伍团结
	ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT
	队伍团结
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	ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT
	队伍团结
	ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT
	队伍团结
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